
  

       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SỔ Ỗ

 

Ngày Giỗ của Quý Ân Nhân Đã Qua Đời 

Thuộc Hội Bảo Trợ Ơn Gọi  

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại 
 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại 
Congregatio Sanctissimi Redemptoris – ViceProvince of Extra Patriam – U.S.A. 



 

SỔ GIỖ HỘI BẢO TRỢ 2024                              DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI  Tr.  - 2 - 

HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI 

 

 
 
 

SỔ GHI NGÀY GIỖ HỘI VIÊN QUA ĐỜI 
* Đã Qua Đời Cho Đến Hết Năm 2023 * 

 

Năm 2024 
 

BAN QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG: 

(Nhiệm Kỳ 2023-2026) 
 

 

GIÁM PHỤ TỈNH: 

Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR 

 

QUÝ CHA LINH HƯỚNG 

 

Tổng Linh Hướng: 

Lm. Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR 

 

Các Linh Hướng Miền: 

Gồm quý Cha Bề Trên 

các Tu Viện địa phương 

 

QUẢN LÝ HỘI: 

Lm. Vincentê Nguyễn M. Quân, CSsR 

 

DANH SÁCH/LIÊN LẠC: 

Lm. Vincentê Nguyễn M. Quân, CSsR 

 

 

 

HỘI TRƯỞNG: 

Ông Micae Đoàn Phi Hùng 

 

Hội Phó (Nam Cali) 

Bà Mai Vân 

Hội Phó (Bắc Cali) 

Ông Cố Tôma Phạm Thứ  

Hội Phó (Vùng Texas) 

Bà Maria Nguyễn Thị Đại  

 

Cố Vấn: 

Ông Cố Đaminh Nguyễn V. Nhàn 

Ông Phêrô Nguyễn Quang Hưng 

 

Email: 

hoibaotrodcct@gmail.com 
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Lời mở đầu: 
 

Khi ấy Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, và loan 

báo Tin Mừng về nước Trời, cùng chữa lành mọi tật nguyền bịnh hoạn. 

Nhìn thấy dân chúng, Người chạnh lòng thương xót họ, vì họ bơ vơ vất vưởng, như chiên không 

người chăn giữ Ngài mới bảo các môn đồ: “Mùa màng thi nhiều, mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin Chủ 

mùa sai thợ gặt đồng lúa của Ngài” (Mt 9: 35-38). 

      

MỤC ĐÍCH  
 

Hội Bảo trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại là một hội bất vụ lợi, qui tụ những 

thân hữu và ân nhân của Dòng Chúa Cứu Thế muốn cộng tác với Nhà Dòng trong việc mở mang Nước Chúa, 

đào tạo các chủng sinh dọn mình làm Linh Mục, Tu sĩ của Dòng. Hội được đặt dưới sự chỉ đạo của Phụ Tỉnh 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại (The Vietnamese Redemptorist Mission Corp.). Trụ sở của Hội 

được đặt tại Trụ Sở Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại: 3417 W. Little York Rd., Houston, 

TX 77091, Ðiện thoại: (713) 681-5144. Fax: (713) 957-3251. 

 

BAN QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG 
 

Hội có một Ban Quản Trị Trung Ương và các Chi Hội. 

 

1. Trung Ương: 

Trung Ương gồm có Cha Bề Trên Phụ Tỉnh, Cha Tổng Linh Hướng, các Cha Linh Hướng Miền, Hội 

Trưởng, một hay nhiều Phó Hội Trưởng, Thư Ký, Thủ Quỹ/Ủy Viên Tài Chánh, và Ban Cố Vấn. 

2.  Các Chi Hội: 

Để liên lạc và sinh hoạt dễ dàng, nơi nào có từ 05 (năm) hội viên trở lên, đều có thể lập thành một Chi 

Hội. Mỗi Chi Hội gồm có một Chi Hội Trưởng, và một hay vài Phụ Tá tùy nhu cầu, với nhiệm vụ thâu 

nguyệt liễm từ các Hội Viên về cho Thủ Quỹ Trung Ương hoặc cho Quản Lý Phụ Tỉnh, cùng thông báo 

các tin tức sinh hoạt của Hội cho các Hội Viên. 

 

THÁNH BỔN MẠNG  
 

Bổn mạng của Hội là Thánh Giêradô Majella. Mỗi năm, vào dịp lễ của Ngài (16 tháng 10 Dương 

Lịch), các Hội Viên sẽ nhóm Đại Hội một lần. 

 

 

  

NỘI QUY 
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ĐIỀU KIÊN GIA NHẬP HỘI 

 
- Không phân biệt tuổi tác. Mỗi Hội viên sẽ đóng Nguyệt Liễm mỗi tháng tối thiểu là 05 (năm) Mỹ 

kim, hoặc nhiều hơn tùy lòng. Đóng hàng tháng hay hàng năm. Hội viên nào trong vòng một năm, đóng đủ 

1,000 (một ngàn) Mỹ kim sẽ là Hội Viên DANH DỰ. 

- Những người đã qua đời cũng có thể được con cháu xin cho vào Hội, với điều kiện và quyền lợi 

như Hội Viên Danh Dự, và sẽ được gọi là Hội Viên VĨNH VIỄN. 

 

QUYỀN LỢI 
 

 

1- Ngoài Thánh Lễ hằng ngày, mỗi tháng, Cha Tổng Linh Hướng, các Cha Linh Hướng hoặc Nhà 

Dòng sẽ dâng Thánh Lễ cầu an và cầu hồn cho các Hội viên vào ngày Thứ Bảy đầu tháng.   

2- Khi trong Hội có người đau ốm, bị tai nạn hay gặp sự khốn khó v.v... thì Chi Hội địa phương liên 

hệ sẽ thông báo cho Cha Tổng Linh Hướng, các Cha Linh Hướng, Nhà Dòng, hoặc Hội Trưởng, để tiện việc 

thông báo cho các Chi Hội khác xin giúp lời cầu nguyện và đến thăm viếng khi hoàn cảnh cho phép. 

3- Khi một Hội viên qua đời, các Cha Nhà Dòng sẽ dâng Lễ đưa chân. Nơi nào có thể được, Cha 

Tổng Linh Hướng hoặc các Cha Linh Hướng và đại diện Hội sẽ đến phân ưu. Các Hội viên sẽ lần hạt 50 kinh 

Mân Côi, hoặc dự một Thánh Lễ, cầu cho linh hồn người quá cố. 

4- Cha Tổng Linh Hướng, các Cha Linh Hướng hoặc Nhà Dòng sẽ dâng Thánh Lễ cầu hồn và Lễ Giỗ 

hằng năm trong thời gian vô hạn định cho mỗi Hội Viên đã qua đời.  

 

TÀI SẢN CỦA HỘI 
 

Tài sản của Hội gồm hiện kim và hiện vật. Nguyệt liễm thu được phải ký thác vào Trương Mục Ngân 

Hàng của Phụ Tỉnh dưới danh hiệu VIETNAMESE REDEMPTORIST MISSION (Priesthood Support 

Association). Trong trường hợp Hội bị ngưng hoạt động, tất cả tài sản của Hội sẽ được chuyển nhượng cho 

Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. 

 

TU CHÍNH 

 
Mọi điều khoản trong Bản Nội Quy của Hội có thể được sửa đổi, thêm bớt, nếu đa số thành viên Ban 

Quản Trị Trung Ương chấp thuận.  

 

(Nội Quy đã được biểu quyết chấp thuận ngày 17-10-1982 tại Altadena, California; được bổ sung ngày Đại 

Hội 17-10-1999 tại Baldwin Park, California, và ngày Đại Hội 11-10-2009 tại Houston, Texas). 

 

 

• Ghi Chú: Tham chiếu tinh thần Ðại Hội hằng năm của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT/VN/HN ngày 

18-10-2008 tại Nhà Dự Tu DCCT - Dallas, Texas; ngày 26-10-2008 tại Tu Viện DCCT - Baldwin 

Park, California; Đại Hội ngày 11-10-2009 và 12-10-2014 tại Tu Viện Thánh Clêmentê, Houston, 

Texas, Nội Quy đã được sửa đổi mục Quyền Lợi, Tu Chính và Điều Kiện Gia Nhập Hội với sự 

đồng ý chấp thuận của tất cả các thành viên hiện diện trong Đại Hội. 
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THÁNG 01 

Ngày Tạ Thế      Tên Thánh Quý Danh          Tên Chi Hội 

01-01-19    Linh Mục Antôn  Trần Đình Phúc   DCCT Hải Ngoại 

01-01-18      Vincentê        Nguyễn Huy Hội         Phaolô Orange CA 

01-01-05  Gioan B.  Phạm Huyền Khanh    Phaolô Orange CA 

XX-01-17      Maria             Nguyễn Thị Tất          Giêrađô Houston TX 

01-01-15      Maria             Nguyễn Thị Kính       La-vang Ontario Canada 

01-01-13      Maria *          Trần Thị Lụa              Đức Mẹ HCG Houston TX 

01-01-12      Đaminh        Trần Viết Thanh         An-Phong Houston TX 

XX-01-10      Ann *             Regan                        Chúa Cứu Thế Long Beach 

01-01-07  Gioan B.  Phạm Đăng Khoa        Têrêsa Hài Ðồng Oklahoma  

01-01-07  Lôrênsô *  Khiêu Hữu Diêu         Martinô Dallas TX 

01-01-07  Giuse *   Nguyễn Xuân Ơn   Giuse Đấng Bảo Hộ Hội Thánh, Portland 

01-01-01  Têrêsa   Phạm Thị Vê         Thánh Tâm Ontario Canada 

01-01-00  Giuse   Nguyễn Văn Được      Chúa Cứu Thế Long Beach  

01-01-00  Clara   Nguyễn Thị Đồng        Phaolô Orange CA 

01-01-00  Gioan Baoti.  Nguyễn Văn Vận        Đức Mẹ Ban Ơn TX 

01-01-78  Phêrô *  Phạm Văn Tốt         Lê Thị Thành Burbank CA  

01-01-20  Giuse *  Trần Văn Báu         Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành 

01-01-21  Phêrô *  John Nguyễn Q. Đạo  Vũ Đăng Khoa Houston TX 

01-01-59  Giuse *  Trần Đình Hiếu    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-01-86  Gioakim * Nguyễn Diêu     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-01-00  Maria *  Nguyễn Thị Bằng   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-01-61  Giuse *  Nguyễn Cẩn     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-01-66  Anna *  Nguyễn Ký     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-01-21  Giuse David Ngô Tiến Dũng    Nguyễn Văn Thuận Houston TX 

01-01-22  Đaminh *  Phạm Thế Hoạt    Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

01-01- 20  Maria * Nguyễn Thuý Liên     Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

01-01-21      Thầy Gioan Vianey Huỳnh Viết Hiển   Trợ Sĩ DCCT Hải Ngoại 

02-01-18      Micae *          Vũ Đình Giên             Monica Portland OR  
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02-01-18      Anna *           Lê Thị Nga                 Đức Mẹ Lavang Everett WA  

02-01-16      Antôn             Vũ Kim                       Phaolô Orange CA 

02-01-13      Maria *          Phạm Thị Mừng          Micae Irving TX 

02-01-11      Phêrô             Trần Tứ Cảnh             Mary MacKillop Sydney Úc 

02-01-09      Maria             Nguyễn Thị Lung       Phaolô Orange CA 

02-01-08   Vincentê * Nguyễn Văn Kinh       Giêrađô Garland TX 

02-01-01  Anna *  Vũ Thị Hương         Gioan Baotixita San Gabriel  

02-01-00  Phêrô   Phùng Văn Kế         Phêrô Houston TX 

02-01-96  Vincent  Phạm Ngọc Thuần      Phaolô El Monte CA 

02-01-90  Anna   Nguyễn Thị Thiêm     Gioan Baotixita CA 

02-01-20  Giuse   Phạm Ngọc Tuấn        Các Thánh Tử Đạo Houston 

02-01-20  Anna    Ngô Thị Huệ          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

03-01-18      Luca               Nguyễn Văn Trác       Mẫu Tâm Mẹ Thiên Chúa  

03-01-10      Vincentê *     Nguyễn Văn Thật       Phaolô Orange CA 

03-01-06  Phêrô   Trần Văn Nhân         Phaolô Orange CA 

03-01-06  Gioan   Trần Đức Thuyết       Phaolô El Monte CA 

03-01-99  Maria    Nguyễn Thị Văn         Têrêxa Hài Đồng Texas 

03-01-99      Maria *          Phạm Thị Hoa            Giuse Thợ Houston TX 

03-01-96  Giuse   Võ Huỳnh          Anphong Whittier CA 

03-01-96  Phêrô   Nguyễn Doãn Nghiêm  Phêrô Virginia 

03-01-20  Giuse *  Nguyễn Quang Trung  Giêrađô Garland TX 

03-01-00  Giuse *  Vũ Ngọc Lâm    Thánh Gia San Jose CA 

03-01-22  Phêrô *  Nguyễn Công Chính   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-01-21  Maria    Đàm Thị Khủng    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-01-23  Vincent   Đỗ Lộc     Chúa Cứu Thế - Long Beach 

03-01-22     Gioan Baotixita  John Ninh Đinh    Nguyễn Văn Thuận – Houston 

04-01-16      Antôn *          Hoàng Văn Minh        Giêrađô Garland TX 

04-01-18      Annê *           Trần Thi Do    Phaolô Orange CA  

04-01-15      Maria *          Nguyễn Thị Hằng       Phaolô Orange CA 

04-01-13      Anna *           Nguyễn Thị Lảnh        Phaolô Orange CA 

04-01-13            Anna Maria     Tống Thị Sâm             Phaolô Orange CA 
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04-01-04  Anna   Hoàng Thị Thơm       Phaolô Orange CA 

04-01-03  Maria   Đinh Thị Chính         Phaolô Orange CA 

04-01-19  Barmabe  Nguyễn Ngọc Nguyên Phaolô Orange CA 

04-01-20  Inê   Phạm Thị Liên         Phaolô Orange CA 

04-01-11      Giuse             Châu Minh Hoàng      Phêrô Torrance CA 

04-01-06  Maria   Phạm Thị Lý      Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

04-01-05  Phêrô   Nguyễn Thế Chức      Don Bosco Houston TX 

04-01-04  Maria   Nguyễn Thị Tề           Nguyễn V. Phượng San Diego 

04-01-02  Giuse   Đỗ Quang Thanh       Nguyễn V. Phượng San Diego  

04-01-02  Anna   Tăng Thị Mỹ       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston 

04-01-20  Giuse *  Nguyễn Văn Luân     Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

04-01-95  Phêrô   Nguyễn Văn Thọ       Gioan Baotixita CA 

04-01-82  Maria   Trần T. Kim Ngọc      Anphong Altadena CA 

04-01-22  Đaminh  Hoàng Hữu Nhiên   Anphong Denver CO 

04-01-19  Đaminh  Đinh Tất Thắng         Têrêsa Hài Đồng Giêsu OKC 

04-01-21  Maria *  Nguyễn Thị Lan     Chúa Cứu Thế - Long Beach 

05-01-19   Maria *   Nguyễn Thị Châu        Anphong - Kansas City  

05-01-12      Maria             Nguyễn Thị Đích        Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston 

05-01-12      Maria             Đinh Thị Liên            Đức Mẹ Mân-Côi Houston 

05-01-11      Đaminh          Vũ Ngọc Cẩn             Nguyễn V. Phượng San Diego 

05-01-21  Phêrô *  Nguyễn Văn Minh   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

05-01-06  Phêrô    Nguyễn Văn Khiêm   Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

05-01-05  Maria   Nguyễn Thị Đang       Phaolô Orange CA 

05-01-00  Anna   Nguyễn Thị Kén         Phaolô Orange CA 

05-01-20  Giuse   Hồ Ngọc Tâm         Phaolô Orange CA 

05-01-20  Giuse    Nguyễn Văn Luận       Phaolô Orange CA 

05-01-20  Maria   Ngô Thị Cậy          Phaolô Orange CA  

05-01-22  Maria    Bùi Thị Nụ     Phaolô Orange CA 

05-01-95  Maria   Nguyễn Thị Sao         Ana Santa Ana CA 

05-01-20  Maria *  Đặng Thị Phái        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

05-01-22    Ông Cố Phaolô * Vũ Mùi     Đức Mẹ Lavang Everett WA 
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06-01-10      Giuse *          Trần Quang Tảo         Gioan Baotixita San Gabriel  

06-01-95  Maria   Đặng Thị Thuần         Maria Nữ Vương, Gardena 

06-01-19  Maria *  Nguyễn Thị Hoa         Các Thánh Tử Đạo Gardena 

06-01-21  Maria *   Nguyễn Thị An     Chúa Cứu Thế - Long Beach 

06-01-21  Giuse *  Nguyễn Hữu Đức Quynh  ĐMHCG Los Angeles CA 

06-01-08  Đaminh *  Nguyễn Văn Rư    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

06-01-21  Đôminicô  Vũ Hữu Hiếu     Phaolô Orange CA 

06-01-22  Phêrô    Nguyễn Văn Côi    Chúa Cứu Thế - Long Beach 

06-01-23  Têrêsa *   Trần Thị Nghiệm   Anphong, Houston, TX 

07-01-18      Giuse *          Joseph Nguyen           Tôma Tông Đồ Lewisville 

07-01-18      Maria *          Trần Thị Gọn              Giêrađô Garland TX  

07-01-05      Antôn *          Đoàn Ngọc Chung     Phaolô Orange CA 

07-01-12      Phanxicô *     Vũ Nguyễn                 Phaolô Orange CA 

07-01-07  Đaminh *  Nguyễn Văn Hiển       Phaolô Orange CA 

07-01-22  Giuse *  Trần Văn Rư     Phaolô Orange CA 

07-01-06  Maria   Hà Thị Hòa     Lê Thị Thành Burbank CA 

07-01-05      Alloysious * Nguyễn Văn Nhu       Dũng Lạc Ontario CA 

07-01-00  Maria   Nguyễn Thị Lạc    La-Vang Canoga Park CA 

07-01-96  Phêrô   Nguyễn Văn Thoàng   Gioan Baotixita CA 

07-01-96  Maria   Trần Thị Riên         Magarita Burbank CA 

07-01-19  Maria *  Nguyễn Thị Lựu         Chúa Cứu Thế Long Beach 

07-01-19  Giuse   Nguyễn Đình Vũ       ĐMHCG, Los Angeles CA 

07-01-21  Martha  Công Tằng Tôn-Nữ Hồng Nhạn  Anphong Houston TX 

07-01-22  Maria *  Trương Thanh Hương Lê Thị Thành Burbank CA 

07-01-21     Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sơn   Phaolô Orange CA 

07-01-23  Anna    Trần Thị Sự     Gioan Baotixita, San Gabriel, CA 

07-01-69    Phanxico Xavier  Vũ Văn Định     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

08-01-15      Maria *          Phạm Thị Viễn          Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành 

08-01-15      Mathia *        Trần Văn Thẩm          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

08-01-03  Giuse   Bradly Nguyễn        Phaolô Orange CA 

08-01-14      Phêrô *          Nguyễn Văn Minh      Phaolô Orange CA 
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08-01-13             Bartôlômêô * Trần Văn Mão            Phaolô Orange CA 

08-01-18     Maria *       Nguyễn Thị Nụ           Phaolô Orange CA  

08-01-19  Anna  Đặng Thị Toàn    Phaolô Orange CA 

08-01-13        Phanxicô Xavie  Nguyễn Văn Tân      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim 

08-01-02  Anna   Vũ Thị Chẩn     Mẹ Thiên Chúa Beaumont 

08-01-01  Maria   Nguyễn Mỹ Kim        Phêrô Houston TX 

08-01-21  Giuse    Uông Trí Phương   Đức Mẹ HCG Houston TX 

09-01-73  Giuse *   Nguyễn Văn Cần   Đức Mẹ HCG & Phêrô Vũ Đăng Khoa 

09-01-18     Giuse *         Nguyễn Thành           Giêrađô Garland TX 

09-01-18     Giuse             Nguyễn Đình Linh      Phaolô Orange CA  

09-01-16      Phêrô *          Nguyễn Khắc Ái        Phaolô Orange, CA 

09-01-16      Maria *          Đỗ Thị Xuân              Anphong Altadena, CA 

09-01-15      Phêrô             Đặng Xuân Ái            Gioan Baotixita, San Gabriel 

09-01-07  Maria    Võ Cẩm Nhung        Lê Thị Thành Burbank, CA 

09-01-06  Maria *  Phạm Thị Đạt        Gioan Neumann Phoenix, AZ 

09-01-90  Gioan Baoti.  Trần Thiện         Lê Bảo Tịnh Norwalk, CA 

09-01-74  Phêrô *  Lê Văn Cư         Lê Bảo Tịnh Norwalk, CA     

09-01-23  Phêrô *  Trần Sỹ Cán       Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Torrance CA   

09-01-14   Giuse   Phạm Đức Tuấn    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston, TX 

10-01-16      Anna             Nguyễn Thị Mỹ          Antôn Houston, TX 

10-01-15      Giuse *         Nguyễn Đức Vinh      Giuse Đồng Tâm, Modesto 

10-01-14      Gioan *     Nguyễn Chương         Đức Mẹ Mân-Côi, W. Covina 

10-01-08      Giuse *      Ngô Ngọc Thành        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

10-01-05  Micae    Hòang Ngọc Trợ        Tống Viết Bường, San Jose 

10-01-99  Phaolô  Trần Văn Trình        Thánh Linh Covina CA 

10-01-96  Antôn    Nguyễn Văn Thọ      Mân-Côi West Covina CA 

10-01-96  Maria   Đỗ Thị Đẫu         Phaolô El Monte CA 

10-01-86  Maria   Nguyễn Thị Sinh        Maria Nữ Vương Gardena CA 

10-01-20  Maria *  Nguyễn Thị Ơn (Mun) Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios  

10-01-20  Đaminh  Vũ Văn Chương       Phaolô Orange CA 

11-01-13     Giuse *        Đinh Kim Tiến           Đức Mẹ Lavang Everett WA 
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11-01-10      Giuse         Cao Văn Choáng        Phaolô El Monte CA 

11-01-09     Ðôminicô   Nguyễn Văn Long      Têrêsa H.Ð. Oklahoma Missouri 

11-01-05  Maria   Lưu Thị Dung        Martinô Dallas TX 

11-01-02  Giuse   Nguyễn Duy Thịnh   Phaolô Orange CA 

11-01-05  Anna   Đỗ Thị Xuyến        Phaolô Orange CA 

11-01-21  Phêrô   Hồ Ngọc Tỉnh    Phaolô Orange CA 

11-01-03  Phêrô   Tống Huy Thịnh        Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

11-01-99  Batôlômêô Ngô Văn Thành        Tống Viết Bường San Jose CA 

11-01-13   Phêrô *   Nguyễn Văn Bình      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

11-01-07        Anna Maria *  Đậu Thị Truật       Thánh Gia San Jose CA 

11-01-21  Đaminh *  Nguyễn Phillip Tuân   Anphong Houston TX 

11-01-22      Vincent Joseph * Neil Vincent Mancinelli Magnificat Long Beach CA 

11-01-23  Giuse *  Vũ Hùng Cuờng    Phaolô và Giêrađô Garland TX 

12-01-15      Agata         Phan Thị Minh          Phaolô Garland TX 

12-01-12      Maria *  Nguyễn Kim Thìn       Anaheim CA  

12-01-18  Maria *      Nguyễn Thị Kim Thoa    Gierađô Garland TX 

12-01-10      Maria *       Nguyễn Thị Hường    Đức Mẹ Thiên Chúa, New Orleans LA 

12-01-99  Giuse   Phạm Công Tiên        Phaolô Orange, CA 

12-01-70      Giuse *         Đinh Văn Vũ              Đức Mẹ HCG Houston TX 

12-01-19       Maria Anna * Nguyễn Thị Tên        Têrêsa Calcutta Houston TX 

12-01-22  Giuse *  Nguyễn Hữu Tin    Phêrô Phaolô Houston TX 

12-01-**  Dominicô  Trần Tuấn Hựu    Chúa Cứu Thế - San Diego, CA 

13-01-18         Phanxicô Xaviê * Cao Văn Thiết     Giêradô Garland TX 

13-01-20  Anna     Nguyễn Thị Lợi        Giêrađô Garland TX  

13-01-18      Giuse *   Trần Viết Vỹ              Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-01-90  Maria *  Mai Thị Hoà (Thê)   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-01-12     Maria *   Phạm Thị Sen            Anphong Altadena CA   

13-01-07  Maria   Nguyễn Thị Thâu      Phaolô Orange, CA 

13-01-99  Giuse   Phạm Dương         Phaolô Orange CA 

13-01-22  Maria *  Nguyễn Thị Ánh    Phaolô Orange CA 

13-01-97  Phêrô   Nguyễn Đức Thịnh     Anphong Dallas TX 
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13-01-97  Anna *  Nguyễn Thị Hoàng   Martinô Dallas TX  

13-01-21  Anna   Hồ Thị Lệ      Phaxicô Assisi Garland TX 

13-01-22  Giuse    Nguyễn Văn Báu   Đức Mẹ Vô Nhiễm Seatle WA 

13-01-23     Đỗ Thị Thuần    Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

13-01-23  Gioakim *  Nguyễn Văn Sơn   Phaolô Orange CA 

14-01-03  Stêphanô  Lê Văn Kính         Phaolô Orange CA 

14-01-09         Gioan Baotixita   Nguyễn Văn Quý   Phaolô Orange CA  

14-01-18      Đaminh*  Đỗ Văn Nghi    Phaolô Orange CA 

14-01-15      Antôn *  Trần Văn Đương      Phaolô Orange CA 

14-01-20  Maria   Đặng Thị Kiều     Phaolô Orange CA 

14-01-12      Anê   Nguyễn Thị Bạc         Phaolô Orange CA 

14-01-12      Anna   Phạm Thị Ty              Lê Thị Thành Burbank CA 

14-01-03  Maria   Nguyễn Thị Tranh      Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

14-01-99  Maria   Trần Thị Duyên        Tống Viết Bường San Jose CA 

14-01-95  Têrêsa   Nguyễn Thị Huyên     Phaolô El Monte CA 

14-01-xx  Madeleine  Phan Thị Linh        Thánh Gia Houston TX 

14-01-18  Đaminh  Vũ Quang Trung        Micae Irving TX 

14-01-20  Giuse * Phạm Ngọc Khanh  Monica Portland OR 

14-01-22  Anna   Dương Thị Mai   Gioakim Anna – Austin 

14-01-21  Anna   Bùi Thị Tuyến    Đức Mẹ Vô Nhiễm West Covina CA 

14-01-22  Maria *  Nguyễn Thị Sa    Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

14-01-53  Đaminh*  Phạm Văn Liến    Giêrađô Garland TX 

15-01-18      Maria *    Trần Thị Tho             Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-01-01        Trần Thị Mai *         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-01-15      Maria       Hà Thị Nhàn              Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

15-01-08  Phanxicô  Nguyễn Tân Lân    La Vang Ontario Canada 

15-01-08  Maria *  Đặng Thị Vụ        Phaolô Orange CA 

15-01-90      Têrêsa *   Phạm Thị Hoa          Đức Mẹ Lavang Everett WA 

15-01-19  Maria   Nguyễn Thị Vụ       Giêrađô Houston TX 

15-01-17  Giuse *  Lưu Ngọc Trinh     Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-01-20  Phaolô  Nguyễn Trung Doanh  Đức Mẹ Vô Nhiễm W. Covnina CA 
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15-01-21  Ignatio  Hồ Ngọc Thuận    Dũng Lạc Ontario CA 

15-01-21  Giuse *  Nguyễn Hải     Giêrađô Houston TX   

16-01-18  Giuse *  Nguyễn Gia Đạo         Giuse-Phêrô McKinney TX  

16-01-17      Maria *     Nguyễn Lệ Mai          Giêrađô Garland TX 

16-01-07    Gioan Baotixita * Nguyễn Ngọc Châu    Phaolô Orange CA 

16-01-00  Maria   Nguyễn Thị Mai         Phaolô Rocport TX 

16-01-96      Giuse *         Nguyễn Văn Long       Dũng Lạc Ontario CA 

16-01-20  Đaminh  Nguyễn Đại Nam     AnPhong Denver Colorado 

16-01-20     Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đoái    Dũng Lạc Ontario CA 

16-01-16  Têrêsa *  Nguyễn Thị Oanh   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

16-01-21  Phaolô *  Trần Quốc Tuấn    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

17-01-18      Phêrô            Đỗ Khắc Quý              Anrê, Redondo Beach CA 

17-01-13      Giuse *         Nguyễn Văn Hội         Phaolô Orange CA 

17-01-12  Maria *  Lê Thị Mẫn     Phaolô Orange CA 

17-01-12      Giuse *         Đào Văn Hưng           Đaminh Houston TX 

17-01-20  Rosa Maria Hoàng Thị Nhiệm       Anphong Kansas Missouri 

17-01-21  Louis   Lê Văn Rần     Dũng Lạc Ontario CA 

17-01-21  Maria *  Nguyễn Thị Nhum   Anphong Houston TX 

17-01-21  Phêrô *  Vũ Duy Dương    Anphong Houston TX 

17-01-22  Maria *  Cao Thị Hoa     Anphong Houston TX 

17-01-21  Giuse   Phạm Quốc Tuấn   Maria Nữ Vương Gardena CA 

17-01-22  Phêrô *  Nguyễn Văn Thuần   Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

17-01-22  Giuse *  Nguyễn Quốc Phan   Thánh Gia Fortworth TX 

18-01-17      Vincentê *  Đỗ Thanh Liêm           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

18-01-15      Maria *        Nguyễn Thị Nhàn      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

18-01-14      Phêrô *       Nguyễn Thế              Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

18-01-14      Anna         Tạ Thị Tư                   Phaolô Orange CA 

18-01-13      Giuse *       Nguyễn Văn Thi         Gioan Phaolô 2 Carrollton TX 

18-01-02  Giuse   Trần Văn Ngọc         Mân Côi West Covina CA  

18-01-99  Giuse   Nguyễn Văn Khoái     Têrêxa H.Đ. Oklahoma OK 

18-01-19      Têrêsa Avila *  Nguyễn Thị Sắc    Phaolô Garland TX 
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18-01-22  Giuse   Nguyễn Hoàng Kim   Thánh Gia San Jose CA 

18-01-21  Giuse *  Phạm Quốc Hoàng   Đinh Đạt Pasandena CA 

18-01-23       Maria Têrêsa *  Nguyễn Thị Ngọc Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston, TX 

19-01-86  Giuse *  Lưu Phong Sơn    Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

19-01-18      Elizabeth   Phan Thị Bích Ngọc    Chúa Cứu Thế San Diego CA 

19-01-16      Maria *    Nguyễn Thị Thơm      Phaolô Orange CA 

19-01-17      Maria *      Nguyễn Thị Lái          Phaolô Orange CA 

19-01-17      Têrêsa        Nguyễn Khanh           Đức Mẹ Truyền Tin Houston TX 

19-01-05  Phêrô   Trần Văn Lễ          Mông Triệu Los Angeles CA 

19-01-99  Giêrôhêmô Nguyễn Đức Bênh     Phaolô Elmonte CA 

19-01-99       Vincent Maria  Nguyễn Văn Định   Giêrađô Houston TX 

19-01-96  Đaminh  Nguyễn Văn Huấn    Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Gardena CA 

19-01-21  Maria    Vũ Thị Chiện      Phêrô Phaolô Houston TX 

19-01-23  Giuse    Nguyễn Văn Sứ    Têrêsa Hài Đồng Giêsu, OKC 

20-01-18      Maria *      Trần Thị Tốt               Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

20-01-18      Maria *      Phạm Thị Chinh          Giêrađô Houston TX  

20-01-14      Anna *       Nguyễn Thị Biên        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

20-01-08    Gioan Baotixita*  Hòang Tiến Bảo         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

20-01-14      Maria *       Lê Thị Đạt                  Phaolô Orange CA 

20-01-10      Maria *      Phạm Thị Mầu            Phaolô Orange CA 

20-01-08  Anna   Vũ Thị Cảnh            Giêrađô Garland TX 

20-01-07  Antôn *  Nguyễn Văn Ngợi      Phaolô Orange CA 

20-01-05  Phanxicô  Đỗ Ký Kế             Phaolô Orange CA 

20-01-05     Maria Madalena Nguyễn Thị Lài     Phaolô Orange CA 

20-01-05  Maria   Nguyễn Thị Kính      Phaolô Orange CA 

20-01-22     Phanxicô Xaviê  Cao Đức Thắng    Phaolô Orange CA 

20-01-02  Maria   Nguyễn Thị Huệ        Martinô Dallas TX 

20-01-18     Augustinô * Đào Mạnh Tiến  Faustina Houston TX 

20-01-19  Giuse   Trần Thế Anh    Têrêsa Calcutta Houston 

20-01-07    Gioan Baotixita *  Lục Vân Phương    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

21-01-18     Maria  Nguyễn Thị Hường     Lê Văn Gẫm Montreal Canada 
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21-01-18                        Cao Thị Lý                  Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

21-01-11      Têrêsa        Hoàng Thị Nha         Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

21-01-17      Lucia *       Phùng Thị Phao          Phanxicô Assisi Garland TX 

21-01-12      Martha *     Phạm Thị Kim Thành   Anphong Houston  TX 

21-01-03  Giuse   Nguyễn Viết Tiền       Giuse Oakland CA 

21-01-03      Antôn   Lê Văn Hiến          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

21-01-02  Giuse   Trần Minh Michael     Phaolô Orange CA  

21-01-01  Maria   Nguyễn Thị Đào         Phaolô Orange CA 

21-01-00  Maria   Phạm Kim Ngân         Phaolô Orange CA 

21-01-99  Maria   Đỗ Thị Mến         Phaolô Orange CA 

21-01-23  Giuse *   Lê Văn Phát     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston 

22-01-18     Giuse *       Nguyễn Henry            Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

22-01-16      Giuse             Ngô Hồng Phước        Giêrađô Garland TX 

22-01-16      Maria             Hoàng Thị Hợi            Thánh Gia San Jose CA 

22-01-11      Phêrô             Trần Văn Ngạch         Giêrađô Garland TX 

22-01-11      Maria             Lưu Ngọc Huệ          Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

22-01-10      Bênađô *       Trần Ngọc Đảng         Phanxicô Assisi Garland TX 

22-01-08  Maria   Nguyễn Thị Loan       Antôn Maria Houston TX 

22-01-08  Anna *  Bùi Thị Nhẫn         Giêrađô Garland TX 

22-01-07  Vincentê *  Nguyễn Văn Riệu   Mân-Côi West Covina CA 

22-01-21   Thầy Phó Tế  Phanxicô Xaviê Nguyễn Lộc  Mân Côi West Covina CA 

22-01-06        Gioan Baotixita *  Đoàn Đức Ruyên        Giêrađô Houston TX 

22-01-06      Francis Xavier  Lưu Văn Kỷ         Thánh Gia Houston TX 

22-01-00  Anna *   Vương Thị Châu    Thánh Gia Houston TX 

22-01-04  Maria   Nguyễn Thị Tuyết Anh, Phaolô Orange CA 

22-01-20  Giuse *   Nguyễn Kim Cương    Micae Irving TX 

22-01-20  Têrêsa*  Trần Thị Hồng         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

22-01-21       Bà Cố Têrêsa * Nguyễn Thị Sa    Chúa Cứu Thế San Diego CA 

22-01-21  Batôlêmêô Bùi Thường     Anphong Houston TX 

22-01-20  Maria   Phạm Thuý Hường   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quincy MA 

22-01-21  Giuse *  Nguyễn Chinh Khương Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 
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22-01-09           Batôlômêo  Bùi Thường     Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

23-01-17      Cecilia *        Nguyễn Thị Biên        Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

23-01-17      Phêrô *          Phạm Văn Quý           Đức Mẹ La-vang Everett WA 

23-01-15      Maria            Lê Thị Mười               Đức Mẹ HCG Houston TX 

23-01-13      Giuse *         Nguyễn Phong Lâm   Đức Mẹ HCG Houston TX 

23-01-08  Giuse   Nguyễn Khắc Hưng    Đức Mẹ HCG Houston TX 

23-01-96  Maria   Nguyễn Thị Lan       Phaolô Orange CA 

23-01-96  Maria   Bùi Thị Điều          Phaolô Orange CA 

23-01-21.    Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung  Magnificat Long Beach  CA 

23-01-22  Giêrônimô  Nguyễn Văn Nam   Phaolô Rockport TX 

24-01-18     Têrêsa *      Nguyễn Thị Kim         Phaolô Orange CA  

24-01-20  Maria    Bùi Thị Lạo          Phaolô Orange CA 

24-01-20   Anna    Phạm Thị Hồng         Phaolô Orange CA 

24-01-18     Giuse       Lâm Chái Ủ                Mân Côi Houston TX  

24-01-17      Micae *     Võ Phi Nguyện           Chuá Cứu Thế Long Beach CA 

24-01-14      Giuse            Trần Mẫn Sam             Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

24-01-08  Maria *  Phạm Thị Lan        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

24-01-06  Giuse   Phạm Văn Sanh         Anphong Houston TX 

24-01-98      Giuse *      Nguyễn Văn Phúc       Anphong Kansas City MO 

24-01-85  Maria *  Đào Thị Hợp     Đức Mẹ Lavang Everette WA 

24-01-22  Anna *  Nguyễn Thị Là     Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

24-01-21  Phêrô    Tần Thiên Luật    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston 

25-01-18      Maria         Lê Thị Luyến              Thánh Gia Houston TX  

25-01-17      Giuse *      Đặng Văn Sĩ               Don Bosco Houston TX 

25-01-10      Maria         Tạ Thị Tản                 Maria Nữ Vương Gardena CA 

25-01-05      Maria *       Dương Thị Líu           Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

25-01-04  Gabriel  Trịnh Đức Tấn         Anphong Altadena CA 

25-01-01  Maria   Nguyễn Thanh Độ      Phaolô Orange CA 

25-01-00  Anna   Nguyễn Thị Phấn       Gioan Baotixita San Gabriel CA 

25-01-92     Thầy Bênêđictô   Đỗ Minh Cẩn      DCCT Hải Ngoại  

25-01-92  Martha  Lê Thị Hiên          Mông Triệu Los Angeles CA  
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25-01-19  Maria   Đỗ Thị Hà          Anphong Kansas City MO 

25-01-20  Anna *  Nguyễn Thị Là        Têrêsa HĐGS Arlington TX 

25-01-22  Maria *  Đặng Thị Huyền    Giêrađô Houston TX 

26-01-18     Maria *        Trần Thị Vọp              Đức Mẹ Mân Côi, Houston TX  

26-01-18     Giuse  *        Trần Văn Đựợc           Các Thánh Tử Đạo Houston TX  

26-01-16      Anna             Nguyễn Thị Hoà         Thánh Tâm Auburn WA 

26-01-15      Agata *         Hoàng Thị Xê             Dũng Lạc Ontario CA 

26-01-21  Anna    Nguyễn Thị Trực       Đức Mẹ HXLT, Palacios, TX 

26-01-13      Maria *          Lâm Trác Ruẫn           Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

26-01-10      Phêrô             Đặng Văn Ngãi           Gioan Baotixita San Gabriel CA 

26-01-18  Giuse   Trần Văn Được         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

26-01-20  Đaminh *  Trần Xuân Hiến         Anphong Houston TX  

26-01-21  Anna    Nguyễn Thị Trực    Đức Mẹ Hồ Xác Lên Trời Palacios TX  

26-01-21  Phêrô    Trần Quốc Luyện   Anphong – Houston 

26-01-23  Maria   Phạm Thị Hương   Phaolô Orange CA 

26-01-23  Maria *  Trần Thị Linh    Martinô, Dallas 

26-01-22  Giuse *   Vũ Đình Cừ     Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

   (thân phụ linh mục Gioan Vũ Thanh Sang, DCCT) 

27-01-15      Giuse *     Nguyễn Văn Cầu   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

27-01-14      Giuse *      Nguyễn Viết Hạnh      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

27-01-08  Maria *  Phạm Thị Én        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

27-01-08  Maria   Phan Thị Y          Lê Thị Thành Burbank CA 

27-01-13      Phêrô *      Vũ Ngọc Thuỷ          Phaolô Orange CA 

27-01-97  Đaminh        Trịnh Huỳnh            Phaolô Orange CA 

27-01-20  Maria   Phạm Thị Ngoan     Phaolô Orange CA 

27-01-21  Giuse   Nguyễn Việt Đức    Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

27-01-21  Giuse    Trịnh Công Thới    Giêrađô Garland TX 

27-01-94  Giuse    Nguyễn Văn Ngọ   Anton Maria – Houston 

28-01-15      Lm. Giuse  Vũ Ngọc Thân          Anphong Denver CO 

28-01-15      Maria *        Nguyễn Thị Tửu       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

28-01-99  Maria   Hồ Thị Được          Phaolô Orange CA 
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28-01-15      Maria *        Nguyễn Thị Khới    Phaolô Orange CA 

28-01-14      Maria *        Bùi Thị Một            Phaolô Orange CA 

28-01-18     Đaminh *     Ngô Văn Bích         Phaolô Orange CA  

28-01-11      Giuse *        Phạm Anh Dũng      Phaolô Orange CA 

28-01-19  Ana Maria Nguyễn Thị Hoa Hồng  Phaolô Orange CA 

28-01-14      Giuse *      Đinh Vương Thân   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

28-01-12  Giuse * Lê Xuân Hiệp   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

28-01-10      Maria            Vũ Thị Khoản           Giêrađô Houston TX 

28-01-10      Giuse       Lê Hậu                     Đức Mẹ Mông Triệu Oxnard CA 

28-01-07  Maria       Vũ Thị Gấm               Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

28-01-05  Phêrô  Nguyễn Hải Tĩnh   Maria Vô Nhiễm Anaheim CA 

28-01-19  Antôn  Nguyễn Thanh Tịnh   Đức Mẹ Lộ Đức Houston TX 

28-01-19  Maria  Lê Thị Cảnh         Thánh Tâm Auburn WA 

28-01-21  Anna  Trần Thị Tần   Anna Santa Ana CA 

29-01-18     Đaminh *     Phạm Hằng                Phaolô Orange CA  

29-01-17     Antôn *        Phạm Tú                    Phaolô Orange CA 

29-01-19  Giuse * Đinh Ngọc Khoan  Phaolô Orange CA 

29-01-07  Maria  Mai Lâm        Gioan Neumann Philadelphia PA 

29-01-02  Anna  Nguyễn Thị Hộ  Phaolô El Monte CA 

29-01-19  Giacôbê * Nguyễn Văn Hiền  Anphong Denver CO 

29-01-21            Têrêsa *      Trần Thị Quý       Đức Mẹ Lavang Everett WA 

29-01-21            Têrêsa   Vũ Thị Hoa       Faustina Springfield Masschusetts 

30-01-15      Micae Maria * Đoàn Công Hậu     Martinô Dallas TX 

30-01-14                Anna *        Lê Thị Kính               Anphong Houston TX 

30-01-14                Maria *        Trần Thị Kính            Micae Irving TX 

30-01-08            Simon Hòang Văn Cư   Phaolô Orange CA 

30-01-06    Maria Lê Thị Quế   Phaolô Orange CA 

30-01-21  Phaolô Vũ Văn Lai  Phaolô Orange CA 

30-01-95   Têrêsa * Đặng Thị Anh Đào      Dũng Lạc Ontario CA      

30-01-88   Maria            Trịnh Thị Tinh             Phaolô El Monte CA 

30-01-19   Giuse Huỳnh Kim Hoàng      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 
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30-01-21  Maria * Đoàn Nữ Thanh Xoan,  Giêrađô Garland TX 

30-01-21  Vincentê * Trần Văn Trinh           Giêrađô Garland TX 

30-01-23  Phêrô *  Phan Văn Khánh   Lê Thị Thành, Burbank 

31-01-15       Maria            Phạm Thị Quang         Phaolô Orange CA 

31-01-13       Giuse *         Đỗ Hùng                      Phaolô Orange CA 

31-01-11       Giuse *         Nguyễn Lập Chuân      Phaolô Orange  CA 

31-01-14   Gioakim Trần Đản            Phêrô Torrance CA 

31-01-12      Phaolô          Bùi Văn Nam              Don Bosco Houston TX 

31-01-11       Giuse            Nguyễn Tiến Nhạc       Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

31-01-18  Giuse * Đỗ Quang Vinh            Giêrađô Garland TX 

31-01-89   Đaminh *  Trần Thanh Đạm          Giêrađô Garland TX 

31-01-20  Têrêsa  Trần Thị Huệ            Giêrađô Garland TX 

31-01-21  Anna * Nguyễn Thị Phúc         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-01-91  Catarina * Nguyễn Thị Thoa         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-01-22  Maria * Lê Thị Chút   Gioan Neuman, Chandler, AZ 

31-01-89  Maria  Phạm Thị Định   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

 

THÁNG 02 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh          Tên Chi Hội 

01-02-11      Maria *         Nguyễn Thị Huệ  Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

01-02-99  Maria  Trần Thị Thu       Phaolô Orange, CA 

01-02-90  Anna  Đỗ Thị Niên       Ana Santa Ana CA 

01-02-87  Vincent Nguyễn Năng Vinh    Gioan Baotixita San Gabriel CA 

01-02-19  Anna * Vũ Kim Đĩnh       Lê Thị Thành Burbank CA 

01-02-22  Maria  Nguyễn Thị Hương   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston 

01-02-00  Phêrô   Phùng Văn Kế  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston 

01-02-23  Maria * Nguyễn Thị Thoa  Magnificat, Long Beach 

02-02-12         Gioan Baotixita * Lã Công Hoàn            Phaolô Orange CA 

02-02-10      Maria            Nguyễn Thị Chất        Phaolô Orange CA 

02-02-04  Rosa  Nguyễn Thị Miện  Phaolô Orange CA 
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02-02-11      Phêrô            Trần Tứ Cảnh             Mary Mackillop Sydney Úc 

02-02-06  Maria * Bành Thị Thu Hà       Đức Mẹ La Vang Canoga Park CA 

02-02-05  Madalena Ngô Thị Họat       Lê Thị Thành Burbank CA 

02-02-03  Đaminh   Đào Văn Nghìn       Mân-Côi West Covina CA 

02-02-93      Gioakim *     Nguyễn Văn Đẳng      Đức Mẹ Lavang Everett WA 

02-02-19  Elizabeth * Phạm Thị Sâm       Phêrô Santa Ana CA 

02-02-04  Maria   Phạm Thị Vinh  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

02-02-23  Maria   Nguyễn Thị Tuyền  Anphong – Winnsboro 

02-02-23  Catarina  Phạm Thị Bích  Chúa Cứu Thế - San Diego 

03-02-13      Anna *           Nguyễn Thị Tơ          Anphong Houston TX 

03-02-00  Giuse  Trần Đình Thường      Anphong Houston TX 

03-02-04  Maria  Nguyễn Kim Hạnh      Phaolô Orange CA 

03-02-19  Giuse  Ngô Đình Thịnh        Phaolô Orange CA 

03-02-21  Phanxicô Phạm Văn Quang  Phaolô Orange CA 

03-02-03  Giuse * Phạm Hữu Thuyết      Phaolô El Monte CA        

03-02-96     Gioan Baotixita  Mai Văn Được       Các Thánh Tử Ðạo TX 

03-02-22  Maria * Nguyễn Thị Kính  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston, TX 

03-02-22  Giuse   Vũ Văn Hữu  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-02-85  Giuse   Nguyễn Bảo Tín  Antôn Maria – Houston 

03-02-23  Giuse   Tommy Nguyễn  Phaolô – Orange County 

04-02-16      Maria *         Nguyễn Hương            Oxnard Ventura CA 

04-02-16      Maria            Lê Thị Huyền              Phaolô Garland TX 

04-02-15      Catarina *     Trần Thị Nụ                Phaolô Orange CA 

04-02-04  Maria  Nguyễn Thị Hát         Phaolô Orange CA 

04-02-22      Bà Cố Maria * Đặng Thị Độ  Phaolô Orange CA 

04-02-13      Maria            Nguyễn Thị Mầu          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

04-02-12      Maria            Vũ Thị Duyên              Têrêsa Hài Đồng Arlington TX    

04-02-99  Đaminh Nguyễn Văn Lai         Maria Nữ Vương Gardena CA 

04-02-xx  Giuse * Đặng Văn Lương         Nhà Dòng Dallas TX 

05-02-15        Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Minh Quỳnh   Phaolô El Monte CA 

05-02-09        Gioan Baotixita    Bùi Quang Bảo             Phanxicô Assisi Garland TX 
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05-02-09      Maria      Vũ Thị Rua                   Phaolô Orange CA 

05-02-08      Giuse        Nguyễn Cao Hùng        Phaolô Orange CA 

05-02-08  Maria  Nguyễn Thị Hồng         Phaolô Orange CA 

05-02-07  Giuse  Trần Văn Nguyên         Phaolô Orange CA 

05-02-98  Anna  Phạm Thị Nhật         Phaolô Orange CA 

05-02-01  Anna  Phạm Thị Thuần         Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

05-02-00  Phêrô  Son Sam         Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

05-02-90  Giuse  Trần Đức Huê         Ana - Santa Ana 

05-02-20  Đaminh * Nguyễn Quang Oánh   Têrêsa Calcutta Houston TX 

05-02-21  Anna * Trần Thị Lịch  Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

05-02-21  Paul  * Billy Tiêu  Gioan Neumann Chandler AZ 

05-02-14  Anna   Đào Thị Sáu 

06-02-20     Thầy Martinô Nguyễn Văn Mới   DCCT Hải Ngoại 

06-02-18      Phêrô         Nguyễn Văn Thức        Phaolô El Montê CA   

06-02-16      Maria *       Đỗ Thị Mùi                 Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

06-02-15      Anna          Nguyễn Thị Hiệp         Sarnelli Tucson AZ 

06-02-15      Anna        Trịnh Thị Thủ             Giêrađô Garland TX 

06-02-02      Giacôbê Phêrô   La Thành Nghệ          Phaolô Orange CA 

06-02-12      Phaolô *   Bùi Văn Trinh             Phaolô Orange CA 

06-02-12      Antôn   Trần Đình Bảng           Giêrađô Houston TX 

06-02-11      Maria     Huỳnh Thị Mùi            Faustina Springfield MA 

06-02-00  Laurensô Nguyễn Văn Binh        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

06-02-87  Vincent Nguyễn Đăng Vinh      Phaolô El Monte CA 

06-02-17  Laurensô *  Nguyễn Thanh Bình     Têrêsa Hài Đồng Giêsu OKC OK 

06-02-20  Maria *  Trần Thị Thơm  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-02-23  Maria   Huỳnh Thị Hoa  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Palacios 

06-02-22  Phêrô   Phạm Thế Phổ  Gioakim Anna – Austin 

06-02-23  Maria   Lê Thị Thục  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Palacios 

07-02-14      Antôn     Phạm Chí Công          Thánh Gia Fort Worth TX 

07-02-17      Đaminh *      Phạm Đình Thám        Thánh Gia Fort Worth TX 

07-02-17      Têrêsa *  Phạm Thị Thê             Thánh Tâm Ontario Canada 
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07-02-14      Giuse    Trần Kim Cương          Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

07-02-04  Maria  Bùi Thị Thuận        Phaolô Orange CA 

07-02-10      Maria *  Trần Thị Hải                Phaolô Orange CA 

07-02-21  Maria * Nguyễn Thị Hơn  Phaolô Orange CA  

07-02-21  Têrêsa * Trần Thị Trinh  Phaolô Orange CA 

07-02-22  Rôcô * Đỗ Viết Hợi  Phaolô Orange CA 

07-02-04  Têrêsa  Lương Thị In        Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

07-02-93  Tôma  Nguyễn Văn Trọng      Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

07-02-22  Giuse * Trần Văn Kim  Têrêsa Hài Đồng Oklahoma City 

07-02-23  Phêrô   Mai Văn Hồng  Phaolô – Orange County 

08-02-16      Giuse *   Bùi Huy Vinh              Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

08-02-14      Đaminh * Phạm Văn Thức         Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

08-02-16  Giuse *  Nguyễn Văn Cần  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

08-02-12      Giuse *  Vũ Văn Cử                 Đức Mẹ La-Vang Canoga Park CA  

08-02-19  Maria * Nguyễn Thị Tiền        Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

08-02-23  Maria * Nguyễn Kim Cúc  Anphong – Houston 

08-02-23  Maria  Bùi Thị Thuần  Phaolô – Orange County 

09-02-16      Đaminh  Đinh Viết Nghĩa          Đức Mẹ Mân-Côi Houston TX 

09-02-00  Đaminh Vũ Đình Sinh        San Fernando CA  

09-02-86  Maria  Nguyễn Thị Duyên      Phaolô El Monte CA 

09-02-97  Maria * Nguyễn Thị Yên  Chúa Cứu Thế San Diego CA 

09-02-20  Raymond * Nguyễn Kỳ        Phaolô Orange CA 

09-02-23  Maria   Trần Thị Liên  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – St. Paul, MN 

10-02-16         Gioan Baotixita * Nguyễn Cao Truyện     Thánh Gia Houston TX 

10-02-22  Giuse   Nguyễn Đình Phùng  Thánh Gia Fort Worth TX  

10-02-16      Maria   Trần Thị Sáo                Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

10-02-14      Catarina Trần Thị Tin                 Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

10-02-12      Maria   Nguyễn Thị Kế            Tôma Tông Đồ Lewisville TX    

10-02-05  Maria  Nguyễn Thị Miều         Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

10-02-05  Maria  Nguyễn Thị Quế         Phaolô Orange CA 

10-02-16      Andre *   Đoàn Kim Cúc             Phaolô Orange CA 
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10-02-20  Maria  Nguyễn Thị Hoà         Phaolô Orange CA 

10-02-91  Anna  Nguyễn Thị Chiên        Mông Triệu Los Aangeles CA 

10-02-12  Maria *  Đào Thị Tình  Giêrađô Garland TX 

10-02-22  Têrêsa  Tống Thị Sen  Đức Mẹ Vô Nhiễm Seatle WA 

10-02-22     Gioan Baotixita * Trần Văn Bảng  Têrêsa Calcutta Houston TX 

10-02-23  Maria *  Nguyễn Thị Diệu  Dũng Lạc – Ontario, CA 

11-02-05     Phanxicô Xaviê Trần Văn Hòa   Phaolô Orange CA 

11-02-02  Maria  Nguyễn Thị Hy         Phaolô Orange CA 

11-02-18           Rosa Maria *    Nguyễn Thị Thôi          Phaolô Orange CA  

11-02-10      Maria    Phạm Ái Lan                Phaolô Orange CA 

11-02-21  Phêrô  Hồ Ngọc Tỉnh  Phaolô Orange CA 

11-02-10      Giuse   Nguyễn Đình Thư         Giêrađô Houston TX 

11-02-00  Catarina Nguyễn Thị Bắc        Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

11-02-98  Micae  Trịnh Hoài Hiệp        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

11-02-94  Phaolô Phạm Văn Tư        Phaolô Rockport TX 

11-02-91  Maria  Đoàn Thị Khiêm        Phaolô El Monte CA 

11-02-60      Maria *   Đặng Thị Trình           Dũng Lạc Ontario CA 

11-02-22  Maria * Vũ Thị Nguyệt  Anphong Houston TX 

12-02-17      Gioan *  John Đinh                  Giêrađô Houston TX 

12-02-16      Têrêsa *  Nguyễn Thành Tín       Phaolô Orange CA 

12-02-16      Antôn   Hồ Văn Phước             Phaolô Orange CA 

12-02-10      Maria   Vũ Thị Nhuần           Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

12-02-08  Anna  Vũ Thị Liên         Mân Côi West Covina CA 

12-02-06  Antôn   Nguyễn Văn Danh       Anphong Houston TX 

12-02-01  Vincent * Phạm Hữu Cần        Phaolô El Monte CA  

12-02-96  Giuse   Đinh Văn Bửu        Monica Portland Oregon 

12-02-93  Maria  Đoàn Thị Sen        Phaolô El Monte CA 

12-02-20  Giuse * Trần Thanh Long        Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

12-02-20  Maria  Đinh Thị Điễu  Nữ Vương Hoà Bình Canada 

12-02-22  Augustinô Hoàng Huy Năng  Têrêsa Calcutta Houston TX 

12-02-23  Phêrô   Nguyễn Minh Đức  Liên Đoàn Phaolô – Orange County 
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13-02-17      Maria * Trần Thị Tuân             Phaolô Orange CA 

13-02-17      Giuse *  Nguyễn Văn Dự           Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

13-02-16      Phanxicô  Nguyễn Văn Thanh     Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

13-02-13      Inhaxiô *  Nguyễn Văn Triết       Thánh Tâm Auburn WA 

13-02-10      Maria   Vũ Thị Miên               Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

13-02-06  Maria  Đỗ Thị Nhi       Sarnelli Tucson AZ 

13-02-05  Antôn  Trương Văn Hội       Phaolô El Monte CA 

13-02-05  Giuse  Vũ Chu Đăng       Thánh Tâm Ontario Canada  

13-02-04  Maria  Nguyễn Thị Nguyệt   Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

13-02-01        Gioan Baotixita *  Đoàn Quang Hoán    Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX    

13-02-XX  Anna  Nguyễn Thị Liễu        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-02-96  Giacôbê Đỗ Thành Đông       Giuse Đồng Tâm Virginia 

13-02-19  Giuse * Vũ Đình Quang       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-02-20  Maria * Kimberly Hoàng Hương Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

13-02-22  Maria * Nguyễn Thị Thanh  Martinô Dallas TX 

13-02-03  Giuse   Bùi Đức Thành  Gioan Phaolô II – Carrollton, TX 

13-02-23       Bà Cố Maria  Nguyễn Thị Phượng   

   (thân mẫu của Thầy Vũ Thái Bình, C.Ss.R) 

14-02-17      Agnes  Nguyễn Thị Tuyết Nhung   Phanxicô Assisi Garland TX 

14-02-17      Rosa *  Trần Thị Ro               Giêrađô Houston TX 

14-02-16      Phêrô   Nguyễn Văn Đẹp       Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Mesquite TX 

14-02-16      Anrê    Bùi Tẩy                    Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

14-02-12      Maria   Nguyễn Thị Sự          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

14-02-12      Maria   Đào Thị Sai              Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

14-02-06  Maria * Đồng Thị Mỳ       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

14-02-99  Maria  Vũ Thị Lý      Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

14-02-89  Augustinô Trần Đức Thiêm      Phaolô El Monte  CA  

14-02-85  Maria  Phan Thị Lý      Phaolô El Monte, CA 

14-02-05  Maria *  Nguyễn Thị Mận  Phaolô Garland TX 

14-02-16      Anna   Nguyễn Thị Ninh       Phaolô Orange CA 

14-02-19  Antôn  Trần Quang Khải      Phaolô Orange CA 



 

SỔ GIỖ HỘI BẢO TRỢ 2024                              DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI  Tr.  - 24 - 

14-02-19  Matta * Nguyễn Thị Ơn      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

14-02-20  Rafael  Phan Văn Thậm      Sarnelli Tucson AZ 

14-02-21  Maria  Nguyễn Thị Kim Thúy Anphong Kansas City MO 

14-02-23  Giuse   Phan Văn Châu  Gioan Baotixita – Houston 

15-02-18     Micae *  Vũ Văn Tài               Antôn Maria Houston TX  

15-02-16      Maria   Vũ Thị Thanh Ngà,   Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

15-02-16      Maria *  Đỗ Thị Giúp            Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

                                                             & Liên Đoàn Phaolô, Orange, CA. 

15-02-09      Giuse   Vũ Văn Thuần            Phaolô Orange CA 

15-02-15      Đaminh * Trịnh Hy                  Phaolô Orange CA 

15-02-12      Phêrô   Nguyễn Văn Ngân     Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

15-02-10      Đaminh  Nguyễn Văn Mưu       Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

15-02-09      Maria             Phạm Thị Xe              Ðức Mẹ HCG. Houston TX 

15-02-08  Giuse  Hòang xuân Hứa        Gioan Neumann Phoenix AZ 

15-02-65      Maria * Nguyễn Thị Điểm       Đức Mẹ Lavang Everett WA 

15-02-18  Maria * Trần Thị Ngọc      Magnificat Long Beach CA 

15-02-20  Maria  Đinh Thị Điểu    Nữ Vương Hoà Bình Hamilton Canada 

15-02-20  Maria * Trương Thị Hở       Gioan Baotixita Houston TX 

15-02-21  Maria * Nguyễn Thị Khiến  Thánh Tâm Ontario Canada 

15-02-13  Giuse   Nguyễn Huy Chương  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Houston, TX 

15-02-23        Gioan Phaolô  Lê Trọng Thiện  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Houston 

16-02-17      Đaminh  Cao Tấn Bình             Giêrađô Houston TX 

16-02-16      Maria * Nguyễn Thị Nhiên      Phaolô Orange CA 

16-02-15      Anna  Vũ Thị Kính               Đức Mẹ Mân-Côi WestCovina CA 

16-02-09      Anna   Nguyễn Thị Tân         Lê Bảo Tịnh Phoenix AZ   

16-02-00  Đaminh Nguyễn Văn Đạm      Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

16-02-07  Anê Maria Nguyễn Thị Bút      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

16-02-21    Michael Warnke  Nguyễn Văn Thuận – Houston, TX 

16-01-20  Đaminh Nguyễn Đại Nam      Anphong Denver Colorado 

17-02-18      Matta *  Trần Thị Sang            Sarnelli Tucson AZ  

17-02-17      Maria * Phạm Thị Hoa          Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 
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17-02-17      Maria   Trần Thị Tâm            Micae Irving TX 

17-02-09      Giuse    Vũ Khắc Tỉnh           Phaolô Orange CA 

17-02-08  Anna * Phùng Thị Ga      Phaolô Orange CA 

17-02-15      Phêrô *  Mai Viết Tính            Phaolô Orange CA 

17-02-12      Anna * Nguyễn Thị Hồng      Phaolô Orange CA 

17-02-12      Maria   Phạm Thị Quý          Lê Văn Gẫm Montréal Canada 

17-01-07  Phaolô Phạm Bá Trí    Đức Maria Vô Nhiễm Orange CA 

17-02-03  Maria  Nguyễn Thị Tuất     Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

17-02-02  Maria * Nguyễn Thị Dân     Dũng Lạc Ontario CA        

17-02-01  Maria  Vũ Thị Kim Xuyến     Các Thánh TĐ Houston TX 

17-02-00  Maria  Phạm Thị Riu     Phaolô Orange CA 

17-02-62     Ðaminh *  Nguyễn An              Phaolô Orange CA 

17-02-20  Maria  Bùi Thị Xuyến     Phaolô Orange CA 

17-02-21  Maria * Trịnh Thị Đầm  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houton TX 

17-02-21  Lyon  Nguyễn Bá Lưu  Giêrađô Houston TX 

17-02-21  Catarina Lê Thị Định  Thánh Gia Houston TX 

17-01-22  Giuse * Nguyễn Quốc Phan  Thánh Gia Forthworth TX 

18-02-17     Têrêsa   Hồ Thị Nguyện        Đức Mẹ Mân-Côi Houston TX 

18-02-13      Maria   Hà Thị Thiên           Đức Mẹ La-vang Everett WA 

18-02-14      Giuse *  Đỗ Hữu Niên           Phaolô Orange CA 

18-02-12      Maria *  Đinh Thị Huệ           Phaolô Orange CA 

                                                                    & Đức Mẹ La-vang Everett WA 

18-02-19  Anna  Trần Thị Chu    Phaolô Orange CA 

18-02-08  Maria  Vũ Thị Đào     Gioan Baotixita San Gabriel CA 

18-02-05  Giuse * Sammy Nguyễn      Giêrađô Garland TX 

18-02-20  Giuse * Nguyễn Đức Mai      Giêrađô Houston TX 

18-02-04  Antôn  Đào Đức Thuần      Thánh Gia Houston TX 

18-02-00      Anê *  Hoàng Thị Miêng      Monica Portland OR 

18-02-93  Maria   Nguyễn Thị Đào      Gardena CA 

18-02-19  Phêrô  Nguyễn Ngô Quyến    Đức Mẹ Lavang Everett WA 

18-02-20  Giuse  Nguyễn Văn Nhân      Anphong Houston TX 
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18-02-21  Maria * Tạ Thị Râng  Têrêsa Hài Đồng Giêsu Oaklahoma OK 

18-02-22  Giuse * Đào Bá Hùng  Giêrađô Garland TX 

18-02-94        Giuse-Maria * Trần Văn Rư   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

18-02-22  Giuse * Hoàng Thời  Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

18-02-23  Antôn *  Lê Văn Tiến  Gioan Neumann – Chandler 

19-02-18     Anna *  Trương Thị Thanh    Thánh Gia San Jose CA  

19-02-14      Maria   Nguyễn Thị Vi           Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

19-02-08  Têrêsa  Sandy Lan Hòang      Thánh Gia Houston TX 

19-02-04    Nguyễn Văn Độ      Thánh Gia Houston TX 

19-02-04    Anna  Nguyễn Thị Ban      Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

19-02-03  Antôn  Đào Đức Thuần      Thánh Gia Houston TX 

19-02-01  Maria  Đoàn Thị Hon      Phaolô El Monte CA 

19-02-16      Maria *          Trần Thị Tâm            Phaolô Orange CA 

19-02-99  Phêrô  Tăng Thành Nhi      Phaolô Orange CA 

19-02-19  Maria  Cát Kim Chi      Phaolô Orange CA 

19-02-23  Anna * Nguyễn Thị Điểu  Gioan Neumann – Chandler 

19-02-23  Phaolô *  Đào Công Sơn  Phêrô Vũ Đăng Khoa – Houston 

19-02-23  Giuse   Nguyễn Chính Ấm  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose 

20-02-16      Maria   Nguyễn Thị Gấm      Lê Bảo Tịnh Norwalk CA    

20-02-16      Phêrô *   Bàng Văn Tốt           Đức Mẹ HCG Houston TX 

20-02-15      Giuse   Nguyễn Bá Ngọc       Giêrađô Houston TX 

20-02-14      Maria *  Nguyễn Thị Dung      Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

20-02-13      Anna    Đỗ Thị Phụng           Thánh Gia Houston TX 

20-02-10      Phêrô   Trần Dũng                Đức Mẹ Mông Triệu LA CA 

20-02-04  Maria  Nguyễn T. Thanh Hương  Phaolô Orange CA 

20-02-98  Đaminh Trần Đình Cung       Phaolô Orange CA 

20-02-20  Giuse * Lê Phúc Cường       Phaolô Orange CA 

20-02-99  Phêrô  Phạm Xuân Quỳnh      Gioan Baotixita San Gabriel CA 

20-02-20  Magarita * Vũ Thị Ngọc Phượng   Phaolô El Monte CA 

20-02-22  Giuse * Lê Ngọc Trân  Mân Côi West Covina CA 

20-02-15  Têrêsa  Nguyễn Thị Mầu  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 
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21-02-16         Edmond Marie   Đỗ Kế Giai                Giêrađô Garland TX 

21-02-20  Giuse  Đinh Trung Chính       Giêrađô Garland TX 

21-02-14      Anna *  Nguyễn Thị Hảo         Phaolô Orange CA 

21-02-13      Giuse *  Lê Cẩm Thái              Phaolô Orange CA 

21-02-09      Maria   Nguyễn Thị Lài           Phêrô Vũ Ðăng Khoa Houston TX 

21-02-02  Anna  Nguyễn Thị Phiến       Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

21-02-02      Gioan Baotixita   Vũ Thế Hùng       Giuse Đồng Tâm Oakland CA 

21-02-19   Đaminh * Lâm Văn Rông       Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

22-02-16      Maria    Trần Thị Lượt            Giêrađô Houston TX 

22-02-01  Lorensô Trần Văn Chín      Phaolô Orange CA 

22-02-13      Maria *    Vũ Thị Liệu               Phaolô Orange CA 

22-02-19  Đaminh Phạm Văn Trưng        Phaolô Orange CA 

22-02-08      Maria *  Phạm Thị Hiên          Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

22-02-07  Đaminh * Nguyễn Kim Mạo       Têrêsa Hài đồng Arlington TX 

22-02-06  Anna  Trần Thị Tuyết      Giêrađô Houston TX 

22-02-02      Anna *  Nguyễn Thị Tụi         Magnificat Long Beach CA 

22-02-00  Anna  Nguyễn Thị Phượng   Đức Mẹ Thiên Chuá-Hoa Kỳ  

22-02-17  Giuse * Nguyễn Văn Thuận    Têrêsa Hài Đồng Cedar Park TX 

22-02-19  Đaminh Lương Ngọc Thiệu      Thánh Gia San Jose CA 

22-02-19  Maria * Đoàn Thị Lan        Anphong Houston TX 

22-02-20  Maria  Trần Thị Nghi       Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

23-02-18      Maria *  Trần Thị Sáng            Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX  

23-02-16      Maria * Vũ Thị Tích               Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

23-02-12     Maria *  Liễu Thị Toàn           Chúa Cứu Thế - Long Beach 

        & Phaolô Orange, CA 

23-02-71  Phêrô * Lê Hùng Bá  Phêrô Phaolô Houston TX 

23-02-05  Tôma  Bùi Xuân Tưởng      Phaolô Orange CA 

23-02-04  Phêrô  Ngô Văn Phúc      Phaolô Orange CA 

23-02-96  Giuse * Nguyễn Thiện Ứng,   Đức Mẹ Chỉ Bảo Ðàng Lành, Tustin  

23-02-95  Đaminh Nguyễn Như Ngân    Nguyễn V.Phượng San Diego CA 

23-02-91  Anna  Nguyễn Thị Lan      Gioan Baotixita CA 
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23-02-90  Giuse  Bùi Viết Rinh      Chúa Cứu Thế Long Beach  CA 

23-02-20  Martin * Trần Đình Nam  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

23-02-05  Cecilia  Vũ Tuyết Nga  Phaolô – Orange CA 

23-02-23  Anna   Vũ Thị Dâng  Teresa Hài Đồng Giêsu – Arlington 

24-02-14        Maria Madalena * Trần Thị Lụa       Phaolô Orange CA 

24-02-12      Phêrô * Trần Xuân Trường      Anphong Denver CO 

24-02-10      Antôn   Châu Thanh Hân       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

24-02-10      Giuse   Nguyễn Văn Hiệu      Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

24-02-09      Têrêsa    Trần Thị Long           Ðức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

24-02-02  Martha Nguyễn Thị Toà      Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

24-02-00  Martinô Phạm Hữu Thuội      Phaolô El Monte CA  

24-02-99  Tôma  Trần Bá Hùng      Giuse Bay Area Oakland CA 

24-02-93  Vincent Vũ Ngọc Ban      Chúa Chiên Lành San Diego CA 

24-02-90  Maria  Phạm Thị Xuân      Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

24-02-19  Anna *  Dương Thị Minh  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

24-02-21  Anna * Lê Thị Diện  Phêrô Phaolô Houston TX 

24-02-22  Maria  Nguyễn Thị Cúc  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

24-02-13  Tôma * Nguyễn Văn Hoan  Toma Garden Grove CA 

24-02-23  Teresa * Phạm Thu Hương  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston 

25-02-17     Giuse *  Đỗ Xuân Đông          Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

25-02-17      Gioan      Trần Văn Giáp           Giêrađô Garland TX 

25-02-09      Anna    Lại Thị Hoa               Giêrađô Houston TX 

25-02-08  Maria   Trần Thị Lợi      Gioan Baotixita San Gabriel CA 

25-02-08  Gioan   Nguyễn Huy Lúy  Têrêsa Hài Đồng Oklahoma City OK 

25-02-22  Têrêsa  Nguyễn Thị Yên Hà  Phaolô Orange CA 

25-02-22  Giuse   Phạm Văn Tải  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

26-02-19  Giacôbê * Mai Cường      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

26-02-17          Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Bình   Têrêsa Hài Đồng Oklahoma City OK 

26-02-15      Maria *  Nguyễn Thị Thỉnh      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

26-02-13      Micae *   Nguyễn Kim Đĩnh       Micae Irving TX 

26-02-12      Catarina * Trần Thị Lụa             Phaolô Orange CA 
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26-02-08  Phêrô * Nguyễn Oai      Phaolô Orange CA 

26-02-85  Giuse  Trần Trung Thuận     Lê Thị Thành Burbank  CA 

27-02-17  Maria * Hoàng Thị Nguyệt      Giuse Sachse Texas 

27-02-14      Đaminh *  Bùi Đăng Trình         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

27-02-09      Phêrô   Nguyễn Hữu Ðức      Các Thánh Tử Ðạo Houston TX 

27-02-05  Maria  Nguyễn Thị Đức      An-Phong Houston TX 

27-02-04  Maria  Nguyễn Thị Nguyện   Thánh Gia Houston TX 

27-02-96      Antôn *  Nguyễn Văn Bá         Phêrô Phaolô Houston TX 

27-02-21  Tômasô  Nguyễn Điền  Giêrađô Houston TX 

27-02-13      Têrêsa *   Đinh Thị Tâm           Phaolô Orange CA 

27-02-20  Giuse   Đinh Chính      Phaolô Orange CA 

27-02-20  Lucy  Lê Nguyễn Kim Oanh  Agatha Ignacio Houston TX  

27-02-20         Anna Maria   Mai Thị Tho  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

28-02-13      Sylvester *  Trần Thiện               Giêrađô Houston TX 

28-02-08  Anna*  Nguyễn Thị Vinh      Phaolô Orange CA 

28-02-14      Maria *   Nguyễn Thị Nghĩa      Phaolô Orange CA 

28-02-12      Maria *   Nguyễn Thị Chất       Phaolô Orange CA 

28-02-04  Elizabeth Nguyễn Thị Bé      Phaolô Orange CA 

28-02-11            Maria Têrêsa*  Nguyễn Thị Anh       Đức Mẹ Thiên Chuá - Hoa Kỳ 

28-02-09      Catarina   Vũ Thị Xoan              Phêrô Santa Ana CA 

28-02-06  Maria  Trần Thị Lành      Giêrađô Houston TX 

28-02-22  Gioakim * Nguyễn Văn Lâm  Thánh Gia Fort Worth TX 

28-02-22  Giuse * Nguyễn Đức Vinh  Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

29-02-08  Giuse * Đỗ Thanh Hương      Phaolô Orange CA 

 

THÁNG 03 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-03-15        Ông Cố Giuse   Nguyễn Văn Thanh         Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX  

         (Thân phụ của Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Đạt, DCCT) 

01-03-16      Giuse   Joseph Phạm            Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 
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01-03-11  Toma * Hoàng Văn Tú   Phaolô Garland TX 

01-03-13      Phaolô *  Phạm Văn Thạch       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

01-03-04  Matta  Ngô Thị Tính       Ana Santa Ana CA 

01-03-04  Giuse  Nguyễn Thế Chu       Gioan Baotixita San Gabriel CA 

01-03-04  Maria  Nguyễn Thị Thì       Phaolô Orange CA 

01-03-03  Matha  Lâm Thị Quế       Anphong Altadena CA 

01-03-01  Maria  Nguyễn Thị Phán      Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

01-03-99  Maria  Phạm T. Dung Hoa,   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp   

01-03-88  Antôn  Lê Văn Viên        Gioan Baotixita San Gabriel CA 

01-03-03   * Lê Ngọc Triệu         Sarnelli Tucson Arizona 

01-03-22    Gioan Baotixita Đinh Ninh   Nguyễn Văn Thuận Houston TX 

02-03-18      Anna *   Nguyễn Thị Nguyện   Phaolô Orange CA  

02-03-16      Anna *  Nguyễn Thị Mạnh      Phaolô Orange CA 

02-03-21  Anna   Trần Thị Kim Hồng   Phaolô Orange CA 

02-03-16      Giuse * Nguyễn Văn Kền       Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

02-03-15      Giuse * Nguyễn Văn Lý         Phaolô Rockport TX 

02-03-12      Giuse *  Nguyễn Thái Hiệu     Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

02-03-02  Maria * Đỗ Thị Tơ       Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

02-03-95  Giuse  Phạm Văn Điệc       Mân-Côi West Covina CA 

02-03-94  Maria  Nguyễn Thị Bễn       Mộng Triệu Los Angeles CA 

02-03-92  Maria  Phạm Thị Miên       Mân-Côi West Covina CA 

02-03-19  Inê *  Lê Thị Thịnh       Mân Côi West Covina CA 

02-03-21    Đaminh Maria *  Vũ Văn Tri   Mân Côi West Covina CA 

02-03-20   Gioan Baotixita * Vũ Kim Hải       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

02-03-22  Giuse * Trịnh Thái Hoà   Đức Mẹ Hẳng Cứu Giúp Houston TX 

02-03-23  Micae *  Lê Quang Minh   Gioan Neumann – Chandler 

02-03-23  Maria * Hoàng Thị Hoa   Đức Mẹ Lavang – Everett 

03-03-08  Anna  Trần Thị Tại         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

03-03-95  Giuse  Hoàng Văn Độ         Anphong Altadena CA 

03-03-19         Ông Cố Augustinô Nguyễn Văn Thung     Phaolô Orange CA 

03-03-22  Maria   Vũ Thị Vinh   Phaolô Orange CA 
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03-03-20  Thomas  Thân Hùng Việt   Teresa Calcutta – Houston 

03-03-23  Giuse   Trần Tuất   Phaolô – Orange County 

04-03-00  Lorensô Phạm Văn Đào         Phaolô Orange CA 

04-03-18      Phêrô *   Phạm Đức Long           Phaolô Orange CA  

04-03-21  Maria  Cao Lệ Huyền   Phaolô Orange CA 

04-03-22  Giuse   Nguyễn Văn Điền  Phaolô Orange CA 

04-03-14      Anna *   Hồ Thị Nụ                  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

04-03-12      Maria   Võ Thị Anh Đào          Phêrô Torrance CA 

04-03-05  Maria * Nguyễn Thị Lành        Têrêsa Hài Ðồng Arlington TX 

04-03-01   Têrêsa  Trần Thị Bang         Dũng Lạc Ontario CA 

04-03-99  Maria * Vũ Thị Lựu           Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

04-03-98  Maria  Nguyễn Thị Hộ         Phêrô Torrance CA 

04-03-94  Maria  Trần Thị Vang         Lê Văn Gấm Montreal Canada 

04-03-20  Toma  Thân Hoàng Việt        Giuse Houston TX 

04-03-21  Maria * Võ Thị Mỹ Hoa   Phêrô Vũ Đăng Kho Houston TX 

04-03-22      Bà Cố Theresa * Trần Thị Luyến   Phêrô Phaolô Ottawa, Canada 

05-03-17      Phêrô * Bùi Minh Tâm            Phaolô Orange CA 

05-03-17      Maria *  Bùi Thị Tranh            Phaolô Orange CA 

05-03-16      Lucia * Nguyễn Thị Hân         Phaolô Orange CA 

05-03-06  Maria  Hà Thị An         Phaolô Orange CA 

05-03-05  Maria  Đỗ Thị Nhiên         Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

05-03-03  Antôn  Nguyễn Hữu Thế        Lê Thị Thành Burbank CA 

05-03-99  Tôma * Nguyễn Bá Minh        Gioan Baotixita San Gabriel CA 

05-03-21  Maria  Nguyễn Thị Chung  Chúa Cứu Thế San Diego CA 

05-03-21  Martha * Nguyễn Thị Lộc   Phaolô El Monte CA 

05-03-22  Isave * Phan Thị Cữu   Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

05-03-22  Giuse *  Nguyễn Văn Nghị  Giêrađô Garland TX 

05-03-10    Tạ Viết Uẩn   Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

05-03-10  Anthony  Fujimoto Tan   Thánh Gia – Houston, TX 

05-03-80             Bà Cố Maria *  Cao Thị Trinh             Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

                            (Thân Mẫu của Thầy Đaminh Nguyễn Ngọc Khánh, DCCT). 



 

SỔ GIỖ HỘI BẢO TRỢ 2024                              DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI  Tr.  - 32 - 

06-03-10      Giuse *  Phạm Văn Ngọ             Phaolô Orange CA 

06-03-08  Giuse * Hà Văn Chấp          Phaolô Orange CA 

06-03-76  Gioan * Bùi Tá Huy   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-03-10      Maria   Huỳnh Thị Cúc             Martinô Dallas TX 

06-03-08     Gioan Baotixita Trương Đình Quân       Anphong Altadena CA 

06-03-22  Giuse * Nguyễn Thành Trung  Phaolô Garland TX 

06-03-19        Anna Maria Nguyễn Thị Quý          Gioan Neumann Phoenix AZ 

07-03-11      Maria *  Bùi Thị Nghi               Phaolô Orange CA 

07-03-15     Giuse *    Tạ Thanh Thế              Phaolô Orange CA 

07-03-15      Phêrô *   Trần Quang Đản         Đức Mẹ HCG Houston TX 

07-03-84  Giuse   Nguyễn Văn Ngọc       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

07-03-19  Phêrô * Peter Vĩnh Cửu         Tôma Tông Đồ Lewisville TX  

07-03-21  Antôn  Nguyễn Văn Hảo  Đức Mẹ HXLT, Palacios, TX 

07-03-87  Maria   Trần Thị Hiên   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – St. Paul, MN 

07-03-21  Teresa  Hoàng Hinh Nương  Anphong – Altadena, CA 

08-03-14      Phêrô *   Hoàng Minh Quang     Đức Mẹ HXLT, Palacios, TX 

08-03-13      Antôn *  Brian Trần                  Phaolô Orange CA 

08-03-12      Phaolô *  Nguyễn Hữu An          Anphong Houston TX 

08-03-21  Vincentê * Nguyễn Phú Hải  Anphong Houston TX 

08-03-12      Maria *   Nguyễn Thị Sa            Phaolô Rockport TX 

08-03-11      Maria    Lê Thùy An Kathy       Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

08-03-96  Maria  Trịnh Thị Cúc          Phaolô El Monte CA 

08-03-21  Maria  Nguyễn Thị Xuyến  Philiphê Minh Winnipeg Canada 

08-03-20  Andrew Đinh Văn Vương  Lòng Chúa Thương Xót – Houston, TX 

08-03-23  Dominico *  Nguyễn Bình Ben  Teresa Calcutta – Houston 

09-03-10  Phêrô   Nguyễn Văn Tình  Đaminh Têrêsa Houston TX 

09-03-16     Phêrô    Đặng Đức Cường        Maria Phạm Thị Oanh, SF, CA 

09-03-15      Giuse *   Lê Thanh Út               Phaolô Orange CA 

09-03-14      Maria *   Trần Thị Trọng           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

09-03-00  Antôn * Trần Vượng         Antôn-Maria Houston TX 

09-03-00  Maria  Trần Thị Sương         Đức Mẹ HCG Houston TX 
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09-03-19  Đaminh *  Hoàng Phú Rần         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

09-03-20  Maria * Tạ Thị Mừng         Thánh Gia San Jose CA 

09-03-21  Giuse * Trần Ngọc Diệp   Lê Thị Thành Burbank CA 

09-03-22    Gioan Baotixita * Nguyễn Văn Huỳnh  Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

10-03-12      Maria   Lê Thị Khuê                Phaolô Orange CA 

10-03-97  Maria  Phan Thị Xuân Thảo    Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

10-03-10      Têrêsa *   Đặng Thị Tam             Gioan Neumann Phoenix AZ 

10-03-02  Phêrô  Nguyễn Văn Khang      Gioan Baotixita San Gabriel CA 

10-03-20  Têrêsa  Võ Thị Tuyết Kim       Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Gadena CA 

10-03-19  Andrê * Nguyễn Huy Hoàng  Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

11-03-16      Phêrô *   Phạm Đình Thược       Thánh Tâm Houston TX 

11-03-16  Anna * Tạ Thị Năm   Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

11-03-12      Maria   Vũ Thị Thắng              Giêrađô Houston TX 

11-03-09  Gioakim* Đoàn Khắc Địch   Giêrađô Garland TX 

11-03-08  Maria * Trần Thị Ràng         Vũ Đăng Khoa Houston TX 

11-03-03  Maria  Nguyễn Thị Tịnh         Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

11-03-02  Anna  Nguyễn Thị Búp          Giêrađô Dallas TX 

11-03-02    Lê Thị Hiếu          Phaolô Dallas TX 

11-03-99 Linh Mục Gioan Baotixita Cái Hồng Phúc   DCCT Hải Ngoại 

11-03-21    Linh Mục Phêrô  Ngô Đình Thoả   DCCT Hải Ngoại 

11-03-99  Vinhsơn Bùi Văn Ngọc          Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

11-03-19  Vincentê * Nguyễn Văn Khuyến    Chúa Cứu Thế San Diego CA 

11-03-19       Maria Têrêsa*   Nguyễn Thu Thảo   Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

11-03-21     Phanxicô Xaviê  Nguyễn Văn Huy  Phaolô Orange CA 

11-03-22  Tôma * Nguyễn Công Danh  Sarnelli Tucson AZ 

11-03-23     Gioan Baotixita * Nguyễn Duy Hân  Lê Bảo Tịnh – Norwalk CA 

12-03-17      Vincentê *    Vũ Viết Đương            Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Lafayette LA 

12-03-16      Maria *   Hà Thị Quý                 Thánh Gia San Jose CA 

12-03-21  Vincente Ngô Thanh Khiết  Thánh Gia Houston TX 

12-03-16      Phêrô *  Hồ Quang Lân             Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

12-03-19  Maria * Nguyễn Thị Bách         Giêrađô Houston TX 
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12-03-23  Leon   Nguyễn Văn Quí   Peter Donders – Las Vegas 

13-03-15      Maria *   Lê Thị Nhật                 Giêrađô Garland TX 

13-03-20  Micae * Nguyễn Văn Dũng       Giêrađô Garland TX 

13-03-15          Têrêsa Maria *  Trần Thị Ái Phương    Martinô Dallas TX 

13-03-14      Phêrô *  Văn Johny                   Phaolô Orange CA 

13-03-20  Maria  Nguyễn Thị Đào         Phaolô Orange CA 

13-03-14      Têrêsa *   Đỗ Thanh                   Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

13-03-08  Matha  Nguyễn Thị Lợi         Maria Nữ Vương Gardena CA 

13-03-04      Luca *    Luke Nguyễn              Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

13-03-03  Anna  Nguyễn Thị Hiền        Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

13-03-94  Giuse  Hoàng Văn Minh        Giuse Bay Area Oakland CA 

13-03-73      Đaminh  * Phạm Văn Đức           Gioan Phaolô 2 Carrollton TX 

13-03-97    Gioan Baotixita * Nguyễn Thước   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-03-21  Phêrô   Nguyễn Quý   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose 

13-03-22       Bà Cố Maria * Nguyễn Thị Yến   Phục Sinh Baltimore MD 

13-03-23  Phêrô   Phan Văn Ngô   Giêrađô – Houston 

14-03-99  Phêrô  Lê Ngọc Tường         Phaolô Elmonte CA 

14-03-03  Anna  Dương Thị Tiên   Phaolô Orange CA 

14-03-06  Phêrô  Cao Hữu Hòa         Phaolô Orange CA 

14-03-15      Maria *  Vũ Thị Thiều              Phaolô Orange CA 

14-03-15      Maria   Trần Thị Dinh             Phaolô Orange CA 

14-03-21  Maria   Nguyễn Thị Mạnh  Phaolô Orange CA 

14-03-99  Giuse * Trần Quốc Trung  Phaolô Garland TX 

14-03-14      Maria *  Nguyễn Thị Ánh         Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios, TX 

14-03-03  Ðaminh Nguyễn Hòa Thành      Oxnard CA 

14-03-95  Maria  Nguyễn Thị Bền         Mông Triệu Los Angeles CA 

14-03-18      Antôn *  Nguyễn Xuân Hoàng   Đaminh Têrêsa Houston TX  

14-03-19  Maria * Phạm Thị Huệ         Anphong Houston TX 

14-03-21  Maria *  Nguyễn Thị Tiu   Anphong, Denver, CO 

14-03-21  Anna  Trần Thị Nhan   Đức Mẹ Lavang Missisauga Canada 

14-03-XX  Têrêsa  Trần Thị Gấm   Giêrađô Garland TX 
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14-03-22  Têrêsa  Nguyễn Thị Kim Yến  Têrêsa Calcutta Houston TX 

14-03-22  Anna * Nguyễn Thị Duệ   Đức Mẹ Vô Nhiễm Anheim CA 

15-03-18     Monica *  Hoàng Thị Hoa           Chúa Cứu Thế Long Beach CA  

15-03-17     Maria   Trần Thị Tuyền           Thánh Gia Thất Houston TX 

15-03-16      Giuse *  Trần Văn Luyến           Phaolô Garland TX 

15-03-14      Phêrô   Hà Văn Thế                Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

15-03-10      Giuse   Lê Đình Thạnh            Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

15-03-08  Cecilia Trần Đỗ Cúc         Dũng Lạc Ontario CA 

15-03-06  Phêrô  An Văn Tý         Phaolô Orange CA 

15-03-05  Gioan B.    Nguyễn Văn Đông       Anphong Houston TX 

15-03-03  Maria  Nguyễn Thị Nữ          Giuse Đông Tâm San Jose CA 

15-03-96  Giuse  Nguyễn Văn Tư         Anphong Houston TX 

15-03-93  Maria   Nguyễn Thị San          Maria Nữ Vương Gardena CA 

15-03-86   Martha Ngô Thị Hoa          Thánh Gia San Jose CA 

15-03-65  Têrêsa * Bùi Thị Thơ          An-Phong Altadena CA  

15-03-02    Ambrosio Phêrô  Phạm Anh Linh   Gioakim Anna – Austin 

16-03-04  Phêrô   Phạm Bá Thuận           Phaolô Orange CA 

16-03-17      Maria *   Bùi Thị Then               Phaolô Orange CA 

16-03-16      Maria *  Hoàng Quỳnh Trang   Gioan Baotixita Houston TX 

16-03-13        Gioan Baotixita *  Nguyễn Văn Bằng       Phaolô Rockport TX 

16-03-10      Maria *  Nguyễn Thị Ty            Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

16-03-21  Phêrô   Trần Văn Hiếu   Đức Mẹ Lavang Everett WA 

16-03-22  Giuse * Nguyễn Văn Lưu  Anphong Houston TX 

16-03-88  Giuse   Đỗ Ngọc Nghinh   Teresa Calcutta – Houston 

17-03-17      Maria    Nguyễn Thị Can           Phaolô Orange CA 

17-03-13      Anna *   Lê Thị Y                      Phaolô Orange CA 

17-03-13      Gioan *  Nguyễn Hoàng             Phaolô Orange CA 

17-03-20  Tôma * Nguyễn Văn Tường      Phaolô Orange CA 

17-03-12         Gioan Baotixita * Phạm Tất Toàn            Giêrađô Houston TX 

17-03-95      Đaminh *  Nguyễn Viết Đoan       Giêrađô Garland TX 

17-03-42      Đaminh * Nguyễn Văn Bồi          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 
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17-03-22  Giuse  Vũ Đình Tâm   Thánh Gia Fort Worth TX 

17-03-20  Maria * Nguyễn Thị Hồng  Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA  

17-03-02  Philomena * Nguyễn Thị Lan    Têrêsa Calcutta Houston TX 

17-03-23  Catarina  Vũ Thị Loan   Giêrađô – Houston 

17-03-23  Giuse   Nguyễn Văn Bình  Giêrađô – Houston 

17-03-23  Maria * Trần Thị Vui   Teresa Hài Đồng Giêsu – Oklahoma 

18-03-15      Giuse *  Khiếu Hữu Phương      Martha Dallas TX 

18-03-15      Cecilia *  Nguyễn Thị Thanh       Phanxicô Assisi Garland TX 

18-03-12      Gioan B.     Phạm Tất Toàn            Giêrađô Houston TX 

18-03-99  Maria  Phạm Thị Xuân          Mary MacKillop Sydney Úc 

18-03-19  Anna * Nguyễn Thị Sâm          Đức Mẹ Lavang Everett WA 

18-03-XX  Phêrô *  Tăng Thành Thái         Thánh Gia San Jose CA  

18-03-XX  Gioakim  Vũ Quang Tuyến  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose 

18-03-23  Giuse * Nguyễn Văn Giáp  Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

19-03-17      Maria *  Nguyễn Thị Thuý         Dũng Lạc Ontario CA 

19-03-17      Gioan B.     Phạm Văn Thục           Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

19-03-16      An-rê *  Đặng Quang Khoát      Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

19-03-10      Maria   Lê Thị Ngọc Bích        Phaolô Orange CA 

19-03-08  Đaminh  Hà Huê Hải          Phaolô Orange CA 

19-03-20        Maria Têrêsa *  Đinh Mai Liên          Phaolô Orange CA 

19-03-00  Phanxicô X.  Lê Văn Tuyên             Tống Viết Bường San Jose CA 

19-03-94      Phêrô *  Lê Văn Tỉnh                Đức Mẹ Lavang Everett WA            

19-03-89  Maria  Đặng Kim Hiền          Anphong Altadena CA 

19-03-xx  Giuse * Nguyễn Thế Tường      Don Bosco Houston TX 

19-03-xx  Giuse * Nguyễn Mạnh Hùng     Don Bosco Houston TX 

19-03-xx  Giuse * Nguyễn Văn Huế         Don Bosco Houston TX 

19-03-80       Ông Cố Tôma * Hà Văn Lễ          Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

        (Thân phụ Linh Mục Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR) 

19-03-18  Alice  * Nguyễn Cần        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

19-03-19  Maria  Trần Ninh          Têrêsa Calcutta Houston TX 

19-03-19  Maria  Nguyễn Thị Quyên       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 
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19-03-20  Vincentê Trần Hồng Phú          Thánh Gia San Jose CA 

20-03-80    Gioan Baotixita * Phạm Văn Hiển   Têrêsa Calcutta, Houston, TX 

20-03-05  Maria  Cao Phan An          Anphong Houston TX 

20-03-00  Martha Hoàng Thị Cầm          Đức Mẹ Ban Ơn TX 

20-03-13      Lucia   Nguyễn Nam Phương   Giêrađô Houston TX 

20-03-18  Maria * Trần Thị Riếp               Các Thánh Tử Đạo Houston TX  

20-03-08      Giuse Maria*   Nguyễn Văn Tịnh  Phaolô Orange CA 

20-03-16      Maria *   Trần Thị An                 Phaolô Orange CA 

20-03-14      Maria *  Nguyễn Thị Nga           Phaolô Orange CA 

20-03-23  Giuse   Hoàng Đình Thi   Giêrađô – Houston 

21-03-18     Anna *   Nguyễn Thị Nho          Các Thánh Tử Đạo Gardena CA  

21-03-16      Maria * Chu Thị Ánh Tuyết      Lê Thị Thành Burbank CA 

21-03-14      Phêrô   Nguyễn Trọng Phát      Maria Nữ Vương GardenaCA 

21-03-12      Phêrô *  Trần Văn Đĩnh             Anphong Houston TX 

21-03-10        Gioan Baotixita *  Lê Văn Tiên            Lê Bảo Tịnh Phoenix AZ 

21-03-03  Giuse * Đỗ Văn Khởi         Giêrađô Houston TX 

21-03-20  Giuse   Nguyễn Văn Bảy        Phaolô Orange CA 

21-13-22  Phêrô  Nguyễn Mệnh Toàn  Phaolô Orange CA 

21-03-21  Maria *  Hồ Thị Liêng   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

22-03-17      Maria *  Huỳnh Hồng Phượng   Philipphê Minh Manitoba Canada  

22-03-17      Giuse *  Phạm Văn Bình           Micae Irving TX 

22-03-15      Phêrô *  Trần Minh Lương        Sarnelli Tucson AZ 

22-03-14      Maria *  Nguyễn Thị Đỏ           Giêrađô Garland TX 

22-03-10      Isave   Nguyễn Thị Phước      Gioan Baotixita San Gabriel CA 

22-03-21  Augustinô * Vũ Đức Uyển   Têrêsa Calcutta Houston TX 

23-03-15      Anrê     Trương Văn Thọ         Đức Mẹ Mông Triệu LosAngeles CA 

23-03-06    Tô Thị Trầm         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

23-03-08  Giuse  Nguyễn Minh Châu      La-Vang Canada 

23-03-10      Giuse *  Nguyễn Văn Khanh     Phaolô Orange CA 

23-03-07  Maria * Bùi Thị Ơn         Phaolô Orange CA 

23-03-06  Giuse  Nguyễn Văn Sơn        Phaolô Orange CA 
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23-03-05  Antôn  Nguyễn Văn Quý        Phaolô Orange CA 

23-03-20      Gioan Baotixita  Chu Duy Dương         Phaolô Orange CA 

23-03-21  Vincentê * Nguyễn Văn Tiến  Phaolô Orange CA 

23-03-03  Giuse  Hoàng Xuân Khẩn       Giêrađô Houston TX 

23-03-15  Giuse * Thạch Văn Lành         Chúa Cứu Thế San Diego, CA 

23-03-02  Phêrô  Hoàng Ngâm         Phục Sinh Baltimore Maryland 

23-03-00  Maria  Lê Thị Liễu         Phaolô El Monte CA 

23-03-1915  Giuse   Phan Hồng Thập   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – St. Paul, MN 

23-03-19  Ông Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Châu Luyện Phoenix AZ 

   (Thân phụ Linh Mục Phaxicô Xaviê  Nguyễn Lâm Lợi, DCCT) 

23-03-20       Maria Têrêsa *  Đinh Mai Liên         Anphong Houston TX 

23-03-23  Vincent  Trần Văn Trọng   Phaolô – Orange 

24-03-09      Maria *  Nguyễn Thị Tho          Phaolô Orange CA 

24-03-16      Matta *  Hoàng Thị Thông        Phaolô Orange CA 

24-03-14      Maria *  Nguyễn Thị Nhuần      Phaolô Orange CA 

24-03-13      Đaminh *      Đào Văn Áng              Giêrađô Garland TX 

24-03-12      Martha *  Bùi Thị Dung      Các Thánh Tử Đạo Arlington TX 

24-03-10      Anna Maria  Vũ Thị Cân                 Monica Portland Oregon 

24-03-07  Vincente * Nguyễn Thiện Mưu      Phaolô El Monte CA 

24-03-03  Anna * Hoàng Thị Nhậm        Vũ Ðăng Khoa Houston TX 

24-03-01      Anê *   Nguyễn Thị Lang         Vũ Đăng Khoa Houston TX 

24-03-76  Maria * Lê Minh Nguyệt   Phêrô Phaolô Houston TX 

24-03-19  Ana *  Nguyễn Cao Nhiêu       Dũng Lạc Ontario CA 

24-03-21           Antôn      Nguyễn Xướng Hơn        Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Palacios 

25-03-14     Đaminh         Phạm Thanh Tân         Gioan Neumann Phoenix AZ 

25-03-XX     Maria *   Lê Thị Thiệt               Phêrô-Phaolô Houston TX 

25-03-11      Đaminh  Nguyễn Văn Mẫn        Anphong Altadena CA 

25-03-09      Maria   Trương Thị Quế          Lê Thị Thành Burbank CA 

25-03-90  Agatha Trần Thị Bôn         Gioan Baotixita CA 

25-03-17  Vincentê * Ngô Quang Tuấn        Chúa Cứu Thế Long Beach, CA 

25-03-18  Antôn *  Tô Đức Hải         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston, TX 
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26-03-16      Anna * Vũ Thị Gái                 Dũng Lạc Ontario CA 

26-03-11          Maria Têrêsa    Nguyễn T. Kim Liên    Anphong Denver CO 

26-03-10      Phêrô *  Tống Huy Chỉnh         Phaolô El Monte CA 

26-03-06  Têrêsa * Trần Mộng Thủy         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

26-03-00  Maria  Nguyễn Thị Chung      Don Bosco Houston TX 

26-03-97  Giuse   Phạm Cảnh Ngọc       Đức Mẹ La-Vang Canoga Park 

26-03-95  Giuse  Đinh Hoàng Đệ        Phaolô Orange CA 

26-03-22    Gioan Baotixita  Nguyễn Thanh Trúc   Têrêsa Hài Đồng, Oklahoma City 

27-03-17        Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Văn Nghiễm   Phaolô Orange CA 

27-03-96  Maria * Lê Thị Mẫn   Phaolô Orange CA 

27-03-11      Tôma *   Vũ Văn Ký                Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

27-03-11      Giuse *  Vũ Duy Thanh           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

27-03-11      Gioan   Lê Hoàng Thành        Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

27-03-07  Phêrô * Nguyễn Văn Hùng      Đức Mẹ Thiên Chúa,Beaumont TX 

27-03-11      Maria *   Đỗ Thị Cúi                Phaolô Orange CA 

27-03-11      Phêrô *   Trương Ngọc Vĩnh      Phaolô Orange CA 

27-03-10      Anna     Đoàn Thị Nho            Phaolô Orange CA                                                                                                                                            

27-03-05  Đaminh Nguyễn Văn Chiến      Phaolô Orange CA 

27-03-00  Maria  Dương Thị Sánh        Đức Mẹ La Vang Canada 

27-03-98  Lorensô Phạm Văn Hy        Anphong Altadena CA 

27-03-10  Đaminh Lưu Văn Vĩnh        Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

27-03-22  Alexi * Mai Văn Bạch   Chúa Cứu Thế San Diego CA  

27-03-23  Monica *  Nguyễn Thị Đa   Giêrađô – Houston 

28-03-14      Đaminh  Maria Trần Văn Phái       Phaolô El Monte CA 

28-03-12      Anna *  Trần Thị Tám            Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

28-03-12      Hilariô *  Trần Bá Hưng (Vương)  Philipphê Minh Manitoba Canada 

28-03-08  Maria  Trần Thị Cải       Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

28-03-04  Phanxicô X.  Lê Văn Quế       Martinô Dallas TX 

28-03-01  Giuse  Phạm Văn Định       Dũng Lạc Ontario CA 

28-03-90  Maria  Trần Thị Hương       Lê Thị Thành Burbank CA 

28-03-23  Thomaso * Nguyễn Xuân Uyết  Dũng Lạc – Ontario 
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28-03-23  Anna  Cao Thị Phương Lang  Thánh Tâm – Auburn 

29-03-18      Maria   Vũ Thị Châu             Đức Mẹ HXLT, Gardena CA 

29-03-18     Giuse   Hoàng Ngọc Cường    Đức Mẹ HCG Houston TX  

29-03-18      Vincente        Trần Kim Phụng         Đức Mẹ HCG Houston TX  

29-03-16      Anna              Phạm Thị Mẫn           Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

29-03-13      Anna              Nguyễn Thị Công       Đức Mẹ HCG Houston TX 

29-03-07  Đaminh Trần Thiện Phùng      Phaolô Orange CA 

29-03-20  Maria  Nguyễn Thị Hưng      Phaolô Orange CA 

29-03-06  Maria  Trần Thị Mến        Phanxicô Toronto Canada 

29-03-03  Maria  Đinh Thị Nam        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

29-03-99  Madalena Trần Thị Nhung        San Fernando  CA 

29-03-97  Maria  Hoàng Thị Cam       Tống Viết Bường San Jose CA 

29-03-80      Giuse * Nguyễn Văn Vinh      Mary Mackillop Sydney Úc 

30-03-09       Phanxicô Xaviê    Phan Ðức Sinh         Ðức Mẹ HCG Houston, TX 

30-03-17       Phanxicô Xaviê *  Trang Nguyễn Lanau   Anphong Houston TX  

30-03-15      Phêrô   Hoàng Quang Tiến    Têrêsa Hài Đồng OklahomaCity OK 

30-03-10      Maria   Nguyễn Thị Nghĩa     Phaolô Orange CA 

30-03-08  Phêrô  Vũ Thạch Tịnh       Phaolô Orange CA 

30-03-22  Annê*  Trần Kim Tinh   Phaolô Orange CA 

30-03-06  Đaminh Trần Việt Văn       Ca đòan DCCT Houston TX 

30-03-01  Maria  Nguyễn Thị Minh Kha,  Ana Santa Ana CA 

30-03-91  Anna  Nguyễn Thị Thục      Giuse Huntington Beach CA 

30-03-91       Maria Têrêsa   Nguyễn Thị Cát       Dũng Lạc Ontario CA 

30-03-14  Phêrô * Lê Ngọc Hiển   Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

31-03-15      Giuse   Trần Lộc                   Martinô Dallas TX 

31-03-14      Antôn * Nguyễn Văn Bào        Giêrađô Houston TX 

31-03-10      Philipphê  Võ Văn Nghĩa             Phaolô Orange CA 

31-03-01  Phanxicô Vũ Văn Bảo               Maria Nữ Vương Orange CA 

31-03-95  Anna  Lê Thị Thương        Ana Santa Ana CA 

31-03-47      Mathias *  Nguyễn Văn Thuận   Mary Mackillop Sydney Úc 

31-08-97  Anna *  Đinh Thị Quý   Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 
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31-03-22  Martha * Nguyễn Thị Hiền  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

 

THÁNG 04  

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

XX-04-14                      Nguyễn Thị Tất           Vincentê Vancouver Canada 

01-04-92  Maria  Nguyễn Thị Hường  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

01-04-14      Maria * Trần Thị Diệm            Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

01-04-03  Anna  Phan Thị Hôì         Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

01-04-00  Maria  Nguyễn Thị Yến         Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

01-04-00  Giuse  Nguyễn Đình Chương  Phaolô Orange CA 

01-04-94  Maria  Nguyễn Tinh          Chúa Chiên Lành San Diego CA 

01-04-94  Giacôbê Nguyễn Đức Tuấn        Gioan Newman Phoenix AZ 

01-04-91  Anna  Thân Thị Nhiệm          Tống Viết Bường San Jose CA 

01-04-97  Maria * Nguyễn Thị Hường  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

01-04-20  Maria * Trần Thị Mai Hiên       Dũng Lạc Ontario CA 

01-04-21  Maria  Dương Thị Vòng   Maria Nữ Vương Gardena CA 

01-04-23  Maria  Trần Thị Tĩnh   Mân Côi – West Covina 

02-04-18     Giuse   Nguyễn Đăng Trọng    Phaolô Garland TX  

02-04-17      Phêrô   Nguyễn Mạnh Tiến      Chuá Cứu Thế Long Beach CA 

02-04-22  Maria * Nguyễn Thị Lặng   Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

02-04-12      Giuse   Trần Đình Như             Phaolô Orange CA 

02-04-89     Gioan Baotixita    Nguyễn Quý An           Gioan Baotixita CA 

02-04-80      Isave *  Hồ Thị Đức                 Mary Mackillop Sydney Úc 

02-04-22  Giuse   Hoàng Văn Luân   Têrêsa Hài Đồng Oaklahoma City OK 

02-04-21     Phanxicô Xavier  Nguyễn Quang Minh  Giêrađô – Dallas 

02-04-23  Giuse   Nguyễn Chí Dũng  Giêrađô – Houston 

03-04-17      Rafael * Nguyễn Ngọc Hộ         Phaolô Rockport TX 

03-04-17      Maria   Trần Thị Yên                Các Thánh Tử Đạo Houston T 

03-04-15      Giuse * Dương Hồng Chi          Đức Mẹ Thiên Chúa LA-CA 

03-04-04  Phêrô * Dương Đăng Hàm        Mân-Côi West Covina CA 
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03-04-19  Antôn   Nguyễn Ngọc Lễ         Phaolô Orange CA 

03-04-03  Phaolô Nguyễn Hữu Nguyên   Phaolô Orange CA 

03-04-02  Maria  Lê Thị Dần          Phaolô El Monte CA 

03-04-01      Têrêsa *  Trần Thị Bằng              Dũng Lạc Ontario CA 

03-04-93  Giuse  Bùi Văn Hai          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

03-04-89  Phêrô * Trần Văn Cuối             Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

03-04-19  Elizabeth *  Nguyễn Hồng Mai        Giêrađô Garland TX 

03-04-20  Phêrô * Nguyễn Kim Tuyển      Anrê Nguyễn Kim Thông Houston 

03-04-21  Giuse * Nguyễn Công Trịnh  Phêrô Phaolô Houston TX 

03-04-22  Maria * Nguyễn Anh Thy  Thánh Gia San Jose CA 

03-04-23  Anna   Hoàng Thị Hợi   Gioakim Anna – Austin, TX 

04-04-18      Catherine Nguyễn Thị Tươi         Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA   

04-04-18      Augustinô * Trần Quang Ngân        Phaolô El Montê CA    

04-04-14      Maria   Nguyễn Thị Lựu           Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

04-04-11      Antôn * Bùi Hữu Thập              Phaolô Orange CA 

04-04-11      Anna             Nguyễn Thị Thoảng      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

04-04-07  Maria  Nguyễn Thị Vân          Ðức Mẹ La-Vang Everett WA 

04-04-07  Anna  Phạm Thị Yên          Cứu Thế Long Beach CA 

04-04-95  Antôn  Phạm Văn Hiển          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

04-04-92  Maria * Nguyễn Thị Hường,   Đức Mẹ HCG Houston TX 

04-04-82  Anna * Nguyễn Thị Hạ   Phanxicô Assisi TX 

05-04-16     Giuse * Nguyễn Văn Thắng      Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

05-04-15    Bênêđictô * Trần Quang                Thánh Gia Thất Houston TX 

05-04-13     Martina * Nguyễn Thị Xứng        Phaolô El Monte CA 

05-04-09     Giuse *  Bùi Kim Trọng             Phaolô Orange CA  

05-04-07  Catarina Hùynh Thủy Tiên         Phaolô Orange CA 

05-04-07     An-rê *  Đoản Đình Đồng         Phaolô Orange CA 

05-04-15     Maria * Phạm Thị Tuất            Phaolô Orange CA 

05-04-14     Maria *  Vũ Thị Cỏn                 Phaolô Orange CA 

05-04-05  Giuse * Nguyễn Văn Sửu       Phaolô Orange CA 

05-04-01  Maria * Nguyễn Thị Cúc         Phaolô Orange CA  
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05-04-97  Phêrô  Phạm Long Tạ         Phaolô Orange CA 

05-04-06  Maria * Nguyễn Thị Oanh        Phaolô El Monte CA 

05-04-06  Ðôminicô Trần Việt Văn         Don Bosco Houston TX 

05-04-06  Maria * Lê Thị Thái Tỉnh        Martinô Dallas TX 

05-04-04  Phêrô  Nguyễn Vỳ         Don Bosco Houston TX 

05-04-00  Phêrô  Vũ Thông         Phêrô Houston TX  

05-04-95  Anna  Trương Thị Hiền        Lê Văn Gấm Montreal Canada 

05-04-11  Maria * Vũ Thị Quất       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

05-04-21  Têrêsa *  Lê Thị Mến   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-04-18      Phanxicô * Trần Quang Viễn         Phaolô, Orange County, CA  

06-04-20  Giuse  Bùi Văn Minh         Phaolô, Orange County, CA   

06-04-17     Maria *  Lê Thị Ngát                Phaolô Rockport TX 

06-04-17     Maria   Vũ Thị Mừng              Dũng Lạc Ontario CA 

06-04-15     Phêrô   Phạm Khắc Hoà         Đức Mẹ Lavang Ontario Canada 

06-04-15     Đaminh  Phạm Văn Vĩnh          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

06-04-11      Simon   Nguyễn Văn Dược       Lê Thị Thành Burbank CA  

06-04-08  Đaminh Phan Huy Tòng         Đức Mẹ HCG Houston TX 

06-04-07  Maria  Phan Thị Ngoan         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

06-04-96  Maria  Hà Thị Thơ         Monica Portland OR 

06-04-00     Gioan Baotixita Trần Văn Trinh         Thánh Gia San Jose CA 

06-04-20  Vincentê * Nguyễn Xuân Huấn     Phanxicô Baker Field CA 

06-04-22    Rosallie Wirtz   Sarnelli Tucson Arizona 

06-04-23  Rosa  Vũ Thị Nga   Đức Mẹ La Vang – Canada 

07-04-16      Anrê             Nguyễn Trung Tín       Maria Nữ Vương Gardena CA 

07-04-11      Maria  Nguyễn Thị Nhỡ         Đức Mẹ HCG Houston TX 

07-04-10      Giosaphat Đỗ Văn Thúc             Sarnelli Tucson Arizona 

07-04-10      Giuse    Nguyễn Văn Trung      Giuse Maria Houston TX 

07-04-10      Giuse   Trần Thế                   Phaolô Orange CA 

07-04-08  Maria   Phạm Thị Nhâm         Phaolô Orange CA 

07-04-00  Têrêsa  Nguyễn Thị Chắc        Phaolô Orange CA 

07-04-21    Gioan Baotixita *  Đặng Duy Phan   Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 
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07-04-20  Phêrô  Trần Hữu Đại          Magnificat Long Beach CA 

07-04-20  Maria  Đinh Thị Khởi ,   Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

07-04-76  Giuse   Vũ Văn Tam   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

07-04-20    Nguyễn Thị Sỹ   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

08-04-18      Vicentê          Phạm Trọng Thanh     Đức Mẹ HCG Houston TX  

08-04-17           Têrêsa Maria *  Phạm Thị Hồng          Lê Thị Thành Burbank CA 

08-04-16      Giuse   Chu Văn Dũng            Thánh Gia Houston TX 

08-04-12      Maria   Tô Thị Ơn                   Giêrađô Garland TX 

08-04-12      Anphongsô Trần Đình Vân             Phaolô Orange CA 

08-04-11      Maria * Đỗ Thị Mến                 Phaolô Orange CA 

08-04-21  Phêrô  Hà Văn Hạnh   Phaolô Orange CA 

08-04-22  Giuse * Nguyễn Văn Vỵ   Phaolô Orange CA 

08-04-95  Đaminh Phan Công Cộng          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

08-04-88  Phêrô  Huỳnh Văn Ba          Chuông Vàng Hawai 

08-04-19  Maria  Trần Thị Lý          Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

08-04-21  Giuse * Hoàng Ngọc Ang  Dũng Lạc Ontario CA 

09-04-12      Anna             Lê Thị Choé                Phaolô Orange CA 

09-04-04  Anna  Hồ Thị Tóat          Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

09-04-03  Joseph  Nguyễn Sang          Thánh Gia Houston TX 

09-04-22  Phêrô * Phạm Văn Chánh  Thánh Gia Houston TX 

09-04-02 Linh Mục Christopher Lê Huy Bảng    DCCT Hải Ngoại 

09-04-98  Catarina Nguyễn Thị Hàm         An-phong Altadena CA 

09-04-97  Phaolô Lưu  Dự          Dũng Lạc Ontario CA 

09-04-96  Tôma  Bùi Văn Manh          Gioan Baotixita CA 

09-04-20  Giuse  Nguyễn Văn Long        Mân Côi Houston TX 

09-04-21       Giuse Maria *  Nguyễn Xuân Thơ  Têrêsa HĐGS Arlington TX 

09-04-20    Warren Jr. Joe Wade * Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

09-04-23        Teresa Maria  Nguyễn Thị Thuỳ Hương Mân Côi – West Covina 

09-04-21   Maria *  Vũ Thị Lụa   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

   (Nguyên Chi Hội Trưởng) 

10-04-18      Phêrô   Phạm Văn Phố     Nguyễn Văn Thuận Houston, TX  
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   (Nguyên Chi Hội Trưởng) 

10-04-11      Têrêsa  Phạm T. Kim Liên        Đức Mẹ La-vang Everett WA 

10-04-08  Giuse * Phạm Đình Lâm     Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

10-04-13      Giuse  Phạm Việt Kiều            Phaolô Orange County CA 

10-04-08  Maria  Trần Thị Phấn          Phaolô Orange County CA 

10-04-06  Gioan  Đinh Ngọc Thạch         Phaolô Orange County CA 

10-04-19  Antôn  Ngô Khắc Nguyễn Huỳnh   Phaolô Orange CA 

10-04-20  Maria * Ngô Thị Hoạ          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

10-04-20  Giuse * Hoàng Văn Soạn          Magnificat Long Beach CA 

10-04-21  Maria * Võ Thị Diện   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

10-04-22  Giuse * Bùi Văn Nhất   Têrêsa Calcutta Houston TX 

10-04-22  Maria * Nguyễn Thị Mít   Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

10-04-76   Giuse * Trần Văn Thiện   Phaolô Garland TX 

11-04-97  Giuse  * Ngô Văn Chính   Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

11-04-18     Lorenso *  Dương Khải Hoàn         Phaolô, Orange County CA   

11-04-16      Anê *   Bùi Thị Huệ                 Giêrađô Garland TX 

11-04-11      Gioan * Nguyễn Văn Thắng       Phêrô Los Angeles CA 

11-04-09      Maria   Ðỗ Thị Tươi                 Ðức Mẹ HCG Houston TX 

11-04-92  Martha Trần Thị Ga           Phaolô El Monte CA 

11-04-62      Maria   Nguyễn Thị Đến           Các Thánh Tử Đạo Houston TX  

11-04-21  Maria  Đinh Thị Lật   Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

11-04-23  Phêrô   Đoàn Thanh Phương  Teresa Calcutta – Houston 

11-04-23  Maria  Nguyễn Thị Nhàn  Phaolô – Orange County 

12-04-19  Maria * Vũ Thị Lê           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ                                                                                        

12-04-15      Maria * Nguyễn Thị Nam        Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena CA 

12-04-03  Maria  Đỗ Thị Thạc           Phaolô Orange CA 

12-04-12      Maria *  Nguyễn Thị Tinh          Phaolô Orange CA 

12-04-12      Cêcilia   Lê Thị Nghĩa                Giêrađô Houston TX 

12-04-09      Anna   Phạm Thị Hường          Magnificat Long Beach CA   

12-04-06  Maria  Nguyễn Thị Xuân          Các Thánh T. Đ. Houston TX 

12-04-05  Philomena Nguyễn Thị Đạo           Giêrađô Houston TX 
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12-04-95  Giuse  Nguyễn Minh Ngãi        Gioan Baotixita CA 

12-04-20       Maria Matina  Văn Thị Ngọc Vân  Anphong Houston TX 

12-04-21  Annê * Trần Thị Duyên   Thánh Tâm Houston TX 

12-04-21  Magarita Đỗ Thanh Vân   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Oklahoma 

12-04-17      Đaminh Maria *  Đinh Ngọc Oánh   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

12-04-23  Maria * Trần Thị Thoa   Giêrađô – Houston 

13-04-17      Antôn   Đỗ Đức Du                  Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

13-04-16      Phêrô * Nguyễn Văn Minh        Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-04-13      Maria  Kiều Kim Chi               Nguyễn Văn Phượng San Diego 

13-04-10      Maria   Nguyễn Thị Mẻ            Phaolô Orange CA 

13-04-09      Madalena *    Uông Thị Quỳ              Phaolô Orange CA   

13-04-98  Maria  Nguyễn Thị Nội          Đức Mẹ Vô Nhiễm Louisiana 

13-04-95  Giuse  Trần Văn Vinh          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

13-04-19  Giuse  Phạm Ngọc Tĩnh          Thánh Gia San Jose CA 

13-04-92  Catarina Đặng Thị Thiệu          Maria Burbank CA 

13-04-84      Maria *  Đặng Thị Lan               Đức Mẹ Thiên Chúa, Hoa Kỳ 

13-04-21  Antôn   Trần Bá Tín   Phanxico – Bakersfield, CA 

14-04-14     Giuse *  Đỗ Công Thừa             Đức Mẹ La-vang CanogaPark CA 

14-04-12        Gioan Baotixita* Nguyễn Văn Quang     Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

14-04-09      Anna  Nguyễn Thị Tích          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

14-04-08  Tôma  Trần Công Tôn          Magnifcat Long Beach CA 

14-04-06  Giuse  Nguyễn Văn Áng         Thomas Lewsville TX 

14-04-05  Philomena Nguyễn Thị Ninh          Giêrađô Houston TX 

14-04-21  Martha  Vũ Thị Vân   Giêrađô Houston TX 

14-04-02  Anphong Nguyễn Xuân Thụy       Giuse Maria Virginia 

14-04-02  Phêrô  Trần Văn Nghĩa          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

14-04-01  Martha Nguyễn Thị Huệ          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

14-04-19  Giuse * Lê Kevin           Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

14-04-00  Anna * Nguyễn Thị Chanh  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

14-04-97  Giuse  Nguyễn Văn Triệu        Phaolô Orange CA 

14-04-21  Agnes  Trần Thị Duyên   Thánh Tâm – Houston, TX 
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14-04-23  Giuse   Kim Văn Gia   Phaolô – Orange County 

15-04-15      Lucia * Nguyễn Thị Hảo           Phaolô Orange CA 

15-04-13      Đaminh Hoàng Phú Vọng          Giuse Đồng Tâm Modesto CA 

15-04-06  Anna  Đào Thị Hiến           Phaolô Orange CA 

15-04-05  Giuse  Nguyễn Quang Trung  Phaolô Orange CA 

15-04-83  GioaKim Phạm Tuyên   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-04-99  Joanna Bùi Thị Vọng          Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

15-04-98  Maria   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Đức Mẹ Vô Nhiễm  Loisiana 

15-04-20     Đaminh Maria *   Vũ Ngọc Tiến      Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

15-04-21    Nữ Tu Maria Theresa * Nguyễn Thị Thanh   Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

15-04-21  Maria * Hoàng Thị Giần   Têrêsa Hài Đồng Oklahom 

15-04-49  Têrêsa * Nguyễn Thị Lực   Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

15-04-16  Giuse * Vũ Khắc Hùng   Phanxicô  Bakersfield CA 

15-04-23  Maria   Cao Thị Huyền   Phaolô – Orange County 

16-04-14      Anphongsô * Trần Văn Lời                Giêrađô Garland TX 

16-04-13     Phêrô           Nguyễn Văn Nai          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

16-04-13      Maria * Đặng Thị Sử            Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

16-04-19  Maria  Đinh Ngọc Trung         Thánh Gia San Jose CA 

16-04-16      Maria * Trần Thị Xuân              Phaolô Orange CA 

16-04-06  Giuse * Nguyễn Đình Ngâu      Phaolô Orange CA 

16-04-21  Maria   Phạm Là   Phaolô Orange CA 

16-04-06  Giuse  Vũ Văn Thảo          Giêrađô Houston TX 

16-04-01  Inê *  Nguyễn Thị Yên   Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

16-04-21  Anna  Vũ Thị Thuấn   Giêrađô Garland TX 

16-04-21  Giuse *  Tạ Văn Mông,   Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

16-04-21  Vincent  Vũ Trường Sơn   Đức Mẹ Mân Côi – Houston 

17-04-16      Maria *  Lê Thị Tịnh                 Đức Mẹ Lavang Canada 

17-04-13      Maria *  Trần Thị Sai                Mary Mackillop Sydney Úc Châu 

17-04-09      Maria   Nguyễn Thị Kim Xuyến Thánh Tâm Ontario Canada 

17-04-09      Maria   Bùi Thị Kim                 Thánh Gia Houston TX 

17-04-08  Phaolô Nguyễn Hữu Đốc         Gioan Baotixita San Gabriel CA 
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17-04-07  Maria * Đinh Thị Sê          Đinh Ðạt Pasadena CA 

17-04-99  Maria  Trần Thị Soi          Maria Nữ Vương Gardena CA 

17-04-22  Giuse   Phạm Hữu Tường  Antôn Maria Houston TX 

18-04-15      Maria   Vũ Thị Khiêm   Đức Mẹ Ban Ơn & Giêrađô Houston TX                                                      

18-04-13      Maria * Nguyễn Thị Nhường   Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

18-04-12        Phanxicô Assisi *  Phạm Tất                Thánh Gia Fort Worth TX 

18-04-12      Anna    Trần Thị Tứ                  Phaolô Orange CA 

18-04-05  Agata  Đinh Thị Lan           Giêrađô Houston TX 

18-04-04      Maria Têrêsa    Ngô Thị Qui           Đức Maria Vô Nhiễm Orange CA 

18-04-99  Antôn  Phạm Văn Tín           Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

18-04-89     Giuse * Nguyễn Văn Thế           Lòng Chúa Thương Xót Houston  

18-04-79      Monica * Phạm Thị Na               Đức Mẹ Lavang Everett WA 

18-04-11  Giuse * Đinh Khâm Sùng  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

18-04-22  Anna * Ngô Hoàng Phương Lê      Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

18-04-00  Giuse   Nguyễn Văn Thanh  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

19-04-15      Đaminh *  Nguyễn Văn Khay    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

19-04-15      Maria     Lê Thị Gương               Đức Mẹ Lavang Everett WA 

19-04-13      Giuse *   Vũ Cân (Nguyễn Hoàng)  Phaolô Orange CA 

19-04-17      Anna *   Trần Thị Tính               Phaolô Orange CA 

19-04-11      Maria *         Thái Ngọc Anh              Gioan Neumann Phoenix AZ 

19-04-11      Giuse   Đinh Khâm Sùng          Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

19-04-00  Tômasô Nguyễn Văn Đĩnh         Đức Mẹ Ban Ơn TX  

19-04-18  Giuse * Trần Văn Tình           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

19-04-19  Antôn *  Nguyễn Văn Đoàn   Nữ Vương Hoà Bình Hamilton Canada 

19-04-21  Têrêsa    Công Tằng Tôn Nữ Bảo Khanh  Giêrađô Garland TX 

19-04-22  Phêrô *  Vũ Văn An   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston 

19-04-23  Teresa  Trần Thị Duyến   Phaolô – Orange County 

20-04-17        Phanxicô Xaviê *  Trần Văn Châu         Đức Mẹ HXLT Palacios TX 

20-04-09        Gioan Baotixita    Nguyễn Quốc Khanh      Phaolô Orange CA 

20-04-07    Maria Madalena  Nguyễn Thị Truyền    Phaolô Orange CA 

20-04-12      Têrêsa *  Vũ Thị Nụ                    Phaolô Orange CA 
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20-04-16      Giêrônimô * Đào Thanh Hà              Phaolô Orange CA 

20-04-16      Maria   Phạm Thị Thơm           Thánh Gia San Jose CA 

20-04-10      Anna    Lê Thị Thảo                 Thánh Gia San Jose CA 

20-04-22  Vincentê * Vũ Tịnh Viện   Thánh Gia Fort Worth TX 

20-04-04  Maria * Mai Thị Thúy            Mân-Côi West Covina CA 

20-04-65      Maria *  Hoàng Thị Nhượng       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

20-04-18      Vincentê * Đinh Văn Tuỳ             Giuse Phêrô Mc Kinney TX  

20-04-22  Augustino  Nguyễn Văn Cẩn  Nguyễn Văn Thuận – Houston, TX 

21-04-14      Giuse   Ngô Phượng Chữ          Giêrađô Garland TX 

21-04-12      Emily   Huỳnh Thị Hoa             Lê Văn Gẫm Montréal Canada 

21-04-05  Giuse  Ngũ Minh Hòang         Giêradô Garland TX 

21-04-02      Vincentê * Nguyễn Văn Tính          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

21-04-20  Ignatio * Nguyễn Văn Khải         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

21-04-21  Maria * Trần Thị Hằng   Dũng Lạc Ontario CA 

22-04-18      Maria     Đỗ Thị Chúc        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

22-04-08  Maria  Đỗ Thị Nhường           Phaolô Orange CA 

22-04-05  Têrêsa  Đòan Thị Sâm           Phaolô Orange CA 

22-04-19  Anna  Nguyễn Thị Phượng      Phaolô Orange CA  

22-04-22  Phêrô   Hồ Văn Đầy   Phaolô Orange CA 

22-04-01  Inê  Nguyễn Thị Yên           Đức Mẹ Mân-Côi Houston 

22-04-00  Anna  Nguyễn Thị Lang         Martinô Dallas Texas 

22-04-21  Maria *  Nguyễn Thị Nụ   Giuse Phêrô McKinney TX 

22-04-13  Phêrô * Lê Ngọc Châu   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

22-04-19  Giuse   Bùi Văn Đức   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

23-04-16      Đaminh * Nguyễn Văn Vĩnh         Đức Mẹ HXLT Palacios TX 

23-04-15      Catarina Nguyễn Thị Nụ            Đức Mẹ HCG Houston TX 

23-04-12      Giuse    Nguyễn Văn Tải           Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

23-04-06  Phaolô Nguyễn Đăng Ngân      Phaolô El Monte CA 

23-04-05  Gioakim Trần Trọng           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

23-04-98  Maria  Nguyễn T. Tuyết Nga  Anphong Altadena CA 

23-04-95  Giuse  Nguyễn Bá Thuần         Mân-Côi West Covina CA 
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23-04-91  Giuse  Bùi văn Thu           Mân-Côi West Covina CA 

23-04-88  Giuse  Nguyễn Văn Thiệu        Phaolô El Monte CA 

23-04-87  Martinô Nguyễn Phổ           Giêrađô Dallas Texas  

23-04-17  Têrêsa * Trần Thị Anh Thi  Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

23-04-22  Giuse * Trần Ngọc Cao   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

23-04-02  Maria  Trần Thị Thu Cúc         Phaolô Orange CA  

23-04-19  Giuse  Phạm Viết Nhẽ           Phaolô Orange CA 

23-04-15     Gioan Baotixita    Lại Minh Châu      Phaolô Orange CA 

23-04-21     Phanxicô Xaviê  Nguyễn Quốc Việt  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

24-04-17      Têrêsa *  Trần Thị Anh               Magnificat Long Beach CA 

24-04-15      Giuse   Trịnh Trọng Luận         Lê Thị Thành Burbank CA 

24-04-14      Maria   Nguyễn Thị Út             Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

24-04-05  Đaminh Nguyễn Hữu Dinh        Phaolô Orange CA 

24-04-12      Maria *         Nguyễn Thị Hồ             Phaolô Orange CA    

24-04-19  Maria  Cao Thị Thảo          Phaolô Orange CA  

24-04-07       Phêrô Giuse    Lâm Nhật Quang         Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

24-04-07  Đaminh * Đinh Thanh Tĩnh           Anphong Denver Colorado 

               (Thân Phụ của Linh Mục Ðaminh Đinh Minh Hải, DCCT) 

24-04-06  Lucy  Lucie Villard                Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

24-04-98  Maria Anê Bùi Thị Loan          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

24-04-95  Catarina Vũ Thị Hiền          Gioan Baotixita CA 

24-04-22    Phanxicô Assisi *  Lâm Ngọc Ngoãn  Giêrađô Houston TX 

24-04-19  Maria  Bùi Thị Khuy          Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

24-04-23  Giuse   Lâm Anh Dũng   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

25-04-09      Maria *  Nguyễn Thị Thơm        Thánh Tâm Auburn WA 

25-04-04  Maria * Nguyễn Thị Đậu          Phaolô Orange CA 

25-04 -91  Maria * Bùi Thị Đậu   Sarnelli Tucson AZ 

25-04-17  Maria * Nguyễn Bích Thao       Nguyễn Văn Thuận Houston CA 

26-04-16      Giuse *   Võ Bảo Huy                 Phaolô Orange CA 

26-04-13      Phêrô   Trần Thế Thu               Micae Irving TX 

26-04-04  Phêrô  Phạm Văn Cẩn          Mân-Côi West Covina CA 
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26-04-02  Martha Nguyễn Thị Tiếu          Mẹ Thiên Chúa Beaumont TX 

26-04-99  Anna  Nguyễn Kim Thuần      Maria Nữ Vương Gardena CA 

26-04-99     Maria Têrêxa Bùi Thị Phỗng   Mân-Côi West Covina CA 

26-04-96  Maria  Nguyễn Thị Ngỡi         Antôn Houston TX 

26-04-19  Giuse *  Trần Văn Thủy         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

27-04-15      Irênê      Ngô Văn Thế                Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

27-04-07  Giuse  Nguyễn Văn Bột         Phaolô Orange CA 

27-04-11      Antôn * Nguyễn Văn Thông      Phaolô Orange CA 

27-04-08  Têrêsa  Phạm Thị Nga         Giêrađô Houston TX 

27-04-04  Antôn  Đỗ Văn Kế         Maria Nữ Vương Gardena CA 

27-04-97  Maria  Nguyễn Thị Tín         Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

27-04-93      Maria * Nguyễn T. Hoàng Oanh Giêrađô Aurora CO 

27-04-19  Giuse  Đoàn Hành Chánh       Veronica Austin Texas 

27-04-19   Giuse *  Trương Văn Phước     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ &   

         Phêrô Phaolô Houston Texas 

27-04-18  Maria * Đinh Thị Nẩy   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

27-04-81  Maria * Vũ Thị Vân    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

28-04-10      Maria   Mai Thị Chiêu             Phaolô Orange CA 

28-04-17      Maria   Nguyễn Thị Chất         Phaolô Orange CA 

28-04-15      Đaminh * Lê Văn Thái               Giêrađô Garland TX 

28-04-04  Maria   Đinh Thị Khẩn         Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

28-04-10  Giacôbê * Ngô Ngọc Lâm   Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

28-04-20  Maria  Phạm Thị Liễu        Anphong  Winnsboro TX 

28-04-21  Giuse * Vũ Quang Chung  Anphong Houston TX 

28-04-12    Phanxico Assisi * Phạm Tất   Thánh Gia Dallas Dallas Fort Worth 

28-04-23  Lucia   Nguyễn Thị Kim Hai  Giêrađô – Aurora 

28-04-88  Teresa  Nguyễn Thị Hạnh  Phaolô – Orange, CA 

28-04-22  Maria   Nguyễn Thị Vững  Đức Mẹ Vô Nhiễm – Seattle 

29-04-16     Francesca * Vũ Thị Tuyết              Gioan Baotixita San Gabriel CA 

29-04-09     Gioan B.  Trần Văn Ba                Gioan Baotixita San Gabriel CA 

29-04-02  Gioankim Trần Văn Đức         Phaolô Orange CA 
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29-04-07  Gioan * Nguyễn Văn Cương     Phaolô Orange CA 

29-04-06  Giuse * Bùi Tấn Mùi         Phaolô Orange CA 

29-04-04  Maria  Lương Thị Sy         Đức Mẹ La Vang Ontario Canada 

29-04-89  Maria  Nguyễn Thị Gương      Gioan Baotixita CA 

29-04-83  Phaolô * Trần Hào         Đôminicô Houston TX  

29-04-11  Rôcô *      Phạm Văn Nhật     Phêrô Vũ Đăng Khoa &  

         ĐMHCG - Houston TX 

29-04-17  Maria * Nguyễn Thị Cận   Đôminicô Houston TX 

29-04-91  Maria   Huỳnh Thị Lâm   Antôn Maria – Houston 

30-04-12      Maria * Vũ Thị Điệp                Gioan Baotixita San Gabriel CA 

30-04-12      Giuse   Đỗ Dũng Roger      Magnificat Long Beach CA 

30-04-81  Giuse *  Nguyễn Khắc Khuông  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

XX-04-75  Bênêđictô *  Nguyễn Văn Dũng          Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

30-04-12      Maria *  Nguyễn Thị Biên         Phaolô Orange CA 

30-04-11      Maria *   Nguyễn Thị Cúc          Phaolô Orange CA 

30-04-98  Vincentê Vũ Thiện         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

30-04-21  Maria  Nguyễn Thị Nhu   Anphong Winsboro TX 

30-04-15  Giue *  Bùi Đức Thế   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp San Jose CA 

30-04-23  Maria *  Đoàn Thị Viên   Giêrađô – Dallas 

 

     THÁNG 05 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh    Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-05-10      Louis *         Trần Văn Hy             Phaolô Orange CA 

01-07-15      Maria *         Tạ Thị Thơ              Phaolô Orange CA 

01-05-18      Maria *         Trần Thị Thiệp         Phaolô Orange CA    

01-05-15      Giuse            Ninh Văn Phụng      Têrêsa Hài Đồng Okla. City OK 

01-05-12      Antôn *        Trần Văn Sâm        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA             

01-05-07  Phêrô  Nguyễn Văn Hạt       Giêrađô Houston TX 

01-05-02  Maria  Trần Thị Mát       Giêradô Houston TX 

01-05-91  Têrêxa Nguyễn Lệ Hai       Gioan Baotixita CA 
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01-05-85  Phêrô  Nguyễn Văn Nghệ     Phaolô El Monte CA 

01-05-00          Bartôlômêô Lê Thái Nguyên   Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

01-05-21      Đaminh Maria  Hoàng Xuân Bách  Đức Mẹ Mân Côi West Covinva CA 

01-05-21  Maria * Cao Thị Thắng   Các Thánh Praha Cộng Hoà Tiệp 

01-05-23  Maria  Đào Thị Nguyệt   Giêrađô – Dallas  

01-05-23  Maria   Đặng Thị Hương   Thánh Gia – San Jose 

02-05-17      Maria   Phạm T. Minh Trâm   Dũng Lạc Ontario CA 

02-05-16      Maria   Tạ Thị Xuyên            Maria Nữ Vương Gardena CA 

02-05-91  Maria * Vũ Thị Lung   Phaolô Orange CA 

02-05-03  Maria  Lan Trần       Phaolô Orange CA 

02-05-15      Giuse * Lê Huy Bòng             Phaolô Orange CA 

02-05-22  Maria  Trần Thị Trúc Hà  Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

02-05-21      Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban   Phaolô Orange CA 

02-05-13      Maria *  Nguyễn Thị Giang      Giêrađô Houston TX 

02-05-13      Rôcô    Vũ Thuận                 Giêrađô Houston TX 

02-05-11     Têrêsa     Hoàng Thuý Lịch       Giêrađô Houston TX  

02-05-03  Maria  Phạm Thị Hảo       Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

02-05-19  Maria  Trần Thị Mẫu       Giêrađô Houston TX 

02-05-19  Anna * Nguyễn Thị Hệ       Gioan Baotixita San Gabriel CA 

02-05-22  Anna   Nguyễn Thị Thanh  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-05-22  Maria   Ngô Thị Đậu   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

02-05-22  Phêrô * Lương Cao Xạ   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

02-05-22  Maria  Trần Thị Trúc Hà  Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

02-05-31  Giuse * Nguyễn Khắc Đản  Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

03-05-16      Isave              Nguyễn Thị Thật       Nguyễn V. Phượng SanDiego CA 

03-05-16      Carôlô  Trần Bằng                 Giêrađô Houston TX 

03-05-04  Maria  Phạm Thị Vững       Giêrađô Houston TX 

03-05-14      Anna *  Freche Nga               Phaolô Orange CA 

03-05-02  Maria  Vũ Thị Huệ       Phaolô Orange CA 

03-05-20  Anna  Lê Thị Số       Phaolô Orange CA 

03-05-18     Maria *  Phạm Thị Kén           Phaolô Orange CA 
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03-05-22  Maria   Lương Thị Mận  Phaolô Orange CA 

03-05-01  André  Lê Thế       Anphong Dallas TX 

03-05-92  Maria  Nguyễn Thị Lan       Anphong Whittier CA 

03-05-19  Maria  Trần Hoàng Bích      Phêrô Phaolô Houston TX 

03-05-75  Giuse   Bùi Văn Thuỳ   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

03-05-10  Dominico  Mai Công Hiệt   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose 

04-05-14      Maria *  Lê Thị Khuyên          Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

04-05-08  Maria * Vũ Thị Tha       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

04-05-06  Antôn  Nguyễn Văn Long      Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

04-05-21   Antôn * Vũ Duy Lương   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

04-05-00  Giuse  Vũ Ngọc Ruy       Phaolô Orange CA 

04-05-19  Giêrônimô * Lê Thêm       Phaolô Orange CA 

04-05-99   Vincentê *  Trần Văn Phúc    Giêrađô/Vũ Đăng Khoa Houston TX  

04-05-92      Maria *  Trần Thị Liên            Đức Mẹ Lavang Everett WA 

04-05-91  Andrê  Nguyễn Xuân Minh   La-Vang Reseda CA 

04-05-91  Martha Phạm Thị Bường   Burbank CA 

04-05-20  Micae* Nguyễn Cao Thế   Sarnelli Tucson AZ 

04-05-21  Anna * Nguyễn Thị Hỷ   Magnificat Long Beach CA 

05-05-18     Maria *  Trần Thị Kim Vân       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX  

05-05-09           Phêrô Maria    Nguyễn Văn Ranh      Antôn Houston TX 

05-05-04      Phêrô     Phạm Văn Nhu          Mary MacKillop Sydney Úc 

05-05-19  Lucia  Nguyễn Thị Tê       Mary MacKillop Sydney Úc 

05-05-98  Maria * Đỗ Thị Đức       Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA  

05-05-20  Vincentê Nguyễn Văn Phần     Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

05-05-96      Phêrô *   Trần Ngọc Lành        Gioan Baotixita San Gabriel CA 

05-05-94  Vincent Trần Văn Bách       Maria Nữ Vương Gardena CA 

05-05-19  Maria   Trần Thị Tuyết          Đaminh Têrêsa Houston TX 

05-05-20  Phêrô  Phan Hàn Thạch       Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

05-05-21  Antôn * Trần Văn Ngọc   Antôn Maria Houston TX 

05-05-23  Phêrô   Huỳnh Trọng   Antôn – Houston 

06-05-18     Josephine * Nguyễn Thị Sứ         Anphong Houston TX  
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06-05-20  Phêrô * Nguyễn Văn Trước  Anphong Houston TX 

06-05-18     Maria   Nguyễn Thị Ngọc Bạch   Giêrađô Houston TX 

06-05-17      Đaminh  Nguyễn Văn Linh      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

06-05-14      Maria *  Đinh Thị Khấn             Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

06-05-09      Phêrô *  Vũ Đình Huân          Giêrađô Garland TX 

06-05-88  Matha  Trần Thị Hạnh       Mông Triệu Los Angeles CA 

06-05-68    Giuse *  Lưu Văn Thự              Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

06-05-82  Maria *  Vũ Thị Điếu       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-05-40  Giuse * Vũ Đình Đảm       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-05-82  Maria * Vũ Thị Diếu       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-05-21  Maria * Nguyễn Thị Mỵ   Sarnelli Tucson AZ 

06-05-21  Bernardo Đặng Văn Tường  Đức Mẹ Lavang Mississauga, CAN 

07-05-18     Maria   Huỳnh Thị Liên       Đức Mẹ Mân Côi  Fontana CA 

07-05-16      Antôn * Nguyễn Văn Long      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ, Úc 

07-05-15      Giuse    Nguyễn Viết Đàm     Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

07-05-03  Maria  Vương Thị Hoá       Phaolô Orange CA 

07-05-15      Maria *  Nguyễn Thị Luật (Cúc)  Phaolô Orange CA 

07-05-17      Giuse *  Nguyễn Văn Xung     Phaolô Orange CA 

07-05-15     Maria *  Phạm Thị Di            Mary MacKillop Sydney Uc 

07-05-14     Andrê   Phạm Thế Hùng        An-Phong Houston TX 

07-05-00  Micae* Lê Văn Tiếp      Monica Portland OR 

08-05-18      Maria *  Hoàng Thị Loan   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA  

08-05-18      Phêrô   Vũ Nghĩa   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA  

08-05-15          Bà Cố Maria *     Đinh Thị Rê              Đức Mẹ HCG Houston TX 

                          (Thân mẫu Linh Mục Đinh Minh Tiên, OP., Houston) 

08-05-06    Gioan Baotixita *  Trần Văn Hòang        Lê Bảo Tịnh CA 

08-05-00  Maria  Nguyễn Thị Dậu       Phaolô Orange CA 

08-05-99  Anna  Nguyễn Thị Sách      Phaolô Orange CA 

08-05-99  Isave    Đặng Thị Nguyên      Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

08-05-85  Đaminh Nguyễn Văn Định      Phaolô El Monte CA 

08-05-80      Martha * Hoàng Thị Thanh Hương  Gioan Baotixita Houston TX 
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08-05-21  Giuse  Kim Richard   Đức Mẹ Vô Nhiễm Seatle WA 

08-05-23  Tôma   Lâm Hùng Minh   Phêrô Vũ Đăng Khoa – Houston 

08-05-23  Dominico  Trần Thanh Tùng  Anphong – Denver 

08-05-23  Phêrô   Trần Minh Nhật   Đức Mẹ Truyền Tin – Houston 

09-05-16      Matta *  Trần Thị Thoa          Đức Mẹ Thiên Chúa - Hoa Kỳ 

09-05-16      Carôlô   Vũ Quốc Tuấn           Don Bosco Houston TX 

09-05-05  Maria  Vũ Thị Hương       Anphong Houston TX 

09-05-07  Maria * Nguyễn Thị Linh      Phaolô Orange CA 

09-05-05  Phaolô Dương Đình Bàng      Phaolô Orange CA 

09-05-19  Anna  Nguyễn Thị Tính       Phaolô Orange CA 

09-05-22     Phaxicô Xaviê *  Nguyễn Công Trứ  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp San Jose CA 

10-05-16      Anna   Bùi Thị Thu Hương     Anphong Houston TX 

10-05-20  Maria * Nguyễn Thị Quỳnh      Anphong Houston TX 

10-05-69  Maria * Nguyễn Thị Thìn   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

10-05-15      Martinô *  Hoàng Nhật Quang     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

10-05-12      Gioan B.*  Trần Quang Sáng      Thánh Gia Houston TX 

10-05-06  Đaminh Đinh Viết Miện       Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

10-05-04  Maria  Lê Thị Liễu       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

10-05-03  Maria  Nguyễn Thị Dừa       Martinô Dallas TX 

10-05-02  Giuse  Nguyễn Văn Hoàng   Phaolô Orange CA 

10-05-20  Phaolô * Nguyễn Minh Toan      Giêrađô Garland TX 

10-05-21  Maria  Nguyễn Thị Nga   Philiphê Minh Winnipeg Canada 

10-05-22  Giuse  Bùi Duy Sang   Thánh Gia San Jose CA 

10-05-23  Maria   Phạm Thị Hoán   Teresa Calcutta – Houston 

10-05-23  Maria  Vũ Thị Kim Lan   Phaolô – Orange County 

11-05-17      Maria * Phạm Thị Toàn          Đức Mẹ HCG Houston TX 

11-05-17      Maria   Phạm Thị Nhẫn         Giêrađô Houston TX 

11-05-15      Maria *  Nguyễn Thị Tâm        Phaolô Orange CA 

11-05-11        Maria Madalena*  Ngô Thị Quá         Phaolô Orange CA 

11-05-05      Phaolô Phêrô    Phan Thêm        Phaolô Orange CA 

11-05-05  Giuse  Nguyễn Đức Bá        Phaolô El Monte CA 
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11-05-04  Giuse  Nguyễn Văn Sinh       Antôn Houston TX 

11-05-02  Anna * Nguyễn Thị Xuyên      San Jose CA 

11-05-00   Đaminh Vũ Quốc Sắc        Phaolô Orange CA 

11-05-48      Giuse *  Cao Đình Quần          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

12-05-18      Giuse *  Phạm Văn Tiên           Phaolô Orange CA  

12-05-09      Antôn   Tạ Công Khanh          Phaolô Orange CA 

12-05-04  Maria  Nguyễn Thị Nụ       Tống Viết Bường San Jose CA 

12-05-15  Giuse * Nguyễn Clinton   Têrêsa Calcutta Houston TX 

12-05-19  Vincente Nguyễn Cơ Tộc        Giêrađô Houston TX 

12-05-22  Giuse * Nguyễn Miến   Giêrađô Houston TX 

12-05-20  Giuse Maria  Phan Vĩnh Tòng        Đức Mẹ Lavang Everett WA 

12-05-20  Giuse* Dương Văn Tú       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

12-05-21  Giuse * Nguyễn Khắc Đản  Thánh Gia Fort Worth TX 

12-05-22  Giuse * Trần Thanh Nho   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

13-05-18     Đaminh *     Lưu Văn Xước            Phaolô Orange County, CA  

13-05-14      Maria   Nguyễn Thị Truật       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

13-05-12      Vincentê  Phạm Văn Khả          Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

13-05-05  Anphongsô Nguyễn Tấn Phước     Mân-Côi West Covina CA 

13-05-01  Têrêsa  Nguyễn Thị Đông       Phaolô Orange CA 

19-05-22  Giuse * Trần Thanh Nho ,  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

13-05-99  Phêrô  Võ Tự         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

13-05-71      Tôma *  Trần Văn Thành        Giêrađô Garland TX 

13-05-86  Anna   Nguyễn Thị Sinh   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston 

14-05-16      Anna    Đoàn Thị Tho              Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

14-05-11      Anê    Nguyễn Thị Hạnh       Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

14-05-09      Rosa     Bùi Thị Tính              Monica Portland OR 

14-05-99  Micae  Vũ Kim Điện       Phaolô Orange CA 

14-05-90  Maria  Phạm Thị Thê       Monica Portland OR 

14-05-19  Maria   Đinh Thị Sại   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

15-05-18     Giuse   Nguyễn Quốc Đỉnh     Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

15-05-18     Maria *   Nguyễn Thị Tâm        Giêrađô, Garland,  TX   
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15-05-18     Augustinô  Vũ Công Tân             Giêrađô Garland, TX  

15-05-18     Maria * Vũ Thị Vui                Anphong Houston TX          

15-05-11      Phaolô    Lưu Phát                 Phaolô Orange CA                                                                                          

15-05-17      Giuse *   Ngô Đình Lễ             Phaolô Orange CA 

15-05-16      Giuse *  Vũ Đức Tín               Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-05-05  Anna * Nguyễn Thị Nữ   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-05-16      Maria    Nguyễn Thị Khiêm   Giêrađô Houston TX 

15-05-19  Maria * Đỗ Thuý Hát       Giêrađô Houston TX 

15-05-14      Maria *  Đinh Thị Hồng Vân   Giêrađô Garland TX 

15-05-08  Phêrô   Trần Văn My       Giêrađô Houston TX 

15-05-06  Giuse  Mai Viết Yến       Lê Thị Thành Burbank CA 

15-05-04      Giuse *         Nguyễn Quốc Hân     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-05-00  Giuse  Lê Duy Quát       Giuse Bay Area CA  

15-05-96  Gioakim Mai Xuân       Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

15-05-94  Maria  Nguyễn Thị Hậu       Giuse Đồng Tâm Virginia 

15-05-96  Tôma  Lê Văn Hoà       Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

15-05-21  Michael Brian Chu   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

16-05-16     Phêrô *   Phan Như Trong       Phaolô Orange CA  

16-05-16      Maria   Nguyễn Thị Mão       Giêrađô Houston TX 

16-05-07  Maria  Lê Thị Tri      Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

16-05-07  Anna  Hà Thị Dung       Đức Mẹ HCG ouston TX 

16-05-19  Phêrô * Phạm Kim Minh       Thánh Tâm Grand Prairie TX 

16-05-19  Maria * Trần Thị Thục       Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

16-05-89  Maria* Phạm Thị Hon      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

16-05-21  Giuse * Phùng Chí Thiện   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

16-05-99  Maria   Nguyễn Thị Hồng  Antôn Maria – Houston 

17-05-17      Phêrô * Mai Đông Cừ           Sarnelli Tucson AZ 

17-05-16      Phêrô   Trần Việt Khang       Lê Thị Thành Burbank CA 

17-05-15      Maria *  Nguyễn Thị Hồi        Gioan Baotixita San Gabriel CA 

17-05-12      Giuse    Bùi Duy Kỳ              Đức Mẹ La-Vang Everett  WA  

17-05-74  Giuse * Vũ Văn Hổ   Đức Mẹ LaVang Everttq WA 
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17-05-12      Maria *  Nguyễn Thị Đỏ         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

17-05-11      Maria * Vũ Thị Sa                Giêrađô Garland TX 

17-05-08  Giuse  Dư Mạnh Canh      Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

17-05-02  Maria  Trần Thị Kim            Đức Maria Vô Nhiễm Anaheim CA 

17-05-91  Maria  Hoàng Thị An       Nữ Vương Hoà Bình Alhambra CA 

17-05-23  Vincent  Nguyễn Duy Hoàng  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

17-05-21    Mae Cha Bosse *  Phêrô Donder Las Vegas NV 

17-05-23  Vincent Nguyễn Duy Hoàng  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

18-05-18      Maria *    Phạm Thị Mến          Anphong Houston TX      

18-05-17      Giuse *   Ngô Đình Chí            Phaolô Orange CA 

18-05-17      Maria    Nguyễn Thị Thân       Dũng Lạc Ontario CA 

18-05-16      Benedicto *   Nguyễn Ngọc Chính    Đức Mẹ HCG Houston TX 

18-05-22  Giuse * Trương Trọng Bình,    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

18-05-07  Maria *  Nguyễn Thị Đường     Nguyễn Văn Phượng San Diego CA                                                                            

18-05-06  Đaminh Nguyễn Văn Nhất      Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

18-05-97  Maria  Phạm Thị Quí       An-Phong Dallas TX 

18-05-87  Gioan B. *  Hoàng Công Hóa     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

18-05-21     Ông Cố Gioan  Nguyễn Đức Thuỵ  Monica Portland OR 

18-05-23  Maria   Lynda Cư Tamane  Thánh Gia – San Jose 

19-05-09      Maria   Vũ Thị Nhâm            Ðức Mẹ La-Vang Canoga Park CA 

19-05-00  Giuse  Vũ Văn Định       Dũng Lạc Ontario CA 

19-05-00  Andrê  Trần Đình Hạnh       Phaolô Orange CA 

19-04-19  Gioan B. *  Vũ Trấn Phương       Anrê Portland OR 

19-05-91 Linh Mục Benedicto Hoàng Quang Lương   C.Ss.R. 

19/05/21  Phêrô   Nguyễn Doãn Hiền  Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

20-05-11      Maria   Phạm Chi                 Gioan Neumann PA 

20-05-06  Phêrô  Nguyễn Văn Ty       Phaolô Orange CA 

20-05-04  Phêrô * Trương Thế Khôi      Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

20-05-60      Luca *   Nguyễn Văn Vy        Đức Mẹ Lavang Everett WA 

20-05-19  Augustinô * Nguyễn Văn Triệu  Phaolô, Garland, TX 

20-05-21  Matthew  Nguyễn Xuân Dậu  Nguyễn Văn Thuận – Houston, TX 
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21-05-18           Marie-Rose Nguyễn Trịnh Thanh Huyền    Agatha Ignacio Houston TX      

21-05-17      Têrêsa *   Angela Bạch Tô Phạm Phêrô Phaolô Houston TX 

21-05-12      Phaolô *    Vũ Minh Châu          Đức Mẹ Lộ-Đức Houston TX 

21-05-11         Giuse Đaminh*  Nguyễn Hữu Ninh   Giêrađô Garland TX 

21-05-23  Dominic John Lê   Veronica – Austin 

22-05-18      Đaminh   Nguyễn Công Tú     Thánh Gia Thất Houston TX                                              

22-05-17      Giuse     Nguyễn Văn An        Đức Mẹ Mân-Côi Fontana CA 

22-05-05  Tôma  Nguyễn Văn Tạo       Phaolô Orange CA 

22-05-20  Agatha Nguyễn Thị Thường   Phaolô Orange CA 

22-05-02      Giuse *   Phạm Văn Kỷ            Giêrađô Garland TX 

22-05-21  Louis * Nguyễn Đăng Đệ  Giêrađô Garland TX 

22-05-98  Elizabeth Đào T. Ngọc Anh      Gioan Baotixita CA 

22-05-84  Ðôminicô * Nguyễn Văn Hát       Anphong Altadena CA  

22-05-18  Ursuala * Nguyễn Thị Thái      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

22-05-23  Phêrô   Nguyễn Văn Dần  Gioan Baotixita – Houston 

23-05-18     Đaminh *   Tống Văn Kỳ             Antôn Houston, TX  

23-05-18     Giuse *    Lưu Văn Dõng          Phaolô Orange County CA               

23-05-15      Phêrô *    Nguyễn Ngọc Thích  Phaolô Orange CA 

23-05-13      Maria *   Monique Nguyễn       Phaolô Orange CA 

23-05-07  Phanxicô X.  Phạm Văn Hai       Thánh Tâm Ontario Canada 

23-05-04  Maria  Đinh Thị Sa       Phêrô Los Angeles CA 

23-05-00  Inê  Hoàng Thị Trinh       Lê Thị Thành Burbank CA 

23-05-22  Phêrô * Phan Khằc Khải   Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

23-05-94  Phêrô  Võ Văn Cảnh       Anphong Altadena CA 

24-05-18     Thadeus  Phan Xuân Văn         Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA                                      

24-05-13      Vincent *  Trần Đức Ban           Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

24-05-05  Phêrô  Bùi Minh Thế       Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

24-05-04        Phêrô Maria Trần Vọng       Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

24-05-01  Maria  Đặng Thị Như       Maria Nữ Vương Gardena CA  

24-05-83  Maria  Trần Thị Vóc       Lê Thị Thành Burbank CA 

24-05-13  Vincentê * Trần Đức Bần   Phêrô Houston TX 
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24-05-19  Giuse  Trần Công Liêm       Phaolô Orange CA 

24-05-19  Maria  Trần Thị Yêu       Phaolô Orange CA 

25-05-14      Têrêsa *  Bùi Thị Tân               Đức Mẹ HCG Houston TX 

25-05-08  Giêrônimô Nguyễn Văn Côn      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

25-05-06  Giuse  Trần Văn Bi       Phaolô Orange CA 

25-05-99  Anna  Nguyễn Thị Lút       Nguyễn V. Phương Sandiego CA 

25-05-94  Đaminh Trần Phụng       Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

25-05-93            Hùynh Văn Thương *  Anrê Portland OR 

25-05-19  Maria * Đỗ Thuý Hát       Giêrađô Houston TX 

25-05-21  Giuse * Nguyễn Văn Nhi   Anphong Dever Colorado 

25-05-23  Maria   Nguyễn Thị Viễn  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Torrance 

25-05-23  Micae  Charles Allen Azcarate Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

26-05-17      Maria *   Nguyễn Thị Len        Thánh Gia San Jose CA 

26-05-10      Maria   Nguyễn Thị Chúc      Giêrađô Houston TX 

26-05-06      Phêrô *    Vũ Viết Hàm            Giêrađô Garland TX 

26-05-14      Đaminh *  Mai Văn Thông        Phaolô Orange CA 

26-05-05  Tôma  Nguyễn Văn Tư      Phaolô Orange CA 

26-05-19  Giuse  Trần Công Liêm       Phaolô Orange CA 

26-05-19  Maria  Trần Thị Yêu      Phaolô Orange CA 

26-05-21       Antôn-Maria  Bùi Ngọc Mẫn   Anphong – Denver, Colorado 

26-05-05  Giuse  Phạm Văn Hòa      Têrêsa Hài Ðồng Oklahoma OK 

26-05-00  Maria  Trần Thị Niên      Đức Mẹ Ban Ơn TX 

27-05-13    Anna *  Nguyễn Thị Nguyện    Dũng Lạc Ontario CA 

27-05-17     Phêrô      Bùi Văn Chung           Phaolô Orange CA 

27-05-16     Phêrô *   Nguyễn Văn Hùng      Phaolô Orange CA 

27-05-17     Phêrô    Đinh Tất Muộn          Thánh Gia Houston TX 

27-05-12     Giuse *  Lê Hải Sơn                Thánh Tâm Auburn WA 

27-05-19  Têrêsa *  Bùi Thị Nhi       Phanxicô Assisi Garland TX 

27-05-22  Roco * Đặng Văn Sản   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

27-05-73  Antôn   Chu Trọng Huề   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

28-05-98  Phanxicô Nguyễn Văn Học      Phaolô Orange CA 
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28-05-04  Maria  Lê Thị Lắm       Phaolô Orange CA 

28-05-14      Maria  Nguyễn Thị Đơn         Phaolô Orange CA 

28-05-12      Maria *   Trần Thị Mai              Phaolô Orange CA 

28-05-10      Maria *   Nguyễn Thị Chín       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

28-05-23  Vincent  Trần Văn Sửu   Phêrô Vũ Đăng Khoa – Houston 

28-05-10      Maria   Tạ Thị Tơ                  Phaolô Garland TX 

28-05-03  Phêrô  Nguyễn Nhật Minh    Phêrô Virginia 

28-05-15  Maria * Đặng Thị Hương       Đức Mẹ HCG Houston TX 

28-05-22  Luca *  Nguyễn Thanh Đường Phêrô Phaolô Houston TX 

29-05-16      Phêrô *   Hoàng Hữu Thìn       Phaolô Orange CA 

29-05-12      Giuse *     Khuất Văn Sắc     Phaolô Orange CA  

29-05-98  Vincentê * Nguyễn Văn Bằng  Chúa Cứu Thế San Diego CA 

29-05-20  Maria *  Nguyễn Thị Đông       Phaolô Orange CA & Clemente Houston 

29-05-08  Giuse * Trần Phương Sóc      Phaolô El Monte CA 

29-05-95  Antôn * Hoàng    Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

29-05-04  Đaminh Nguyễn Gia Thụy       Dũng Lạc Ontario CA 

29-05-02  Anna   Đặng Thị Tháp       Ana Santa Ana CA 

29-05-21  Anna * Nguyễn Thị Minh  Phêrô Phaolô Houston TX 

29-05-23    Maria Madalena  Lê Thị Hạnh   Mary Mackillop – Úc 

29-05-23  Ludovica  Lê Thị Mỹ Dung   Phaolô – Orange County 

30-05-18      Linh Mục Anphongsô * Trần Đức Phương    Đức Mẹ Lavang Everett WA  

30-05-16      Giuse *    Nguyễn Trường Thành  Phaolô Orange CA 

30-05-08  Anna  Vũ Thị Si       Phaolô Orange CA 

30-05-13      Giuse *  Vũ Trung Thượng  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

30-05-12      Maria *   Nguyễn Thị Ngại       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

30-05-12      Anna     Trần Thị Xuân           Thánh Gia San Jose CA 

30-05-06  Inê                Ninh Thị Yến       Lê Bảo Tịnh CA 

30-05-88  Maria  Nguyễn Thị Vân       Ana Santa Ana CA 

30-05-21  Maria * Đặng Thị Là   Têrêsa Calcutta Houston TX 

30-05-21  Maria * Trần Thị Hinh   Monica Portland OR 

30-05-21 Ông Cố Vincentê * Nguyễn Nghệ   Phaolô Orange CA 
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  (Thân Phụ Linh Mục Vincentê Nguyễn Đức Thành) 

30-05-22  Giuse   Nguyễn Cung Tứ  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

31-05-17      Maria *  Trần Thị Chúc           Phaolô El Monte CA 

31-05-17        Gioan Baotixita*   Nguyễn Ngọc Thăng  Giêrađô Garland TX 

31-05-16      Phêrô *   Nguyễn Văn Phê        Các Thánh TĐ-VN Houston TX 

31-05-14      Maria   Nguyễn Thị Thưởng   Đức Mẹ Lộ Đức Houston TX 

31-05-13      Catarina    Nguyễn Thị Tư          Têrêsa Hài Đồng Oklahoma 

31-05-12      Maria     Đỗ Thị Hồi                Phaolô Orange CA 

31-05-12      Anna      Mai Thị Lĩnh              Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-05-11      Giuse    Đỗ Đức Dự                Phaolô El Monte CA 

31-05-09      Maria   Nguyễn Thị Bẩy         Dũng Lạc Ontario CA 

31-05-03  Giuse  Phạm Văn Ngữ       Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

31-05-98  Têrêsa * Trần Cao Duyên Cathy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

31-05-02  Maria  Vũ Thị Nhàn       Lê Thị Thành Burbank CA 

31-05-98  Maria  Phạm Thị Hương      Đức Mẹ Vô Nhiễm  Louisiana 

31-05-21  Maria Madaglene * Nguyễn Thị Sê   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

 

THÁNG 06 

Ngày Tạ Thế    Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-06-18         Gioan Baotixita  Cao Văn Tuyên        Thánh Tâm Houston TX  

01-06-18      Cecilia       Annri Võ                   Tôma Tông Đồ Lewisvile, TX  

01-06-15      Maria   Đinh Thị Nhu             Gioan Neumann Phoenix AZ 

01-06-13      Maria    Phạm Thị Thu Thuỷ    Anrê Portland Oregon 

01-06-06  Maria * Vũ Thị Thơm         Đức Mẹ Mông Triệu Los Angeles CA 

01-06-06  Giuse * Bùi Công Đoàn         Phaolô Orange CA 

01-06-98  Gioakim Nguyễn Văn Long        Phaolô Orange CA 

01-06-xx  Maria * Đặng Thị Ngọc         Nhà Dòng Dallas TX 

01-06-94  Maria  Vũ Thị Nga         An-Phong Tucson AZ 

01-06-93  Gioakim Hoàng Văn Lập         Giuse Bay Area Oakland CA 

01-06-17  Maria * Lưu Nguyễn Phúc An  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 
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01-06-21  Têrêsa* Phạm Lương Kiều Hạnh  Phêrô Vũ Đăng Khoa & Têrêsa Calcutta 

02-06-16      Maria   Vũ Thị Kim                 Phêrô Santa Ana CA 

02-06-10      Catarina *  Nguyễn Thị Sáu           Sarnelli Tucson AZ 

02-06-13      Maria *    Nguyễn Thị Khánh       Phaolô Orange CA 

02-06-08  Vincentê Nguyễn Công Thuận   Phaolô Orange CA 

02-06-03  Maria  Lê Xiêm         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

02-06-01  Lucia  Công Tôn Nữ Nhiếp     Thánh Linh Covina CA  

02-06-21  Maria * Nguyễn Thị Luông  Gioan Neumann Chandler, AZ 

02-06-20  Phêrô * Trịnh Văn Lộc   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

02-06-23  Maria   Phạm Thị Nam Hồng  Lòng Chúa Thương Xót – Houston 

03-06-16      Maria     Nguyễn Thị Tỵ            Đức Mẹ Lavang Canada 

03-06-15      Tôma *   Bùi Văn Kim               Đức Mẹ Truyền Tin Houston TX 

03-06-14      Giuse *   Trần Mạnh Cường       Phaolô Garland TX 

03-06-10      Maria     Nguyễn Thị Xuân         Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

03-06-18  Anna * Christine Xuân Nguyễn  Anphong Houston TX 

03-06-07  Maria  Mai Thị Thục             Phaolô Orange CA 

03-06-06  Maria * Trương Thị Duyên       Phaolô Orange CA 

03-06-13      Đaminh *     Phạm Quang Trung      Phaolô Orange CA 

03-06-18      Maria     Nguyễn Thị Sượi          Phaolô Orange CA  

03-06-05  Maria  Nguyễn Thị Tình        Phaolô El Monte CA 

03-06-02  Micae  Nguyễn Tuấn          Lê Bảo Tịnh Phoenix AZ 

03-06-16    Ronald Stewert Myer Jr *  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-06-22  Maria * Nguyễn Thị Thơm    Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

04-06-14      Maria *    Nguyễn Thị Gương      Phaolô Orange CA 

04-06-12      Antôn * Vũ Ngọc Tín                Phaolô Orange CA                                      

04-06-08  Maria  Laura Loan Đỗ          Phaolô Orange CA 

04-06-97  Phêrô   Nguyễn Văn Vân  Phaolô Orange CA 

04-06-95   Linh Mục Gioan * Lê Trung Độ   Phaolô Orange CA 

04-06-05  Martha * Vũ Thị Thu   Têrêsa Calcutta Houston TX 

04-06-12      Maria   Đinh Thị Rung             Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

04-06-08  Giuse  Đào Công          Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 
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04-06-98  Giuse  Nguyễn Tấn Linh         Giêrađô Dallas TX 

04-06-96  Phanxicô Trần Đình Hồng          Gioan Neumann Philadelphia  

04-06-88  Phêrô  Nguyễn Văn Thanh      Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

04-06-87  Anna * Nguyễn Thị Miên         Đức Mẹ Thiên Chúa CA   

04-06-16    Gioan Baotixita *  Phạm Văn Minh          Gioan Baotixita Houston TX   

04-06-05  Micae * Nguyễn Thế   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

04-06-21     Ông Cố Phêrô * Nguyễn Văn Đáng  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

      (Thân Phụ Thầy Phêrô Nguyễn Trần Đức, DCCT) 

05-06-18      Maria   Vũ Thị Hiền                 Gioan Baotixita Houston TX  

05-06-15      Antôn *   Nguyễn Văn Ngư         Phaolô Orange CA 

05-06-06    Gioan Baotixita * Đỗ Quang Hiển   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

05-06-97  Tađêo  Lê Văn Quý          Đức Mẹ HCG St. Ann CA 

05-06-22  Đominicô Phạm Đức Tụ   Giêrađô Houston TX 

05-06-16     Gioan Baotixita Đỗ Quang Hiển   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-06-16      Maria    Phạm Thị Phương        Giêrađô Houston TX 

06-06-16      Maria   Nguyễn Thị Nghĩa       Đức Mẹ Mân-Côi Fontana CA 

06-06-15         Maria Theresa *  Nguyễn Thu Thủy    Don Bosco Houston TX 

06-06-15      Maria *    Nguyễn Thị Nhi           Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

06-06-11      Vincentê   Vũ Gia Xuân                 Anphong Denver CO 

06-06-15      Maria       Nguyễn Thị Lự            Phaolô Orange CA 

06-06-14     Đaminh *  Vũ Văn Trụ                 Phaolô Orange CA 

06-06-09      Vincentê    Vũ Kim Luông             Phaolô Orange CA 

06-06-05  Maria  Đỗ Thị Kim Thoa         Phaolô El Monte CA 

06-06-00  Anrê  Nguyễn Văn út          Đức Mẹ HCG Houston TX 

06-06-94  Giuse  Trần Văn Hiền          Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

06-06-86  Maria  Nguyễn Thị Ngọc Minh    Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena CA 

07-06-10     Phêrô *  Trần Văn Ngạc             Phaolô Orange CA 

07-06-13     Anna *   Huỳnh Thị Khôi           Phaolô Orange CA 

07-06-18     Maria    Trương Thị Phẩm         Phaolô Orange CA  

07-06-18     Maria *  Nguyễn Thị Hồng   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX        

07-06-X       Giuse *    Đinh Văn Thục             Đức Mẹ Lavang Everett WA 
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07-06-X       Maria *   Đinh Thị Gái                Đức Mẹ Lavang Everett WA 

07-06-15     Theresa   Cổ Thị Hạnh,      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

07-06-13     Phêrô     Nguyễn Văn Hoan       Gioan Baotixita Anaheim CA 

07-06-20  Maria  Nguyễn Thị Nho         Anphong Denver CO 

07-06-20  Antôn * Đoàn Quang Tôn  Antôn Maria Houston TX 

07-06-21  Giuse * Võ Phát   Phanxicô Assisi TX 

07-06-22  Giuse  Phạm Ngọc Văn   Giêrađô Houston TX 

07-06-22  Phaolô * Truyền Hoàng   Micae Irving TX 

07-06-22         Linh Mục Gioan Kim Khẩu Trí Công Vị  Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

08-06-18     Maria *  Lê Thị Phấn                 Sarnelli Tucson AZ  

08-06-18     Maria *   Nguyễn Thị Thục         Chúa Cứu Thế San Diego CA         

08-06-13      Phanxicô Xaviê   Trần Chính Thọ          Đức Mẹ HCG Houston TX 

08-06-02  Maria   Phan Phương Loan      Phaolô Orange CA 

08-06-12     Maria *   Trần Thị Hằng            Phaolô Orange CA 

08-06-11     Giuse *   Nguyễn Văn Khoát      Thánh Tâm Auburn WA 

08-06-11      Giuse *    Nguyễn Tăng Ân         Đức Mẹ La-vang Everett WA 

08-06-16    Jenifer Rose Myer *  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

09-06-11      Maria     Nguyễn Thị Tiếp         Đức Mẹ HCG Houston TX 

09-06-97  Anna   Nguyễn Thị Chi          Dũng Lạc Ontario CA 

09-06-88  Isave  Ngô Thị Nhân         Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành CA 

09-06-18      Gioan Baotixita  Đoàn Thanh Liêm       Phaolô Orange CA  

09-06-XX  Dominico  Ngô Viện  Thánh Gia – San Jose 

09-06-20  Linh Mục Vincentê  Bùi Bằng Đoàn  Thánh Gia San Jose CA 

09-06-23  Maria *  Nguyễn Thị Thu  Thánh Tử Đạo Việt Nam – Gardena 

10-06-17        Têrêsa Maria *  Lê Thị Tuyết      Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

10-06-15      Maria *  Nguyễn Thị Chánh      Đức Mẹ HCG Houston TX 

10-06-13        Thầy Edmond  Võ Thanh Hà     DCCT Hải Ngoại  

10-06-12      Maria   Nguyễn Thị Son          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

10-06-98  Anna * Phạm Thị Phú          Thánh Gia Houston TX    

10-06-93  Mathêo Nguyễn Bắc          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

10-06-11   Phanxicô Xaviê  Nguyễn Văn Tiêu  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 
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10-06-19  Maria  Phạm Thị Hồng         Lê Văn Phụng Baton Rouge, LA 

10-06-20  Anna  Hà Thị Chiến          Đức Mẹ LaVang Canago Park CA 

10-06-21  Giuse  Trần Văn Nam   Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

10-06-21  Giuse * Nguyễn Anh Dũng  Magnificat Long Beach CA 

10-06-22  Giuse * Nguyễn Nhân George  Têrêsa Calcutta Houton TX 

11-06-16     Rosa      Nguyễn Thị Sắc           Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

11-06-12     Giuse *  Nguyễn Khắc Vinh       Chúa Cứu Thế  Long Beach CA 

11-06-09       Phanxicô Xaviê  Cao Văn Hiệp           Giêrađô Houston TX 

11-06-08  Têrêsa  Nguyễn Thị Chi        Nguyễn V. Phương SanDiego CA 

11-06-07  Anna  Nguyễn Thị Đoài         Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

11-06-90  Mathêu Nguyễn Văn Mai         Nguyễn V. Phượng SanDiego CA  

11-06-21  Maria * Nguyễn Hà Vi   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

11-06-22  Mathêu Trần Quang   Phaolô Orange County CA 

11-06-22  Micae * Hoàng Thịnh Đạt  Teresa Calcutta - Houston 

12-06-13        Giacôbê Maria *   Đỗ Kim Huyền         Phaolô Orange CA 

12-06-09      Maria    Vũ Thị Sen                   Phaolô Orange CA 

12-06-03  Phaolô Nguyễn Thành Quang  Phaolô Orange CA 

12-06-19  Phêrô  Lương Văn Phúc          Phaolô Orange CA 

12-06-19  Maria * Trần Thị Mẫn           Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

12-06-14  Maria * Đặng Thị Hải          Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

12-06-21  Anna  Nguyễn Thị Tú,   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

12-06-22  Maria * Trần Thị Chức   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

13-06-18     Giuse *  Lê Văn Mạo                 Đức Mẹ HCG Houston TX        

13-06-11      Luca   Nguyễn Quang Diệu     Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

13-06-05  Giuse  Nguyễn Văn Cát           Gioan Baotixita San Gabriel CA 

13-06-16      Maria *   Nguyễn Thị Kiều          Phaolô Orange CA 

13-06-04  Têrêsa  Vũ Thị Bích Mai    Phaolô Orange CA 

13-06-13  Giuse * Bùi Quang Tự   Phaolô Orange CA 

13-06-03  Giuse  Trần Văn Học           Ana Santa Ana CA 

13-06-02  Maria * Ngô Thị Thảo           Mary MacKillop Sydney Úc 

13-06-18      Gioan Baotixita *  Nguyễn Dũng Chiến     Giêrađô Garland TX 
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13-06-20   Maria  Lê Thị Quyền           Đức Mẹ Ban Ơn – Houston TX 

13-06-20  Đaminh Nguyễn Văn Viễn          Giêrađô Houston TX 

13-06-21  Antôn * Phạm Văn Mậu   Thánh Tâm Ontario Canada 

13-06-21  Têrêsa * Yến Regan   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

13-06-17    Gioan Baotixita *  Vũ Nam Hoà   Antôn Maria Houston TX 

13-06-22  Phêrô *  Đỗ Văn Hiển   Sarnelli Tucson AZ 

13-06-23      Maria Claire Trần Thị Ái Hà   Anphong – Houston 

14-06-17     Maria *  Nguyễn Thị Thuận        Thánh Tâm Auburn WA 

14-06-15     Marcello * Nguyễn Vân Anh          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

14-06-13        Phanxicô Xaviê  Phạm Văn Trợ        Chúa Cứu Thế Long Beach CA      

14-06-10     Giuse *     Phạm Đình Mục           Đức Mẹ HCG Houston TX 

14-06-13        Gioakim Nicola * Vĩnh Nhiếp               Phaolô Orange CA 

14-06-06  Maria  Nguyễn Thị Phương      Phaolô Orange CA 

14-06-98  Maria  Trần Thục Thanh          Phaolô Orange CA 

14-06-96  Maria  Vương Thị Tô           Nguyễn V Phượng San Diego CA 

14-06-21  Phanxicô * Nguyễn Văn Ngân  Têrêsa Calcutta Houston TX 

15-06-18      Anna *   Trần Thị An                 Anphong Houston TX  

15-06-12      Maria * Trần Thị Soi                 Phaolô Orange CA 

15-06-08  Cecilia Hòang Thị Hiền           La Vang Canoga Park CA 

15-06-03  Maria  Phạm Thị Thư           Gioan Baotixita San Gabriel CA 

15-06-18  Anna * Trần Thị An           Anphong Houston TX 

15-06-15    Allan Gordon Young *   Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

15-06-21  Catarina Trần Thị Ca    Đức Mẹ Lavang Mississauga Ontario 

16-06-18      Anna      Nguyễn Thị Tuyền       Anphong Denver CO 

16-06-16      Gioan *  Nguyễn Quang Chiểu    Phaolô Orange CA 

16-06-12      Tôma *   Vũ Văn Hiện                Phaolô Orange CA             

16-06-10      Catarina * Phạm Thị Là                Phaolô Orange CA 

16-06-05  Giuse  Võ Nghiêm          Phaolô Orange CA 

16-06-15      Anna *   Nguyễn Thị Sang         Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

16-06-15  Phêrô * Nguyễn Văn Thoát  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

16-06-98  Anna * Phạm Thị Tý        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 
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16-06-93      Anrê *     Lý Thanh Giang           Anphong Denver CO 

16-06-21  Giuse  Nguyễn Văn Thuận  Giêrađô Houston TX 

16-06-22  Anphongso Phạm Thế Hùng   Giêrađô Houston TX 

16-06-22  Martha * Lê Thị Ánh Tuyết  Giêrađô Garland TX 

16-06-02  Maria   Ngô Thị Ngọc   Teresa Calcutta – Houston 

17-06-65  Phêrô * Lê Văn Phong   Đức Mẹ LaVang Everett WA 

17-06-10      Anna *    Nguyễn Thị Việt          Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

17-06-82      Maria *     Nguyễn Thị Khoẻ        Magnificat Long Beach CA 

17-06-82   Thomas Aquinas * Nguyễn Mại        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

17-06-19  Giuse * Võ Văn Đức         Phaolô El Montê CA 

17-06-20  Giuse  Mai Thăng         Phêrô Orange CA 

17-06-21  Anna * Nguyễn Thị Tố Lan  Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

17-06-23  Phaolô  Phạm Hùng Mạnh  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Gardena 

18-06-12      Phanxicô * Trần Văn Tiệm             Đức Mẹ H.X.L.T. Palacios TX 

18-06-12      Têrêsa *   Nguyễn Thị Lê             Đức Mẹ HCG Lafayette LA 

18-06-12      Giuse *   Nguyễn Văn Dương     Đức Mẹ H.X.L.T. Palacios TX 

18-06-11      Anna    Bùi Thị Nho                 Đức Mẹ HCG Houston TX 

18-06-11      Giuse    Vũ Văn Đắc                Đức Mẹ Lộ Đức Houston TX 

18-06-09      Vincentê *  Trần Quang Vượng    Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

18-06-20  Têrêsa  Đặng Kim Xoan   Anphong Altadena CA 

18-06-08  Đaminh Nguyễn Xuân Hải        Phaolô Orange CA 

18-06-50      Anna *  Nguyễn Thị Phấn         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

18-06-22  Phêrô   Hoàng Văn Tốn   Gioan Neumann Chandler AZ 

18-06-22  Timôthê * Timothy Nguyễn Hoàng Lê Bảo Tịnh Phonenix AZ 

18-06-23  Maria  Nguyễn Thị Mỹ   Phaolô – Orange 

19-06-13      Maria    Trần Thị Thể               Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

19-06-71  Giuse *  Ngô Duy Hiền   Giêrađô Garland TX 

19-06-10      Giuse            Vũ Văn Trang              Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA   

19-06-20   Phêrô   Nguyễn Văn Tuệ         Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA   

19-06-11      Anna    Ngô Thị Kim               Phaolô Orange CA 

19-06-99  Anê  Nguyễn Thị Tạo         Phaolô Orange CA 
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19-06-93  Bartholomeo Nguyễn Văn Trọng      Giuse Oakland CA  

19-06-xx  Madeleine Nguyễn Thị Nguyệt     Thánh Gia Houston TX 

19-06-21  Giuse * Nguyễn Mạnh Tuất  Đức Mẹ Lavang Everett WA 

19-06-23       Giuse Maria * Nguyễn Văn Thành  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston  

20-06-55  Antôn * Nguyễn Văn Chức  Đức Mẹ Lavang Everett WA 

20-06-17      Maria            Nguyễn Thị Tuyết       Thánh Gia Forth Worth TX 

20-06-08  Agnes  Lê Thị Lành        Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

20-06-02  Maria  Phạm Thị Đậu        Phaolô Orange CA 

20-06-02  Maria * Trần Thị Giá   Phaolô Orange CA 

20-06-98  Anna  Phạm Thị Hương       Maria Burbank CA 

20-06-89  Maria  Phạm Thị Thắm     Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena CA 

20-06-90  Gioan * Cao Hữu Loan   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

20-06-23  Maria  Nguyễn Thị Bông  Phaolô – Orange 

20-06-23  Antôn   Trần Trọng Kim   Chúa Cứu Thế - Long Beach 

21-06-17      Gioan B. *  Vũ Sử                      Đức Mẹ Thiên Chuá - Hoa Kỳ 

21-06-17      Giuse   Mai Austin                Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

21-06-07  Maria * Nguyễn Thị Sang       Micae Irving Texas    

21-06-03  Gioakim * Nguyễn Trung Tín      Martinô Dallas TX 

21-06-16    Lê Văn Te *   Giêrađô Garland TX 

21-06-18      Maria   Vũ Thị Tám                Phaolô Orange CA 

21-06-11      Giuse *    Lê Công Chuyển        Phaolô Orange CA 

21-06-01  Philômêna Nguyễn Mai          Phaolô Orange CA 

21-06-91  Giuse  Trần Hữu Đoài        Giuse Huntington Beach CA 

21-06-19  Têrêsa  Hoàng Thị Khấn        Thánh Gia San Jose CA 

21-06-12        Henry Anthony Miller * Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

22-06-20  Giuse * Nguyễn Văn Hoà  Thánh Gia Fort Worth TX 

22-06-17     Tôma *    Tạ Quang Vinh          Chúa Cứu Thế San Diego CA 

22-06-17       Gioan Baotixita  Vũ Sử               Phêrô Phaolô Houston TX 

22-06-14      Giuse *      Phạm Văn Hưởng       Têrêsa Hài Đồng Giêsu OK 

22-06-14      Antôn        Huỳnh Quang Tuyết   Phlipphê Minh Manitoba Canada 

22-06-11      Giuse *      Bùi Huy Bảo              Sarnelli Tucson AZ 
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22-06-03      Gioakim *  Nguyễn Trung Tín      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

22-06-23  Phêrô * Nguyễn Ngọc Quốc  Chúa Cứu Thế - San Diego  

22-06-15      Maria *   Nguyễn Thị Tuất        Phaolô Orange CA 

22-06-13      Phêrô *   Trần Quận Xương      Phaolô Orange CA 

22-06-23  Anna *  Nguyễn Thị Bảo   Anphong – Denver 

22-06-98  Phêrô  Nguyễn Văn Thiệp      Phaolô Orange CA 

22-06-22      Bà Cố Têrêsa *  Đoàn Thị Xinh   Phaolô Orange CA 

                (Thân mẫu thầy AnPhongsô Nguyễn Phước Hạnh, DCCT) 

22-06-93  Martha Lê Thị Quyên        Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

22-06-85  Madalena Nguyễn Thị Lộc        Dũng Lạc Ontario CA 

22-06-13      Phanxicô Xavie  Thạch Kiến Tường  Phanxicô Bakerfield CA 

22-06-21         Bé Natasha *  Hồ Hồng-Ân    Giêrađô Denver CO 

22-06-22  Martha  Lưu Lý Lê Lan   Magnificat Long Beach CA 

23-06-17      Theresa   Nguyễn Thị Hoa        Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

23-06-14      Vincentê *  Lưu Thế Ruột            Phaolô Orange CA 

23-06-21  Michael  Đinh Hoàng   Phaolo Orange CA 

23-06-07  Maria * Đặng Thị Mùi        Dũng Lạc Ontario CA 

23-06-00  Giuse   Nguyễn Văn Rậu       Phaolô El Monte CA 

23-06-23  Phêrô  Trần Quảng   Đức Mẹ Mân Côi – West Covina, CA 

24-06-18      Anna     Nguyễn Thị Là          Phaolô Orange CA  

24-06-17      Anna *    Đặng Thị Hồng          Phaolô Orange CA 

24-06-19  Maria  Phạm Thị Lãnh        Phaolô Orange CA 

24-06-17      Ambrôsiô  Nguyễn Hữu Tuân     Magnificat Long Beach CA 

24-06-11      Maria    Nguyễn Thị Sông      Gioan Neumann Phoenix AZ 

24-06-05  Têrêsa  Ngô Thị Thuần       Anphong Houston TX 

24-06-97  Martha Nguyễn Thị Tâm       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

24-06-93  Anna  Trần Thị Trinh      Tống Viết Bường San Jose CA 

24-06-89  Maria  Phạm Thị Nho      Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

24-06-21  Giuse  Nguyễn Quang Huy  Nữ Vương Hoà Bình Canada 

24-06-13  Phêrô * Nguyễn Văn Vượng  Các Thánh Praha Tiệp Khắc 

24-06-22  Anna * Nguyễn Thị Nhượng  Giêrađô Garland TX 
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24-06-22  Maria * Vũ Thị Suý   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

24-06-22  Phêrô * Nguyễn Văn Xuyên  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

24-06-23  Maria * Đoàn Thị Mai   Giêrađô – Garland  

24-06-20     Phanxico Xavie  Trần Bá Trung   Phanxico – Bakersfield, CA 

24-06-14    Nguyễn Vicki Lee  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose, CA 

25-06-23  Maria  Đặng Kim Yến   Phaolô – Orange 

25-06-18      Pi-ô *  Nguyễn Văn Bốn       Thánh Tâm Auburn WA                            

25-06-13      Antôn *   Nguyễn Văn Luật      Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

25-06-03  Maria  Nguyễn Thị Mến      Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

25-06-03  Catarina Trần Thị Nga      Giuse Đồng Tâm Modesto CA 

25-06-00  Maria  Bùi Thị Giàu      Phaolô El Monte CA 

25-06-75           Maria Anna *   Nguyễn Thị Nho       Đức Mẹ Lavang Everett WA 

25-06-05  Giuse * Tô Văn Riễu      Phanxicô Assisi Garland TX 

25-06-19  Maria * Đỗ Thị Ninh      Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

25-06-19  Lucia   Nguyễn Thị Chiêu     Mary MacKillop Sydney Úc Châu 

25-06-19  Đaminh * Đỗ Văn Hỷ       Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

25-06-22   Phêrô * Phạm Văn Hiệp   Philip Minh Winnipeg Canada 

26-06-17      Maria *    Phạm Thị Tâm         Phaolô Orange CA 

26-06-13      Maria *    Nguyễn Thị Cần       Giêrađô Garland TX 

26-06-06  Maria  Phạm Thị Nhàn        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

26-06-02  Giuse  Trần Đình Rạng      Mân-Côi West Covina CA 

26-06-94  Giuse  Phạm Văn Thiệu      Giuse Garden Grove CA 

26-06-87  Phêrô * Nguyễn Đình Tạo     Anphong Kansas City MO 

26-06-21        Christopher *  Lee Christiansen   Giêrađô Garland TX 

26-06-20  Giuse *  Nguyễn Văn Hoà  Thánh Gia Dallas Dallas Fort Worth TX 

26-06-87  Giuse   Nguyễn Thành Đạt  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston, TX 

26-06-23  Phaolô * Lê Phát Quang   Nữ Vương Hoà Bình – Canada 

27-06-17            Anna Maria *   Nguyễn Thị Gẫm      Lê Văn Gẫm Montreal Canada  

27-06-13      Vincentê  Nguyễn Ngọc Trác   Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

27-06-12      Maria *    Vũ Thị Oanh            Đức Mẹ Vô Nhiễm W. Covina CA 

27-06-10      Maria      Nguyễn Thị Cận        Các Thánh Tử Đạo Houston TX 
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27-06-09      Vincentê   Nguyễn Văn Ngân     Các Thánh Tử Ðạo Houston TX 

27-06-07  Maria  Phạm Thị Thật       Phaolô Orange CA 

27-06-05  Lucia  Nguyễn Thị Tý       Đức Mẹ HCG Houston TX 

27-06-03  Giuse  Đỗ Thủ Khoa       Ana Santa Ana CA 

27-06-01  Giuse  Nguyễn Văn Cần      Mẹ Thiên Chúa Beaumont TX  

27-06-94  Martinô Nguyễn Văn Lộc       Các Thánh T.Đ. Houston TX 

27-06-96  Vincentê * Nguyễn Đức Thiện     Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

27-06-19  Martha Trương Thị Sen       Anphong Houston TX 

27-06-20  Maria * Vũ Thị Cậy       Lê Thị Thành Burbank CA 

27-06-22  Maria  Phạm Thị Thê   Anphong Denver Colorado 

28-06-18     Antôn *    Lê Văn Đông             Anphong Houston TX  

28-06-13  Vincent Nguyễn Ngọc Trác  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

28-06-16      Maria   Nguyễn Thị Mốt        Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

28-06-97      Anê      Trần Thị Ánh            Martinô Dallas TX  

28-06-88     Phêrô Phaolô*  Nguyễn Hữu Chí    Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

28-06-01  Maria * Bùi Thị Từ        Monica Portland OR 

28-06-22  Phêrô * Trần Văn Học   Anphong Kansas City Missouri  

28-06-11    Steven Long   Phanxico – Bakersfield, CA 

29-06-02  Anna * Nguyễn Thị Minh      Têrêsa Hài đồng Arlington TX 

29-06-14      Giuse *   Phùng Thư Cưu        Anphong Denver CO 

29-06-09      Maria     Nguyễn Thị Ru         Thánh Tâm Auburn WA 

29-06-00  Maria  Hoàng Thị Nhường   La-Vang Canoga Park CA 

29-06-07  Anna  Đỗ Thị Thơm       Phaolô Orange CA 

29-06-04  Giuse  Nguyễn Địch Kỳ       Phaolô Orange CA 

29-06-03  Đaminh  Vũ Hữu Đễ       Phaolô Orange CA 

29-06-99  Anna  Trần Thị Đàm       Phaolô Orange CA 

29-06-17  Anna * Nguyễn Thị Tình      Phaolô Orange CA 

29-06-22  Phaolô Trương Văn Cảnh  Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

29-06-77  Phêrô   Kiều Văn Lâm   Thánh Gia, San Jose, CA 

29-06-23  Giuse   Đinh Xuân Bàn   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

   (Thân Phụ Cha Đinh Thanh Tú, C.Ss.R) 
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30-06-18     Gioan * Trần Văn Tuyên        Thánh Gia San Jose CA  

30-06-07  Giuse  Nguyễn Đại Thanh   Phaolô Orange CA 

30-06-13     Maria * Nguyễn Thị Nhài       Phaolô Orange CA 

30-06-11      Maria *   Nguyễn Thị Ngại       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ &  

         Giêrađô Garland TX 

30-06-02  Ana  Phạm Thị An       Chúa Cứu Tế Long Beach CA 

30-06-94  Maria  Phạm Thị Luật       Maria Nữ Vương Gardena CA  

 

     THÁNG 07 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-07-15      Maria *    Tạ Thị Thơ                   Phaolô Orange CA 

01-07-14     Phêrô *   Mai Ngọc Ánh               Đức Mẹ HCG Houston TX 

01-07-13      Maria *   Nguyễn Thị Hiếu           Lê Thị Thành Burbank CA 

01-07-12         Phanxicô Xaviê   Hoàng Thế                  Thánh Gia San Jose CA 

01-07-06  Giuse  Tống Hồng Thanh         Gioan Newmann PA  

01-07-05  Aloysio * Nguyễn Văn Nhu          Dũng Lạc Ontario CA  

01-07-02     Gioan Baotixita *  Nguyễn Trọng Phong    Têrêsa Hài Ðồng Arlington TX 

01-07-95  Maria  Nguyễn T. Như Hoa       Ana Santa Ana CA 

01-07-89  Martha Hoàng Thị Lê           Giuse Denver CO 

XX-07-75     Antôn *    Nguyễn Đăng Thăng      Dũng Lạc Ontario CA 

01-07-19  Maria * Lê Thị Sa           Antôn Maria Houston TX 

02-07-18     Catarina  Đặng Thị Nha                Phaolô Orange CA  

02-07-14            Anna Maria *   Nguyễn Thị Hậu           Phaolô Orange CA 

02-07-07  Giuse  Đinh Xuân Thả           Phaolô Orange CA 

02-07-06  Anna  Nguyễn Thị My           Ana Santa Ana CA 

02-07-20   Đaminh Nguyễn Văn Tiến   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

02-07-20    Ronal E David *   Thánh Gia San Jose CA 

02-07-22  Teresa  Vũ Kim Hồng   Đức Mẹ Mân Côi – Houston 

02-07-09  Phêrô   Phạm Cước   Thánh Tâm – Houston, TX 

02-07-00        Bà Cố Maria *   Trần Thị Sen      Anphong Denver Colorado       
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         (Thân Mẫu của Linh mục.Ðaminh Ðinh Minh Hải, CSsR) 

02-07-21    Linh Mục Phêrô  Đinh Ngọc Quế   DCCT Hải Ngoại 

03-07-99  Maria  Phan Thị Tú           Phaolô Orange CA 

03-07-99  Tôma  Trần Huy Long           Maria Nữ Vương Gardena CA 

03-07-96  Phêrô  Nguyễn Văn Đào         Anphong Altadena CA 

03-07-45      Micae *  Đặng Thế Điền             Dũng Lạc Ontario CA 

03-07-01    Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Thiện Đản   Đức Mẹ HCG San Jose CA 

03-07-23    Maria Madalena  Hoàng Thanh Lan  Đức Mẹ Sầu Bi – Carrollton, TX 

03-07-XX  Teresa  Tăng Thu Đào   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose, CA 

03-07-78      Maria Teresa  Tăng Thu Đào   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose, CA 

03-07-23  Anna  Nguyễn Thị Nhắc  Phaolô – Orange County 

03-07-23  Anna   Nguyễn Thị Vy   Thánh Gia – San Jose 

04-07-17      Maria    Nguyễn Thị Hoà            Giêrađô Garland TX 

04-07-14      Vincentê * Nguyễn Hữu Đạo          Monica Portland Oregon 

04-07-13         Ông Cố Antôn *  Nguyễn Đình Quy    Phaolô Orange CA 

           (Thân Phụ Linh Mục Nguyễn Đình Phúc, CSsR, Tỉnh Dòng Denver) 

04-07-10      Maria *    Trần Thị Hương            Giêrađô Garland TX 

04-07-09       Ông Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Cơ   Gêrađô Garland TX 

                    (Thân Phụ của Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thạch, CSsR.) 

04-07-02  Antôn  Vũ Đức Lâm           Gioan Baotixita San Gabriel CA 

04-07-95  Phêrô  Nguyễn Xuân Linh         Lê Thị Thành Burbank CA 

04-07-73  Maria  Lại Thị Hào           Phaolô Orange CA 

04-07-XX  Têrêsa * Tăng Thu Đào           Thánh Gia San Jose CA 

04-07-21  Maria   Mai Thị Tốt   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

04-07-21  Maria *  Nguyễn Thị Thơm  Phaolô El Monte CA 

04-07-21  Giuse *  Chu Minh Dũng   Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

05-07-17      Têrêsa*  Vũ Hồng Trang             Đức Mẹ HXLT Palacios TX 

05-07-16     Micae *  Đặng Thế Cương          Dũng Lạc Ontario CA 

05-07-16      Maria     Phạm Thị Nguyên         Các Thánh TĐVN Gardena CA 

05-07-15      Maria *  Nguyễn Thị Vui             Đức Mẹ Mân-Côi WestCovina CA 

05-07-15      Giuse *    Đỗ Nhật Tân                 Anphong Denver Colorado 
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05-07-19  Đaminh * Đoàn Thanh Vũ    Anphong Denver Colorado 

05-07-14      Têrêsa   Nguyễn Thị Tôn            Lê Văn Gẫm Montréal Canada 

05-07-05  Maria  Phạm Thị Đóa           Giêrađô Dallas TX 

05-07-00   Phanxicô Xaviê  Nguyễn Quang Toản     Lê Văn Gẫm Canada 

05-07-93  Maria  Vũ Thị Kim Dung         Giêrađô Phoenix AZ 

05-07-09  Felicien *  Marcel Massicot           Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

05-07-19  Matta * Nguyễn Thị Tuân         Thánh Gia Houston TX 

05-07-21    Gioan Baotixita *  Nguyễn Văn Phượng  Anphong Houston TX 

05-07-98  Phêrô * Văn Phú Quyện   Anphong Houston TX 

05-07-12    Don Myer *   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

05-07-93  Anna   Nguyễn Thị Kim Huê  Anphong – Houston, TX 

06-07-18     Giuse   Đỗ Ngọc Vinh             Têrêsa Calcutta Houston TX  

06-07-16      Anrê    Nguyễn Văn Văn    Thánh Gia Thất Houston TX 

06-07-14      Phêrô *  Vũ Đức Khoản         Phaolô Orange CA 

06-07-12      Maria *   Nguyễn Bích Hiền      Phaolô Orange CA 

06-07-18     Anna    Nguyễn Thị Nguyên     Phaolô Orange CA  

06-07-20  Antôn * Ngô Dũng           Phaolô Orange CA 

06-07-10      Augustinô *  Nguyễn Văn Kiên           Giêrađô Garland TX 

06-07-04  Đaminh Nguyễn Đức Kim          Têrêsa Hài đồng Arlington TX 

06-07-01  Micae   Bùi Gia Khâm           Thánh Tâm Ontario Canada  

06-07-97  Giuse  Ngô Đức Yêng           Phaolô Rockport TX 

06-07-96  Giuse  Phạm Khắc Kinh           Mary Mackillop Sydney Úc  

06-07-21  Henry  Hồ Quang Vinh   Gioan Phaolô II Carrollton TX 

06-07-20  Antôn   Đoàn Quang Tôn  Antôn Maria, Houston, TX 

07-07-96  Giuse  Nguyễn Văn Luật          Phaolô Orange CA 

07-07-20  Têrêsa  Nguyễn Hồng Phấn     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

07-07-21  Phêrô *  Nguyễn Văn Như    Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

07-07-22       Antôn-Giuse  Nguyễn David Phương Magnificat Long Beach CA 

07-07-22  Phêrô  Nguyễn Văn Tiến  Maria Nữ Vương Gardena CA 

08-07-17      Phanxicô *  Nguyễn Viết Pha           Monica Portland Oregon  

08-07-02  Anê  Lê Thị Cận           Phaolô Orange CA 
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08-07-11      Phêrô *  Trần Văn Thoa              Phaolô Orange CA 

08-07-10      Phaolô *  Nguyễn Như Ky            Giêrađô Garland TX 

08-07-10      Phêrô    Phạm Công Tăng          Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

08-07-06      Hilariô * Phạm Văn Cơ               Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

08-07-03     Maria      Nguyên Thị Tha          Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

08-07-01  Giuse  Phạm Văn Cư           Phaolô Rockport TX 

08-07-01  Martha Nguyễn Thị Mầu           Phaolô El Monte CA 

08-07-05  Phêrô   Mai Huỳnh   Phaolô – Orange, CA 

08-07-23  Antôn   Trần Văn Quá   Phaolô – Orange County 

09-07-13      Maria     Trần Thị Liễu               Các Thánh T. Đ. Gardena CA  

09-07-12      Mát-thêu *   Đoàn Văn Lộc              Giêrađô Garland TX 

09-07-11      Giuse *     Đinh Thế Khải              Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

09-07-06  Maria  Nguyễn Thị Bang         Sarnelli Tucson AZ 

09-07-93  Anna  Nguyễn Thị Tuân         Mân-Côi West Covina CA 

09-07-70  Phêrô  Nguyễn Dõan Đức        Phêrô Virginia 

09-07-19  Cecilia * Phạm Thị Hồng           Phaolô El Monte CA 

09-07-20  Têrêsa * Lê Thị Ứng           Monica Portland OR      

10-07-12      Maria *  Vũ Thị Lan                   Giêrađô Garland TX 

10-07-11      Maria     Kim Thị Mỹ                  Phaolô Rockport TX  

10-07-21  Maria * Phạm Thị Nhan   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

10-07-11      Maria *         Vũ Thị Nga                   Phaolô Orange CA 

10-07-08  Rôcô  Vũ Liêm           Phaolô Orange CA 

10-07-77  Phêrô * Vũ Văn Hưởng           Dũng Lạc Ontario CA 

10-07-20  Têrêsa  Trần Thị An           Lê Thị Thành Burbank CA 

10-07-20  Maria * Đoàn Thị Mai           Phêrô Vũ Đăng Khoa TX 

10-07-22  Mathêu  Vũ Kim Hường    Thánh Gia San Jose CA 

11-07-15      Gioan B. Trần Minh Thái           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

11-07-12      Giuse   Trần Văn Linh              Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

11-07-10      Giuse   Nguyễn Văn Lạng        Giêrađô Houston TX 

11-07-13      Phanxica *  Từ Thị Đào                   Phaolô Orange CA 

11-07-07  Gioan   Khổng Hữu Phu          Phaolô Orange CA 
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11-07-19  Maria * Nguyễn Thị Thơm         Anphong Houston TX 

11-07-22  Giacôbê * Hoàng Ngọc Thành  Martinô Dallas TX 

11-07-23       Maria Anna * Nguyễn Ngọc Ánh  Giêrađô – Garland 

12-07-18      Maria   Nguyễn Thị Hồng        Các Thánh Tử Đạo Gardena CA  

12-07-18         Isiôđô Đaminh *   Nguyên Kha             Phaolô Orange County CA  

12-07-17      An-rê *    Lê Thanh Tôn              Phaolô Orange CA 

12-07-13      Giuse      Hoàng Văn Ổn            Giêrađô Garland TX 

12-07-12  Maria * Nguyễn Thị Ngần         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

12-07-21  Đaminh Phạm Ngọc Quý   Anphong Denver CO 

12-07-22  Phêrô  Bùi Đại Xuyên   Phaolô Rockport TX 

12-07-23  Đaminh  Nguyễn Đức Anh Vũ  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

13-07-13      Anna     Nguyễn Thị Kính         Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-07-19   Anna  Vũ Thị Út          Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-07-93  Anna   Nguyễn Thị Liễu     Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena CA 

13-07-17  Anna * Vũ Thị Ngần   Micae Irving TX 

13-07-19   Gioan B.    Nguyễn Văn Tích        Phaolô Orange CA 

13-07-21  Phaolô Nguyễn Ngọc Quyền  Phaolô Orange CA  

13-07-22  Maria  Nguyễn Thị Mười   Phaolô Orange CA 

13-07-21  Raymond  Hoàng Văn Giáp       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

14-07-09      Ðaminh   Nguyễn Văn Thượng  Giêrađô Garland TX 

14-07-21  Maria   Trần Thị Tươi   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

15-07-08  Têrêsa  Bùi Thị Kim Dung         Anphong Houston TX 

15-07-12  Maria * Nguyễn Thị Yến   Anphong Houston TX 

15-07-04  Phêrô  Nguyễn Quang Vinh     Tôma Tông Ðồ Dallas TX 

15-07-19  Rosa  Phạm Thị Duyên           Giêrađô Houston TX 

15-07-19  Maria * Hoàng Thị Tạc / Lý Hiền    Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

16-07-16           Anna Maria *  Nguyễn Thị Mến           Mary MacKillop Sydney Uc 

16-07-15      Phêrô *     John Paul Nguyễn        Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

16-07-14      Phêrô *   Trần Ngọc                    Anphong Houston TX 

16-07-11      Giacôbê * Hoàng Văn Thân          Phaolô Orange CA 

16-07-08  Maria  Phạm Thị Tín                Phaolô Orange CA 
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16-07-08  Phaolô Nguyễn Ngọc Hùynh   Phaolô Orange CA 

16-07-07  Maria  Trần Thị Ty          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

16-07-04  Simon * Nguyễn Linh           Đức Mẹ HCG Houston TX 

16-07-21  Nữ Tu Maria Têrêsa Đặng Thiên Nhiên *  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

16-07-19    Bùi Tường Linh *  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

17-07-18     Maria *   Trần Thị Bích Ngân     Thánh Gia Thất Houston 

17-07-15     Gregorio Nguyễn Bá Kế             Dũng Lạc Ontario CA 

17-07-05  Maria * Lê Thị Oẵn          Phaolô Orange CA 

17-07-22  Maria  Nguyễn Thị Nhung  Phaolô Orange CA 

17-07-01  Maria  Đỗ Thị Nhiễm          Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

17-07-01      Maria *   Phạm Thị Mách            Giêrađô Garland TX 

17-07-20  Maria * Nguyễn Thị Mẫn          Giêrađô Garland TX 

17-07-10  Gioan B.  Hà Văn Nhã         Giêrađô Garland TX 

17-07-74      Phêrô *   Vũ Đình Thịnh             Giêrađô Garland TX 

17-07-93  Phêrô  Trần Công Toàn     Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

17-07-90  Anna  Ngô Thị Chí          Dũng Lạc Ontario CA 

17-07-93  Têrêsa  Phạm Thị Vượng          Thánh Gia San Jose CA 

17-07-95  Gioakim Đào Mạnh Quyền  Đức Mẹ Lavang Everette WA 

17-07-56  Andrew  Đinh Kim Thịnh   Lòng Chúa Thương Xót – Houston, TX 

18-07-15      Maria *  Hoàng Thị Thắm          Phaolô Orange CA 

18-07-12      Giuse *  Trần Chí Cần                Phaolô Orange CA 

18-07-12      Maria     Vũ Thị Quyết               Phaolô Orange CA 

18-07-10     Maria *  Nguyễn Thị Hồng        Phaolô Orange CA 

18-07-02  Tôma  Hoàng Trọng Vân        Phaolô Orange CA 

18-07-97  Maria  Nguyễn Thị Thiêm       Phaolô Orange CA 

18-07-04  Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn      Don Bosco Houston TX 

18-07-91  Phaolô Võ Văn Quan         Phaolô El Monte CA 

18-07-10     Marie Therese *   Trần Thị Nhân   Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

18-07-21  Phêrô * Nguyễn Văn Di   Gioan Neumann Chandler AZ 

18-07-23  Giuse   Nguyễn Tuấn Paul  Teresa Calcutta – Houston 

18-07-19    Thầy Sáu Giuse *  Lê Văn Tâm       Anphong Denver CO 
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19-07-15     Linh Mục Gioan Trần Ngọc Bích     DCCT Hải Ngoại 

19-07-11      Đaminh    Trần Văn Thành         Maria Nữ Vương Gardena CA 

19-07-14           Bà Cố Maria *    Đinh Thị Lan              Đinh Đạt Pasadena CA 

                 (Thân Mẫu của Linh Mục GB. Phạm Quốc Hưng, CSsR) 

19-07-02  Antôn  Nguyễn Hữu Thanh  Phaolô El Monte CA 

19-07-96  Phaolô Hoàng Quang         Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

19-07-89  Maria  Đào Thị Hiếu         Lê Thị Thành Burbank CA 

19-07-88  Đaminh Đinh Đông Huynh       Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

19-07-20  Đômnicô Nguyễn Văn Tiến  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

20-07-08  Maria  Chu Thị Lập         Mân-Côi West Covina CA 

20-07-04  Maria  Nguyễn Thị Tuynh       Gioan Baotixita San Gabriel CA  

20-07-91  Anna  Trần Thị Nga         Phaolô El Monte CA 

20-07-XX  Giuse  Nguyễn Xuân Đồng     Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

20-07-20       Phêrô Maria *  Đào Quang Thiết      Đức Mẹ HCG Houston TX 

20-07-23  Teresa  Bùi Yến Chi   Lòng Chúa Thương Xót – Houston 

21-07-15      Phêrô *   Nguyễn Quang An      Vũ Đăng Khoa Houston TX 

21-07-08      Gioakim *  Đinh Sỹ                     Phêrô-Phaolô Houston TX 

21-07-04  Maria  Phạm Thị Đào        Anphong Altadena CA 

21-07-99  Phanxicô Vương Văn Lạc        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

21-07-21  Matta  Trần Thị Tuyết Trinh  Giêrađô Garland TX 

21-07-22   Linh Mục Phêrô  Nguyễn Đức Mầu   Cựu Giám Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại  

22-07-18     Antôn   Đào Quang Mỹ           Marcel Văn Laguna Niguel CA  

22-07-12      Maria     Đinh Thị Mai             Thánh Tâm Auburn WA 

22-07-00  Phaolô Hà Xuân Tiếu        Phaolô Orange CA 

22-07-00  Maria  Nguyễn Thị Chinh       Đức Mẹ HCG Houston TX 

22-07-19  Maria   Nguyễn Thị Hà    Philiphê Minh Manitoba, CAN 

22-07-15  Theresa * Trần Thị Bạch Kim  Monica Portland OR 

23-07-18      Phêrô *   Trần Văn Sách            Thánh Gia Thất Houston TX 

23-07-18      Vincentê   Nguyễn Văn Tốn         Các Thánh Tử Đạo Houston TX  

23-07-17      Maria *     Phạm Thị Ngọc Thủy   Anphong Denver 

23-07-16         Maria Agatha *  Phạm Thị Cậy           Phaolô Orange CA 
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23-07-15      Maria *     Vũ Thị Gấm               Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

23-07-15          Anna Maria *   Phạm Thị Nguyệt       Phaolô Orange CA 

23-07-13      Gioan B.  Nguyễn Văn Chàng     Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

23-07-12      Phêrô *   Trịnh Ngọc Khánh       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA  

23-07-99     Linh Mục Phanxicô Xaviê Trần Tử Nhãn DCCT Hải Ngoại 

23-07-99  Lorensô Trần Tý Cao        Martinô Dallas TX 

23-07-19  Giuse  Dương Đức Thanh      Phaolô El Montê CA 

23-07 -17  Bênađô * Trần Việt Hùng   Đôminicô Houston TX   

24-07-18      Maria *   Hà Thị Hợi                Anphong Kansas City Misouri  

24-07-14      Maria    Đặng Thị Hồ             Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

24-07-13      Maria *    Vũ Thị Quy               Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

24-07-12      Micae *   Trương Hữu Diệp       Đức Mẹ La-Vang Ontario Canada 

24-07-11      Phêrô    Nguyễn Đức Tiệp      Giêrađô Garland TX 

24-07-70  Maria * Nguyễn Thị Hậu   Phaolô Garland TX 

24-07-10      Giuse       Phạm Văn Nghĩa       Phaolô Orange CA 

24-07-20  Maria * Đỗ Thị Tơ        Phaolô Orange CA 

24-07-02  Maria  Nguyễn Thị Mai        Phaolô Orange CA 

24-07-04      Đaminh *  Trần Văn Riêm          Mary MacKillop Sydney Úc 

24-07-08  Maria *  Nguyễn Thị Yên   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX  

24-07-96  Maria  Nguyễn Phúc Mầu      Gioan Baotixita CA 

24-07-20  Maria *  Nguyễn Thị Vân        Monica Portland OR 

24-07-21  Maria * Vũ Thị Nhi   Giêrađô Garland TX 

24-07-23        Teresa Maria Phạm Thị Ngát   Mary Mackillop – Úc Châu 

24-07-21       Ông Cố Giuse Trần Ngọc Quang        Đức Mẹ Vô Nhiễm West Covina CA 

        (Thân Phụ Linh Mục Trần Tri Tuệ) 

25-07-17      Antôn *  Nguyễn Công Linh     Đức Mẹ Lavang Everett WA 

25-07-16      Đaminh   Đinh Huỳnh Quát      Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

25-07-57      Maria *   Nguyễn Thị Tư          Đức Mẹ Lavang Everett WA 

25-07-22  Phêrô * Phạm Văn Hiệp   Philip Minh Winnipeg Manitoba Canada 

25-07-22  Lucia  Nguyễn Thị Tần   Phaolô Orange CA 

25-07-22  Maria  Bùi Thị Hời   Phanxicô Assisi, Garland TX 
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25-07-22  Maria  Bùi Thị Suốt    Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

25-07-23  Giuse   Trần Phong Quang  Teresa Calcutta – Houston 

26-07-12       Maria     Trương Thị Cẩn        Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

26-07-07  Têrêsa * Nguyễn Thị Nhân      Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

26-07-05  Phêrô * Trịnh Văn Hy       Phaolô El Monte CA 

26-07-04  Gioan B. Kiều Bá Chính          Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

26-07-03  Anna  Vũ Thị Chung       Mân-Côi West Covina CA 

26-07-22      Gioan Baotixita  Nguyễn Văn Định  Dũng Lạc Ontario CA 

26-07-19        Bà Cố Martha   Phạm Thị Hường   Phaolô Orange CA 

         (Thân Mẫu của Linh Mục Michael Đoàn Trọng Sơn, DCCT HN) 

26-07-XX  Maria * Nguyễn Thị Mến   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

26-07-19  Giuse * Nguyễn Kim Long.         Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

26-07-18  Maria * Nguyễn Thị Kim Anh,  Gioan Neumann Phoenix AZ 

26-07-93  Anna   Trương Thị Riệu   Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston 

26-07-23  Anna   Trần Lê Hồng   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Palacios 

27-07-16      Theresa *  Nguyễn Kim Liên      Thánh Gia Houston TX 

27-07-05  Maria * Nguyễn Thị Quý        Phaolô Orange CA 

27-07-02  Phêrô  Khuất Văn Chức       Phaolô Orange CA 

27-07-15      Đaminh *     Nguyễn Văn Mão      Phaolô Orange CA 

27-07-15      Maria *   Phạm Thị Ruân         An-Phong Denver CO 

27-07-02  Maria  Nguyễn Thị Đào       Phaolô El Monte CA 

27-07-92  Phaolô Lê Văn Nhiêu       Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

27-07-19  Maria  Lương Thị Phương Thảo   Magnificat Long Beach CA 

27-07-20  Jose  Agurro Limones *   Đức Mẹ HCG Houston, TX 

27-07-22  Maria   Phạm Thị Thê   Anphong Denver Colorado 

27-07-23  Tôma   Trần Văn Hào   Đức Mẹ Mân Côi – West Covina 

28-07-17     Maria *   Trần Thị Bạch Yến     Têrêsa Hài Đồng, Oklahoma City 

28-07-13      Maria      Nguyễn Thị Thiệp      Giuse Đồng Tâm Modesto CA 

28-07-12      Phaolô *  Lương Việt Hùng       Giêrađô Garland TX 

28-07-08      GioaKim *  Đinh Sỹ                    Phêrô-Phaolô Houston TX 

28-07-07  Maria  Nguyễn Thị Thanh     Maria Nữ Vương Gardena CA 
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28-07-01  Phêrô  Nguyễn Văn Điển      Phaolô Orange CA 

28-07-92  Maria  Nguyễn Thị Thìn      Anaheim Orange CA 

28-07-88        Rosa Maria Nguyễn Thị Vân       Phêrô Los Angeles CA 

28-07-84  Maria  Vũ Thị Phương       Long Beach CA 

28-07-22  Têrêsa * Nguyễn Thị Bé   Thánh Tâm Auburn WA 

28-07-22  Giuse * Trần Đức Tiến   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

29-07-12      Phêrô *   Nguyễn Ngọc Châu    Phaolô Orange CA 

29-07-09      Micae    Nguyễn Văn Túc        Phaolô Orange CA 

29-07-02  Maria  Vũ Thị Nương        Phêrô Virginia 

29-07-97  Giuse  Đặng Xuân Hai        Phaolô El Monte CA 

29-07-93  Anna  Nguyễn Thị Rinh    Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

29-07-92  Vincent * Marie Giadin       Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

29-07-79  Martha * Huỳnh Thị Chúc       Giêrađô Garland TX 

29-07-21  Giuse   Nguyễn Tấn Tài   Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

29-07-21  Teresa  Hoàng Thị Hương    Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

29-07-23  Maria * Nguyễn Thị Nhung  Gioakim Anna – Austin 

30-07-16     Maria *    Anna Bùi                   Đức Mẹ Lavang Everett WA 

30-07-07    Giuse Anphong*   Lê Văn Hữu         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

30-07-07  Anna  Trần Thị Ly         Anphong Houston TX 

30-07-03  Maria  Nguyễn Thị Tơ         Dũng Lạc Ontario CA 

30-07-87  Goakim Keith R. Ching         Chuông Vàng Hawai 

30-07-11      Phêrô *        Trần Công Dụng         Phaolô Orange CA 

30-07-18     Nữ Tu Maria * Lê Thị Nhạn         Phaolô Orange CA 

30-07-20  Maria  Vũ Bích Phượng       Phaolô Orange CA 

30-07-20  Phêrô  Phạm Văn Tuyền       Thánh Tâm Grand Prairie TX 

31-07-15      Maria  Nguyễn Thị Huệ         Gioan Neumann Phoenix AZ 

31-07-10      Phêrô   Nguyễn Công Hiệu      Gioan Baotixita Anaheim CA    

31-07-06  Antôn   Vũ Ngọc Báu         Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

31-07-98  Maria   Nguyễn Thị Thuận       Phaolô Orange CA 

31-07-95  Maria * Nguyễn Thị Bướm       Đức Mẹ Thiên Chúa CA  

31-07-20  Têrêsa * Nguyễn Thị Hân          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ   
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31-07-XX  Joseph  Brian Smith Moore  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-07-12  Phaolo * Phạm Huy   Anphong Houston TX 

31-07-22  Gioan   Phạm Văn Tuấn   Faustina Houston TX 

31-07-13  Giuse   Đỗ Trọng Đạt   Lòng Chúa Thương Xót – Houston 

 

     THÁNG 08 

Ngày Tạ Thế    Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-08-15      Matthêu *     Nguyễn Văn Ân            Phaolô Orange CA 

01-08-07  Maria * Vũ Thị Vường            Lê Thị Thành Burbank CA 

01-08-06  Maria * Nguyễn Thị Tuyết         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

01-08-72      Maria *   Nguyễn Thị Nụ             Gioan Phaolô II Carrollton TX 

02-08-14           Anna Maria *   Phạm Thị Kim Tiên       Ana Santa Ana CA 

02-08-12      Giuse      Vũ Văn Cử               Đức Mẹ La-Vang Canoga Park CA 

02-08-09      Maria    Tạ Thị Thỉnh                 Giêrađô Houston TX 

02-08-08         Đaminh Giuse *  Hà Văn Sàn               Thánh Gia San Jose CA 

02-08-06  Maria *  Phạm Thị Bảng           Thánh Gia San Jose CA 

02-08-05  Têrêsa * Phạm Thị Nhung           Phaolô Orange CA 

02-08-08  Maria *  Nguyễn Ngọc Tường Vy Micae Irving TX 

02-08-09  Maria * Tạ Thị Thỉnh           Giuse Phêrô McKinney TX 

02-08-20  Martha Lucy Nguyen   Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-08-23  Maria  Nguyễn Thị Bộ   Phaolô – Orange County 

02-08-23  Anna  Lâm Thị Hoa   Phaolô – Orange County 

03-08-18            Kenneth Starkey *        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

03-08-18   Maria *  Đặng Thị Mùi               Antôn Maria Houston TX  

03-08-15      Giuse *   Vũ Thanh Phúc             Phaolô Orange CA 

03-08-14      Anna *    Trần Thị Thay              Phaolô Orange CA 

03-08-13     Maria   Trần Thị Trúc Mai         Đức Mẹ Mông Triệu LA CA 

03-08-12         Gioan Baotixita   Hồ Văn Sáu             Thánh Gia Houston CA 

03-08-11      Augustinô   Phạm Văn Trung           Giêrađô Garland TX 

03-08-18  Têrêsa * Trân Châu Young          Phêrô Phaolô Ottawa Canada 
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03-08-22   Anna * Mai Thị Nho   Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

03-08-23  Dominico  Nguyễn Phước Hồng  Thánh Tâm – Auburn 

04-08-17        Gioan Baotixita * Phạm Văn Na         Magnificat Long Beach CA 

04-08-15      Vincente * Nguyễn Mạc Hùng        Gioan Neumann Phoenix AZ 

04-08-05  Maria * Nguyễn Thị Nụ           Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

04-08-07  Phêrô  Trần Văn Được           Phaolô Orange CA 

04-08-00  Vincent Trần Thanh Định          Phaolô Orange CA 

04-08-22  Anna   Nguyễn Thị Kim Loan Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

04-08-23 Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Quang Khẩn Micae – Irving 

05-08-18     Anna    Phạm Thị Lợi                Thánh Gia San Jose CA  

05-08-1968   Bênađô * Nguyễn Hữu Văn         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

05-08-04  Maria  Trần Thị Sơn           Dũng Lạc Ontario CA 

05-08-04  Nicholas Tạ Yên Bình           Phaolô Orange CA 

05-08-92  Maria  Nguyễn Thị Xuyên        Phaolô El Monte CA 

05-08-21  Maria *  Đỗ Thị Nguỳ   Phaolô El Monte CA 

05-08-04  Maria  Phạm Thị Sửu           Các Thánh Tử Đạo Houston, TX 

06-08-05    Gioan Baotixita *  Ngô Doãn Khoa   Giêrađô Garland TX 

06-08-18     Martinô *  Trần Thanh Phong       Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

06-08-13     Gioan B. *   Đoàn Đức Tâm         Phaolô El Monte CA 

06-08-12      Phêrô *   Trần Kim Xuân              Đức Mẹ HCG San Jose CA 

06-08-10      Giuse *   Đinh Văn Lễ                 Phaolô Orange CA 

06-08-21    Gioan Baotixita  Phạm Thế Huân   Phaolô Orange CA 

06-08-02  Maria  Nguyễn Thị Mừng         Têrêsa Hài Ðồng Texas 

06-08-00  Ðaminh Trần Vọng           Giêrađô Houston TX 

06-08-04  Giuse   Vũ Văn Nũng            Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-08-21  Anna  Nguyễn Thị Quyến  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

06-08-23  Phêrô   Nguyễn Đức Bằng  Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

06-08-12  Phêrô   Trần Kim Xuân   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose, CA 

06-08-23  Maria  Đoàn Thị Ngoạt   Phaolô – Orange County 

07-08-15      Anna    Bạch Thị Chiêm           Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

07-08-08  Anna Maria Nguyễn Thị Thu           Phaolô Orange CA 
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07-08-03  Maria  Nguyễn Thị Tha           Têrêsa Hài Ðồng Giêsu Arlington TX 

07-08-01  Bartôlômêô Trần Trí Trung           Phêrô Los Angeles CA 

07-08-19  Vincentê * Vũ Gia Hội          Giêrađô Garland TX 

07-08-20  Giuse * Trần Thụy Anh          Anphong Denver CO 

08-08-16      Maria *  Nguyễn Thị Tuyết        Phaolô Orange CA 

08-08-16      Maria *   Vũ Thị Cầu                   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

08-08-13      Maria *  Nguyễn Thị Mười         Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

08-08-10      Giuse      Hứa Văn Tôn               Giêrađô Garland TX 

08-08-08      Maria Têrêsa* Trần Thị Yến   Phêrô Maria P. Lavaca TX 

08-08-08          Phêrô Phaolô   Nguyễn Thanh Khiêm  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

08-08-08      Maria  Nguyễn Thị Xuân       Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

08-08-08  Phêrô   Nguyễn Viết Hạnh      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

08-08-08  Catarina * Lâm Sở Tường     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

08-08-08  Maria * Vũ Phạm Thu Thủy      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

08-08-08  Maria  Phạm Thị Soi              Các Thánh Tử Ðạo Houston TX 

08-08-02  Giuse  Vũ Đình Nghĩa          Phaolô Orange CA 

08-08-00  Martha Phạm Thị Bích Ngọc    Phạm Thị Oanh CA   

08-08-xx  Đaminh * Trần Văn Chính         Thánh Gia Houston TX 

08-08-xx  Ðôminicô * Nguyễn Văn Hạ         Thánh Gia Houston TX 

08-08-xx  Ðôminicô * Trần Văn Minh        Thánh Gia Houston TX 

08-08-16  Giuse * Nguyễn Văn Huệ         Mân Côi Houston TX 

08-08-20  Maria  Nguyễn Thị Khuy        Đức Mẹ Lavang Canada 

08-08-20  Anna  Lê Thị Tuyết Minh       Giêrađô Houston TX 

08-08-22  Phaolô * Vương Paul   Gioan Neuman Chandler AZ  

08-08-22  Anna  Lê Kim Dung   Gioan Baotixita Anaheim CA 

09-08-16      Giuse *   Nguyễn Hữu Tuệ         Giêrađô Garland TX 

09-08-10      Maria * Nguyễn Thị Chuộng     Phaolô Orange CA 

09-08-08  Maria   Nguyễn Thị Châm       Phêrô Maria Port Lavaca TX 

09-08-02  Maria   Nguyễn Thị Chiểu        Đức Mẹ HCG Houston TX 

09-08-83      Maria *  Vũ Thị Lượng              Dũng Lạc Ontario CA 

09-08-14  Anôn * Nguyễn Kim Chung  Thánh Gia San Jose CA 
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09-08-22  Martha * Phạm Ngọc Diệp   Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

09-08-23     Catarina Maria *  Nguyễn Thị Cúc   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Palacios 

10-08-04  Maria * Trần Thị Thìn   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

10-08-18      Maria * Kiều Thị Đức              Phaolô Orange CA  

10-08-08  Maria  Phạm Thị Y          Maria Nữ Vương Gardena CA 

10-08-92  Maria  Nguyễn Thị Xuyên       Gioan Baotixita CA 

10-08-19  Giuse  Nguyễn Văn Tân          Giêrađô Garland TX 

10-08-23       Rose Marie  Phạm Hoàng Quyên  Dominico – Houston 

11-08-15      Giuse *    Nguyễn Văn Đáng        Phaolô El Monte CA 

11-08-15      Maria   Phạm Thị Lụ                Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

11-08-14      Anna    Nguyễn Thị Na             Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

11-08-11     Giuse   Vũ Đình Cung              Đaminh Têrêsa Houston TX 

11-08-12      Maria *         Vũ Thị Hiên                 Phaolô Orange CA                 

11-08-16      Đaminh *  Nguyễn Văn Quản       Phaolô Orange CA 

11-08-09        Gioan Baotixita    Ðào Phúc Tường          Phaolô Orange CA 

11-08-07  Giuse  Vũ Viết Tứ     Phaolô Orange CA 

11-08-78      Maria *   Nguyễn Thị Thảo         Phaolô Orange CA 

11-08-99  Vincentê Hoàng Văn Thuộc        Phaolô Orange CA 

11-08-93  Micae  Nguyễn Khắc Minh       Các Thánh T.Đ. Gardena CA 

11-08-89  Maria  Phạm Thị Hiên           Lê Thị Thành Burbank CA 

11-08-20  Maria *  Ninh Thị Thơm           Micae Irving TX 

11-08-20  Giuse  Lê Văn Tiên           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

12-08-14      Vincent   Dương Quốc Anh         Anphong Kansas City KS 

12-08-13      Anna    Huỳnh Thị Nghiêm       Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

12-08-09      Đaminh Nguyễn Thanh Phong,  Giêrađô Houston TX 

12-08-02  Giuse  Phạm Văn Cương         Phaolô El Monte CA 

12-08-22       Anna Têrêsa * Lê Thị Phước Đại  Phêrô Donder Las Vegas NV 

13-08-13      Têrêsa *      Đỗ Thị Xinh                 Đức Mẹ Thiên Chuá – Hoa Kỳ 

13-08-11      Têrêsa    Nguyễn Thị Hương      Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

13-08-21  Maria   Nguyễn Thị Thoa  Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

13-08-02  Micae   Nguyễn Quốc Thảo      Gioan Baotixita San Gabriel CA 
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13-08-61      Giuse *       Đỗ Duy Tốn                Đức Mẹ Lavang Everett WA 

13-08-21  Brigitta * Đỗ Thị An      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX  

13-08-21  Giuse * Trần Văn Hồng   Monica Portland OR 

13-08-19  Maria   Võ Thị Huệ   Nguyễn Văn Thuận – Houston, TX 

13-08-23  Bà Cố Bernadette Phan Thị Huyền  Lòng Chúa Thương Xót – Houston 

14-08-11      Phêrô *       Hoàng Võ                   Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

14-08-07  Têrêsa * Triệu Hương Lan         Dũng Lạc Ontario CA 

14-08-96      Giuse *       Phạm Nhược Sắt        Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

14-08-20  Đaminh * Mai Văn Đệ         Đức Mẹ Lavang Everette WA 

14-08-21       Maria-Têrêsa  Trần Thị Bích Lan   Giêrađô Garland TX 

14-08-17  Maria * Trương Thị Đượm  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-08-17      Maria *     Nguyễn Thị Vị             Giêrađô Houston TX 

15-08-10      Giuse       Phạm Văn Nghĩa          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

15-08-09      Vincentê *    Vũ Quang Khánh         Micae Irving TX 

15-08-16      Giuse *     Ngô Đình Chí               Phaolô Orange CA 

15-08-05  Maria  Trần Thị Mai         Phaolô Orange CA 

15-08-05      Giuse *        Tô Thẩm Oánh            Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

15-08-96  Tôma  Nguyễn Văn Thái         Phaolô Rockport TX 

15-08-68      Maria *        Đặng Thị Ngọc            Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-08-XX  Inê  Phan Thị Lựa        Thánh Gia Houston TX 

15-08-90  Maria * Hoàng Thị Thao         Giêrađô Garland TX 

15-08-19  Giuse * Mai Minh Đức         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston  

15-08-20  Giuse * Phạm Văn Truy         AnPhong Altadena CA 

15-08-47  Giuse * Trần Đình Cần   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-08-23  Maria * Vũ Thị Hiền   Đức Mẹ La Vang – Everett, WA 

15-08-21       Ông Cố Giuse  Phạm Đức Hiển   Đinh Đạt Pasadena CA 

        (Thân Phụ của Linh Mục Gioan Baotixita Phạm Quốc Hưng, DCCT.) 

16-08-08      Phêrô *      Phạm Ngọc                Đaminh Houston TX 

16-08-16      Anna *     Trần Thị Lý                Phaolô Orange CA 

16-08-08  Maria  Hồ Thị Dinh         Phaolô Orange CA 

16-08-00  Phêrô  Trần Đắc Nhựt         Phaolô Orange CA 
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16-08-68    Mai Tích *         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

16-08-02  Giuse *  Vũ Cao Phong   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

16-08-75  Têrêsa *  Vũ Thị Nho   Giêrađô Garland TX 

16-08-49  Lucia * Phạm Thị Triết    Thánh Gia Dallas Forth Worth 

17-08-14          Giuse Maria *    Lê Văn Thọ               Thánh Gia Thất Houston TX. 

17-08-11      Antôn    Vũ Văn Bình              Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

17-08-07  Gioan  Trần Văn Pháp        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

17-08-08     Gioan Baotixita   Cao Kiệt   Phaolô Orange CA 

17-08-04  Anna  Nguyễn Thị Lài         Phaolô Orange CA 

17-08-04  Phêrô  Nguyễn An Cư   Phaolô Orange CA 

17-08-21  Giuse * Hồ Lưu   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

17-08-23  Maria * Huê Đỗ   Anphong – Houston 

18-08-18  Giuse * Nguyễn Ngọc Sơn        Phaolô Garland TX  

18-08-13      Maria       Nguyễn Thị Liên An    Phêrô Phaolô Houston TX 

18-06-09      Vincente *    Trần Văn Vượng          Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

18-08-16      Têrêsa *     Nguyễn Thị Phương   Hoa  Phaolô Orange CA 

18-08-08  Maria * Vũ Thị Gương         Phaolô Orange CA 

18-08-03  Maria  Phạm Thị Nhỡ         Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

18-08-21  Maria * Nguyễn Thị Vui    Dũng Lạc Ontario CA 

18-08-01  Têrêsa  Phạm Thị Yến         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

18-08-98  Phêrô  Phạm Thị Nhiên         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

18-08-19  Phêrô * Hoàng Ngọc Trị         Phaolô Rockport TX 

18-06-22  Phêrô  Hoàng Văn Tốn   Gioan Neuman Chandler AZ 

18-08-14  Phêrô * Nguyễn Andy    Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

19-08-17      Tôma        Hoàng Trung              Giêrađô Houston TX 

19-08-16        Phanxicô Xaviê *  Trần Văn Mão        Giêrađô Garland TX 

19-08-12      Maria *     Nguyễn Thị Mai          Thánh Tâm Auburn WA 

19-08-12      Maria *       Nguyễn Thị Phương     Phaolô Orange CA 

19-08-11      Maria       Nguyễn Thị Cam         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

19-08-52  Maria * Nguyễn Thị Tại         Dũng Lạc Ontario CA 

19-08-19  Giacôbê * Đặng Văn Tư         Sarnelli Tucson Arizona 
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19-08-06  Simon * Trần Văn Nhẫn   Phêrô Donder Las Vegas 

19-08-11  Anrê   Phillip Regan   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Boston 

19-08-XX  Maria   Trịnh Quả   Thánh Gia – San Jose 

20-08-16      Maria *    Đào Thị Nấm             Giêrađô Garland TX 

20-08-18     Phaolô *      Trần Gia Thọai            Phaolô Orange CA  

20-08-14      Maria *      Mai Thị Chất               Phaolô Orange CA 

20-08-07  Têrêsa  Lại Thị Mến                Phaolô Orange CA 

20-08-12      Maria       Nguyễn Thị Lự           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

20-08-02  Đaminh * Phan Mạnh Trí      Khiết Tâm Mẹ Maria Houston TX  

20-08-00  Maria  Trần Thị Thật        Các Thánh Tử Ðạo. Arlington TX 

20-08-98  Phêrô  Hoàng Văn Huê        Anphong Garland TX 

20-08-23  Anphongso  Đậu Thanh Long   Chúa Cứu Thế - Long Beach, CA 

21-08-88  Phêrô * Nguyễn Văn Từ   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

21-08-15      Elizabeth *  Đinh Ngọc Lan           Sarnelli Tucson AZ 

21-08-13      Phêrô *       Nguyễn Ngọc Huyên  Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

21-08-12      Maria *     Nguyễn Thị Hiếu         Lê Thị Thành Burbank CA 

21-08-10      Anna       Nguyễn Thị Phượng   Gioan Neumann Phoenix AZ 

21-08-18  Phêrô * Bùi Văn Viết         Sarnelli Tucson AZ 

21-08-04  Phaolô Dương Quang Cảnh   Gioan Neuman Philadelphia PA 

21-08-14      Giuse *     Tạ Văn Thừa              Phaolô Orange CA 

21-08-04  Madalena Jaquelyn Nguyễn           Phaolô Orange CA 

21-08-15  Giuse * Đặng Văn Hồng   Phaolô Orange CA 

21-08-21  Maria * Nguyễn Thanh Xuất  Phaolô Orange CA 

21-08-00  Philomena Nguyễn Hà Phước      Têrêsa Hài Ðồng Oklahoma OK 

21-08-22  Maria * Nguyễn Thị Khẩn  Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

21-08-20      Ông Cố Antôn *  Bùi Khắc Hiệp   Giuse Phêrô McKinney TX 

21-08-21  Maria * Nguyễn Thị Huệ   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

21-08-22  Maria  Nguyễn Thị Ngọc Anh Mary MacKillop Úc Châu 

21-08-22  Maria * Nguyễn Thị Khẩn  Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

22-08-18      Giuse *      Đỗ Công Chính           Lê Thị Thành Burbank CA  

22-08-17      Antôn *     Nguyễn Văn Thông     Đức Mẹ Mân-Côi West Covina  
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22-08-16      Maria *       Nguyễn Thị Vợi          Monica Portland Oregon 

22-08-11      Maria      Phạm Thị Mến           Giêrađô Garland TX 

22-08-99  Maria  Nguyễn Thị Vi     Nguyễn V. Phượng SanDiego  

22-08-20  Catarina * Lê Thị Kim Lan     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston  

22-08-21  Maria * Nguyễn Thị Thục  Phaolô Rock Port TX 

22-08-21  Maria * Mai Thị Là   Phaolô Orange CA 

22-08-22    Phanxicô Xaviê * Đặng Văn Đàm   Dũng Lạc Ontario CA 

22-08-88  Phêrô  Nguyễn Văn Tứ   Phêrô Vũ Đăng Khoa TX 

22-08-06  Teresa  Trần Thị Môn   Phanxico – Bakersfield, CA 

23-08-63  Anrê *  Nguyễn Viết Rương     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

23-08-16      Maria *         Nguyễn Thị Kiều         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

23-08-16      Maria      Nguyễn Thị Hoẹt         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

23-08-14      Phêrô         Phạm Văn Dinh          Thánh Gia Houston TX 

23-08-14      Tôma      Vũ Xuân Tình            Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

23-08-13      Maria *    Hoàng Thị Hiên          Phaolô Orange CA 

23-08-08  Giacôbê Lê Nam Em        Phaolô Orange CA 

23-08-99  Maria  Phạm Thị Hằng        Phaolô Orange CA 

23-08-20  Maria  Phạm Thị Nhung        Phaolô Orange CA 

23-08-15  Têrêsa *  Huỳnh Kim Thu   Phanxicô Assisi TX 

23-08-07      Anna *          Hoàng Thị Hoa          Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

23-08-02  Têrêsa  Phan Thị Bê        Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

23-08-86      Maria *    Phạm Thị Vơn            Đức Mẹ Lavang Everett WA 

23-08-18  Augustinô * Đoàn Thái Sung         Magnificat Long Beach CA 

23-08-23  Phêrô   Nguyễn Văn Nguyện  Thánh Gia – San Jose 

24-08-16      Têrêsa *   Tina Đỗ Quỳnh          Đức Mẹ Lavang Everett WA 

24-08-15      Anna *    Nguyễn Thị Hiền        Gioan Neumann Phoenix AZ 

24-08-14      Maria *    Nguyễn Thị Hiên        Phêrô Los Angeles CA 

24-08-12      Rosa *    Trần Thị Hòe             Phaolô Orange CA 

24-08-11      Maria    Nguyễn Thị Nhu        Thánh Gia Houston TX 

24-08-08     Maria Madalena  Trần Thị Cơ             Mary MacKillop Sydney Úc 

24-08-86  Phêrô  Trần Văn Trữ        Phêrô Los Angeles CA 
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24-08-19  Maria  Đinh Thị Linh Trang     Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

24-08-21  Anna  Đặng Thị Toan   Dũng Lạc Ontario CA 

25-08-11      Maria *      Đinh Thị Hường         Giêrađô Garland TX 

25-08-06  Vincentê * Đinh Khắc Ry     Giêrađô Dallas Texas 

25-08-11      Giuse *      Nguyễn Văn Cơ       Phaolô Orange CA 

25-08-03  Maria  Lê Thị Ro         Phaolô Orange CA 

25-08-01  Maria  Trần Thị Thơm    Phaolô Orange CA 

25-08-22       Ông Cố Giuse  Lương Ngọc Thanh     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

25-08-22  Maria   Bùi Thị Hời   Phanxico Assisi – Garland, TX 

25-08-87  Maria   Nguyễn Thị Ánh   Monica – Portland, OR 

26-08-14      Maria *      Nguyễn Thị Đào         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

26-08-11      Vincentê *   Bùi Văn Chương          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ    

26-08-10      Giuse    Bùi Văn Sia                 Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

26-08-10      Anna     Nguyễn Thị Mậu         Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

26-08-05  Anna * Trần Thị Tâm         Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

26-08-98  Maria  Nguyễn Thị Lệ Thủy    Giuse Maria Virginia 

26-08-96  Phêrô  Lê Văn Thi        La-Vang Reseda CA 

26-08-19  Giuse  Cao Châu Phi        Phaolô Orange CA 

26-08-11  Maria   Đặng Thị Thới   Monica – Portland, OR 

26-08-10  Phêrô   Nguyễn Văn Hướng  Phaolô – Orange, CA 

27-08-17      Anê          Nguyễn Thị Phụng    Lê Thị Thành Burbank CA 

27-08-13      Anna *   Hoàng Thị Tú           Phêrô Phaolô Houston TX 

27-08-12      Catherine  Trần Tố Miên            Anphong Denver CO 

27-08-10      Rosa     Trịnh Tố Trinh           Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

27-08-98  Maria   Bùi Thị Lê       Phaolô Orange CA 

27-08-19  Barnabê * Đỗ Đức Lịch        Phaolô Orange CA 

27-08-21  Maria * Nguyễn Thị Tho   Phaolô Orange CA 

27-08-19  Antôn * Nguyễn Văn Thức      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

27-08-20  Maria * Lâm Thị Nhi       Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim, CA  

27-08-17     Phanxicô Asisi * Trần Vĩnh Thanh    Chúa Cứu Thế, Long Beach, CA 

27-08-21  Giuse * Vũ Đình Long   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 



 

SỔ GIỖ HỘI BẢO TRỢ 2024                              DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI  Tr.  - 93 - 

28-08-14      Têrêsa   Chu Thị Hiên            Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

28-08-13      Giacôbê   Nguyễn Tú              Giêrađô Houston TX 

28-08-17      Rosa *   Nguyễn Thị Quỳ         Phaolô Orange CA 

28-08-05  Maria *  Nguyễn Thị Sự          Phaolô Orange CA 

28-08-01    Gioan Baotixita  Nguyễn Văn Nam       Phaolô Orange CA 

28-08-98  Maria  Đinh Thị Lương        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CA 

28-08-92  Anna  Nguyễn Thị Ba       Maria Burbank CA  

28-08-90  Maria  Trần Thị Tươi       Gioan Baotixita CA 

28-08-86  Maria  Đỗ Thị Xinh       Ana Santa Anna CA 

28-08-92   Anna*  Trần Thị Châu       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

28-08-19  Phêrô * Hoàng V ăn Uyển      Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

28-08-21  Lucia * Nguyễn Thị Giêng     Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Mesquite TX 

28-08-21  Anna   Nguyễn Thị Cẩm  Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

28-08-63  Gioakim * Đào Mạnh Độ   Đức Mẹ Lavang Everette WA 

29-08-17      Antôn    Trần Ngọc Lai           Thánh Tâm Grand Prairie TX 

29-08-16      Maria *   Vũ Thị Kim Chi          Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

29-08-XX      Maria *   Võ Thị Đẹp               Phêrô-Phaolô Houston TX 

29-08-98  Phêrô  Nguyễn Duy Cần      Phêrô Maria Port Lavaca TX 

29-08-10      Phêrô *    Nguyễn Văn Kiệt       Phaolô Orange CA 

29-08-99  Maria  Mai Thị Xuân   Phaolô Orange CA 

29-08-96  Maria  Nguyễn Thị Loan      Phaolô Orange CA 

29-08-80      Maria *  Đinh Thị Mến-Mun     Phaolô Orange CA 

29-08-19  Giuse  Nguyễn Văn Khu      Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

29-08-20  Phêrô * Phạm Văn Hinh       Thánh Gia San Jose CA 

30-08-17      Maria *    Nguyễn Thị Thoa       Phaolô Orange CA 

30-08-17      Anna *    Nguyễn Thị Quyết      Phaolô Orange CA 

30-08-14      Rosa *    Hoàng Thị Nhạn        Đức Mẹ Lavang Everett WA 

30-08-11      Phaolô    Đặng Vũ Thi             Antôn Houston TX 

30-08-07  Giuse  Trần Đức Long       Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

30-08-06  Maria  Ngô Thị Lê       Phaolô El Monte CA 

30-08-04  Giuse * Nguyễn Văn Hoan     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 
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30-08-93  Phêrô  Lê Quang       Mông Triệu Los Angeles CA 

30-08-18      Inê  Nguyễn Thị Thi  Giêrađô Houston TX  

30-08-21  Maria * Nguyễn Thị Thiệp  Giêrađô Garland TX  

31-08-15     Giuse   Vũ Văn Quẩy            Antôn Houston TX 

31-08-14      Phaolô *  Nguyễn Văn Bang      Sarnelli Tucson AZ 

31-08-12      Mát-thêu  Nguyễn Thế Trình     An-Phong Houston TX 

31-08-10      Maria *   Bà Cố Phạm Thị Huệ   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-08-07  Phêrô   Vũ Văn Nhi       Thánh Tâm Ontario Canada 

31-08-04  Maria  Vũ Thị Tâm       Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

31-08-02  Giuse  Nguyễn Văn Năm      Phaolô Orange CA 

31-08-22  Anna  Mai Thị Đường   Phaolô Orange CA 

31-08-93  Phêrô  Lê Quang       Mông Triệu Los Angeles CA 

31-08-20  Maria  Phạm Thị Vân        Têrêsa Calcutta Houston TX 

31-08-22      Giuse-Maria Nguyễn Tiến Vương  Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

31-08-97  Anna  Đinh Thị Quý   Đức Mẹ Vô Nhiễm, Houston, TX 

 

THÁNG 09 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-09-15      Maria   Huỳnh Thị Hoa             Đức Mẹ Lavang Everett WA 

01-09-17      Vincentê * Đỗ Văn Lĩnh                 Phaolô Orange CA 

01-09-14      Phêrô *  Ngô Văn Chương          Phaolô Orange CA 

01-09-13      Anê *    Trần Thị Cúc                Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

01-09-05  Maria  Trần Thị Thiên           Antôn Maria Houston TX 

01-09-99  Maria  Phạm Thị Đột          Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

01-09-90  Maria  Trần Thị Tươi           Gioan Baotixita San Gabriel  CA 

01-09-20     Gioan Baotixita  Dương Văn Muôn        Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

      (Cựu Chi Hội Trưởng) 

01-09-21  Đaminh Trần Hưng Đỉnh   Đức Mẹ Vô Nhiễm Seatle WA 

01-09-21  Maria * Trần Thị Mai   Giêrađô Garland TX 

01-09-22  Maira * Đỗ Thị Phước   Thánh Gia San Jose CA 
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01-09-23  Giuse  Đỗ Minh Đàn   Teresa Calcutta – Houston 

01-09-23  Maria * Đinh Thị Quế   Giêrađô – Garland 

02-09-17      Maria *   Nguyễn Thị Hoãn         Chuá Cứu Thế Long Beach CA 

02-09-13      Maria *    Ngô Thị Hoà                Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

02-09-10      Giuse *  Phạm Đức Vạn             Phaolô Orange CA 

02-09-09      Maria    Tô Thị Mơ                    Mân-Côi West Covina CA 

02-09-93  Đaminh Đỗ Đình Toàn           Thánh Gia Louisiana 

02-09-91  Anna  Lương Thị Nhi            Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

02-09-23  Maria * Nguyễn Thị Lành  Anphong – Houston 

02-09-84  Vincentê*  Trần Văn Mỹ   Anphong Denver CO 

03-09-18     Đaminh   Nguyễn Trí Thức           Giêrađô Houston TX  

03-09-10    Ông Cố Phanxicô Xaviê Trần Gia Toản *   Phaolô Orange CA 

                      (Thân Phụ của Linh Mục. Phanxicô Xaviê Trần Gia Điền, CSsR) 

03-09-07  Đaminh * Nguyễn Văn Khóat        Phaolô Orange CA 

03-09-18  Anphongsô Phan Bá Phục           Phaolô Orange CA 

03-09-04  Phaolô Phùng Tiến Long         Phêrô Houston Texas 

03-09-04  Phêrô * Nguyễn Văn Bảy         Maria Vô Nhiễm Orange CA 

03-09-01  Giuse  Nguyễn Ngọc Hoàn       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

03-09-98  Đaminh Nguyễn Xuân Trác        Anphong Houston TX 

03-09-88  Maria     Vũ Thị Huyên           Mân-Côi West Covina CA 

03-09-23  Maria   Uý Ngọc Anh   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

03-09-23  Bà Cố Teresa Trần Thị Ngọc Yến *  Micae – Irving, TX 

04-09-79  Dominico * Dương Chính Đại  Micae, Irving, TX 

04-09-08  Maria * Tạ Thị Yến Tuyết          Phaolô Orange CA 

04-09-08  Bà Cố Maria Trần Thị Tâm *   Phaolô Orange CA 

                                 (Thân Mẫu của Linh Mục Ðaminh Phạm Trọng Phúc, DCCT) 

04-09-06  Giuse  Đỗ Điện Thọai        Tống Viết Bường San Jose CA 

04-09-01  Maria  Nguyễn Thị Lương      Phaolô Orange CA 

04-09-99      Phanxicô Xaviê  Nguyễn Dương Đông     Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

04-09-97      Phaolô *      Lưu Dụ                      Dũng Lạc Ontario CA 

04-09-88         Đaminh Phêrô *  Hà Duy Tôn             Thánh Gia San Jose CA 
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04-09-20  Anna * Trần Ngọc Dung     Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

04-09-21  Maria  Bùi Thị My   Giêrađô Houston Texas 

04-09-23  Vincent * Phạm Đình Đảm   Gioakim Anna – Austin 

04-09-23  Agatha * Nguyễn Thị Hồng  Thánh Gia – Fort Worth, TX 

05-09-00   Phêrô * Đỗ Minh Ngọc             Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

05-09-18     Anna    Hồ Thị Quản              Các Thánh Tử Đạo Houston TX   

05-09-17      Monica  Yvonne Xuân Lương,  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

05-09-16      Antôn   Hoàng Văn Kính         Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

05-09-11      Maria *   Nguyễn Thị Hiền        Phaolô Orange CA 

05-09-21  Maria * Nguyễn Trần Hương  Phaolô Orange CA 

05-09-09      Phêrô *  Trần Văn Cấm            Anphong Denver CO 

05-09-03  Phêrô  Phùng Văn Tiếp        Phêrô Houston TX 

05-09-02      Maria *  Trần Thị Lụa              Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

05-09-xx  Maria * Đặng Thị Lan        Nhà Dòng Dallas TX 

05-09-21  Maria * Nguyễn Thị Hoa   Thánh Gia San Jose CA 

05-09-23     Gioan Baotixita * Nguyễn Minh Michael Phêrô – Houston, TX 

05-09-04  Thomas  Thân Văn Lợi   Teresa Calcutta – Houston, TX 

06-09-17      Maria *         Lê Thị Tú                  Đức Mẹ Mân-Côi Houston TX 

06-09-16      Giuse *         Phát Tuấn Vương       Micae Irving TX 

06-09-14      Giuse *   Nguyễn Vũ Ngọc Phương  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

06-09-10      Catarina *  Phạm Thị Ly              Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

06-09-08  Anna  Phạm Thị Nhưỡng      La-Vang Canada 

06-09-08  Giuse  Dương Đức Trác        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

06-09-00  Maria  Dương Thị Dung        Phêrô Houston TX 

06-09-97     Anna *          Ngô Thị Chi               Dũng Lạc Ontario CA   

06-09-19  Antôn   Đỗ Đình Khải        Phaolô Orange County CA 

06-09-21  Maria * Bùi Thị Nghĩa   Phaolô Orange County CA 

06-09-47      Gioan Baotixita  Đinh Văn Hữu   Lòng Chúa Thương Xót – Houston, TX 

07-09-09      Gioan *   Trần Duy Đích           Antôn Maria Houston TX  

07-09-00  Madalena  Hồ Thị Thới        Anphong Whittier CA 

07-09-03  Teresa  Nguyễn Thị Thuý Lan  Anton Maria – Houston 
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08-09-08  Maria  Dương Thị Thỏa        Phaolô Orange CA 

08-09-18     Anrê     Nguyễn Hữu Lợi        Phanxicô Assisi Garland TX 

08-09-18      Ông Cố Đaminh Đinh Viết Miễn      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles 

08-09-18  Giuse * Vũ Ngọc Kiên       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

09-09-16      Maria    Phạm Thị Khuyên       Phêrô Santa Ana CA 

09-09-12      Phaolô *   Dương Đức Mậu        Phaolô El Monte CA 

09-09-17     Đaminh *  Nguyễn Văn Ngân      Phaolô Orange CA 

09-09-10      Antôn *  Trần Văn Tường        Phaolô Orange CA 

09-09-07  Đôninicô * Đỗ Đình Phúc       Phaolô Orange CA 

09-09-98  Carôlô  Phan Hữu Đức       Phaolô Orange CA 

09-09-19  Maria  Trần Thị Huệ       Phaolô Orange CA 

09-09-07  Vincentê * Nguyễn Văn Thọ      Giêrađô Dallas TX 

09-09-07  Tôma * Nguyễn Văn Tước      Giêrađô Houston TX 

09-09-20  Phêrô  Phùng Tá       Giêrađô Houston TX 

09-09-23  Giuse   Nguyễn Văn Lưu  Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

10-09-17      Phêrô     Nguyễn Văn Điền       Antôn Maria Houston TX  

10-09-13      Giuse *    Vũ Đình Toàn            Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

10-09-10      Maria   Phạm Bích Huệ          Giêrađô Houston TX 

10-09-99  Catarina Nguyễn Thị Liên        Tống Viết Bường San Jose CA 

10-09-90  Maria  Nguyễn Thị Chi        Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

10-09-23  Phanxicô  Nguyễn Văn Chương  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Gardena 

11-09-16      Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngữ         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

                        (Thân Mẫu của Linh Mục Nguyễn Văn Trung, Houston, TX)  

11-09-15      Maria *   Phạm Thị Hiên           Phaolô Orange CA 

11-09-08  Maria  Hòang Thị Phan        Gioan Neumann Phoenix AZ 

11-09-04  Phêrô   Trần Đức Thắng        Các Thánh Tử Ðạo Houston TX 

11-09-01  Maria * Trần Thị Giám             Antôn-Maria Houston TX 

11-09-98  Maria  Nguyễn Thị Hạnh       Phaolô Rockport  TX 

11-09-06  Anna * Phạm Thị Anh   Anphong Houston TX 

11-09-20  Têrêsa * Nguyễn Thị Ngợi      Têrêsa Hài Đồng ArlintonTX 

11-09-21  Cosma * Hoàng Minh Trí   Anrê Nguyễn Kim Thông Houston TX 
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11-09-21  Maria * Trần Thị Sinh   Đức Mẹ Hằng Cúu Giúp Houston TX 

11-09-22  Maria  Nguyễn Thị Tâm   Monica Portland Oregon 

12-09-17      Maria    Nguyễn Thị Sen         Maria Nữ Vương Gardena CA 

12-09-15      Đaminh *   Trần Viết Rư              Phaolô Orange CA 

12-09-11      Antôn *   Nguyễn Đình Tân       Phaolô Orange CA 

12-09-20  Giuse  Phạm Điểu        Phaolô Orane CA 

12-09-86  Phêrô  Trần Tín        Đức Mẹ Mông Triệu L.A. CA 

12-09-20  Giuse  Vũ Thượng Quýnh      Đức Mẹ HCG Houston TX 

12-09-21  Anna  Nguyễn Thị Thịnh  Đức Mẹ HCG Houston Tx 

12-09-22  Phêrô * Nguyễn Đình Khương  Anphong Altadena CA 

13-09-14      Giuse   Nguyễn Đình Đức      Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-09-00  Andrê *  Nguyễn Văn  Thành  Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-09-20  Phêrô * Nguyễn Thành Hưng  Đức Mẹ HCG Houston TX 

13-09-07     Gioan Baotixita    Lâm Văn Của   Gioan Baotixita San Gabriel CA 

13-09-03  Rosa  Hoàng Thị Thành       Phaolô El Monte CA 

13-09-16      Anna *   Nguyễn Thị Mến        Phaolô Orange CA 

13-09-11      Đaminh *  Hoàng Văn Nguyên    Phaolô Orange CA 

13-09-02  Maria  Nguyễn Thị Trinh       Phaolô Orange CA 

13-09-97  Micae  Nguyễn Văn Sốt        Phaolô Orange CA 

13-09-97  Luca  Ducucin        Phaolô Orange CA 

13-09-96  Đaminh Ngô Ngọc Quỳnh       Phaolô Orange CA 

13-09-22          Bà Cố Maria Đỗ Thị Liễu *   Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

13-09-19  Marta * Nguyễn Thị Hoa   Têrêsa Calcutta Houston TX 

13-09-63  Dominico  Ngô Lai   Thánh Gia – San Jose 

13-09-88  Phêrô   Nguyễn Văn Phép  Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

14-09-15     Maria *   Nguyễn Thị Mộc         Gioan Neumann Phoenix AZ 

14-09-14           Phaolô Maria   Nguyễn Ngọc Trọng   Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

14-09-13      Têrêsa *    Samantha Trâm Anh Nguyễn Phaolô Orange CA 

14-09-21  Anna   Hồ Thị Cử   Phaolô Orange CA 

14-09-13      Phêrô *    Trần Thế                   Phaolô Orange CA 

14-09-79  Phêrô   Nguyễn Văn Nhã  Phaolô Orange CA 
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14-09-01  Vincentê Nguyễn Khắc Kiệt      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

14-09-94  Giuse * Trương Anh Tuấn       Maria Vô Nhiễm Houston TX 

14-09-87  Giuse  Vũ Đình Truyên        Lê Thị Thành Burbank CA 

14-09-85  Đaminh    Nguyễn Văn Tiên        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành El Toro  

15-09-05      Linh Mục Gioan Baotixita Vũ Tùng *   Giêrađô Garland TX 

15-09-05  Giuse * Nguyễn Ngọc Long     Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

15-09-90  Anna  Trần Thị Dương         Phaolô El Monte CA 

15-09-xx  Ðôminicô   Nguyễn Văn Đồng      Thánh Gia Houston TX 

15-09-21  Maria  Nguyễn Thị Dung  Sarnelli Tucson Arizona 

15-09-85  Giuse * Nguyễn Thế Tường  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-09-22  Vincent * Đỗ Hoàng Thanh  Peter Donders Las Vegas NV 

15-09-21  Giuse   Dương Văn Toán  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

15-09-23  Maria * Nguyễn Thị Thái   Sarnelli – Tucson, AZ 

16-09-15     Phêrô *   Nguyễn Hữu Thiện      Giêrađô Garland TX 

16-09-21  Maria  * Vũ Thị Thanh   Giêrađô Garland TX 

16-09-21  Anna * Đỗ Thị Nam   Giêrađô Garland TX 

16-09-11     Vincentê *   Nguyễn Văn Phương   Đức Mẹ Thiên Chúa 

16-09-19  Maria * Nguyễn Thị Mừng        Đức Mẹ Thiên Chúa 

16-09-04  Anna     Nguyễn Thị Tâm          Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

16-09-06  Maria  Lê Thị Thời         Phaolô Orange CA 

16-09-00  Antôn  Phạm Văn Quyên        Phaolô Oange CA 

16-09-19       Maria Têrêsa   Phạm Thị Đức Hạnh    Phaolô Orange CA 

16-09-97  Giuse  Mai Ngọc Hồ         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

16-09-23  Mary   Oanh Day   Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

16-09-22  Maria   Vũ Thị Nhiễu   Gioakim Anna – Austin, TX 

17-09-13      Vincentê *  Nguyễn Văn Bạo         Phaolô Orange CA 

17-09-96  Maria  Trịnh Đức Sương        Phaolô Orange CA 

17-09-10  Maria Anna Vũ Thị Ngọc    Phaolô Orange CA 

17-09-22  Maria * Nguyễn Thị Nhạn  Đức Mẹ Vô Nhiễm Seatle WA 

17-09-23  Anna Maria  Nguyễn Thị Kỳ   Thánh Gia – Fort Worth 

18-09-16        Gioan Baotixita * Bùi Trung Thận          Thánh Tâm Houston TX 
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18-09-68  Giuse   Phùng Văn Quyết  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Houston, TX 

18-09-14      Maria   Trần Thị Giáp             Đức Mẹ HCG Houston TX 

18-09-13      Anna    Lê Thị Nghi                Đức Mẹ Lavang Everett WA 

18-09-11      Anê *   Trần Thị Xinh              Martinô Dallas TX 

18-09-07  Maria * Lê Phước Thành         Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

18-09-07  Maria  Nguyễn Thị Đào         Giêrađô Houston TX 

18-09-00  Maria  An Kim Khang         Phục Sinh Baltimore MD 

18-09-96  Maria  Ngô Thị Châu         Chúu Cứu Thế Long Beach CA 

18-09-19  Phêrô  Trần Văn Thịnh         Phaolô Orange CA 

18-09-19     Gioan Baotixita Trần Ngọc Hoá         Phaolô Orange CA 

18-09-21  Phêrô  Phạm Văn Mẫu   Phaolô Orange CA 

18-09-20  Vincente *  Nguyễn Hoàng Lâm     Lê Bảo Tịnh Nowalk CA 

18-09-20  Giuse * Vũ Ngọc Nhâm   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

18-09-21  Phêrô * Nguyễn Đức Nguyên  Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

18-09-22  Gioakim Michael *  Hoàng Nghiã   Têrêsa Calcutta Houston TX 

18-09-22  Maria * Đào Kim Yến   Giêrađô Garland TX 

19-09-17      Giuse *  Nguyễn Duy Thiên      Đức Mẹ HCG Houston TX 

19-09-14      Maria *   Nguyễn Thị Khiếu       Phaolô El Monte CA 

19-09-08  Phaolô Trần Quang Tuyến      Đức Mẹ Hồn Xác L.T. Torrance CA 

19-09-02  Vincentê Phạm Minh Thông       Phaolô Orange CA 

19-09-38    Gioan Baotixita *  Lại Văn Bỉnh         Giuse Phêrô McKinney TX 

19-09-18  Giuse * Lê Ngọc Thanh         Martinô Dallas TX  

19-09-22  Giuse *  Trần Văn Ngư   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quincy MA 

19-09-23  Teresa  Huỳnh Thị Thu Hồng  Thánh Gia – San Jose, CA 

19-09-23  Giuse Roco  Nguyễn Ngọc Dư  Thánh Gia – Fort Worth, TX 

19-09-23  Matta   Ngô Thị Tường   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

20-09-08      Phaolô *   Hoàng Ninh                Đức Mẹ Thiên Chúa - Hoa Kỳ 

20-09-17   Maria * Hoa Thị Tin        Dũng Lạc Ontario CA 

20-09-22  Maria * Trần Thị Chung   Lê Thị Thành Burbank CA 

20-09-22        Phêrô-Maria *  Trần Vĩnh Hảo   Phaolô Orange  CA 

20-09-22  Maria *  Nguyễn Thị Hạt   Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 
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20-09-23  Anna  Trần Thuý Nga   Cựu Đệ Tử Anphong – Garden Grove 

21-09-12      Maria             Hà Thị Hợp                 Anê Lê Thị Thành Burbank CA 

21-09-12      Maria *   Trần Thị Xinh              Đức Mẹ La-vang Canoga Park CA 

21-09-11      Anna *   Phạm Thị Anh             Ana Santa Ana CA 

21-09-08  Maria  Phạm Thị Mậu        Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

21-09-03  Phêrô  Trần Văn Khao        Đức Mẹ La-Vang Canoga Park CA 

21-09-10      Đaminh *     Vũ Văn Chỉ                 Phaolô Orange CA 

21-09-21      Gioan Baotixita  Đinh Văn Khiết   Phaolô Orange CA 

21-09-01      Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Lưu       Phaolô Orange CA 

21-09-93  Giuse   Lê Văn An        Anphong Dallas TX 

21-09-17  Gioan * Nguyển Văn Giáo  Têrêsa Calcutta Houston TX 

22-09-XX  Phêrô * Nguyễn Hoá       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin CA 

22-09-14      Anna      Lê Thị Mầu              Phaolô Orange CA 

22-09-14      Maria    Trần Thị Nho            Anphong Kansas City MO 

22-09-13      Maria   Phan Thị Xuyến         Giuse-Bảo Hộ Hội Thánh Portland OR 

22-09-09      Maria *  Bùi Thị Vựa               Sarnelli Tucson AZ 

22-09-06  Maria * Hòang Thị Loan        Phaolô Rockport TX 

22-09-02  Giuse  Nguyễn Ngọc Cừ       Ana Santa Ana CA 

22-09-68         Gioan Baotixita Trần Quý Ninh         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

22-09-18   Giuse  Huỳnh Tri Châu        Philiphê Minh Canada 

22-09-16  Giuse* Đào Nhật Tiến        Gioakim Anna – Austin 

22-09-19  Maria   Hà Thị Thọ        Đức Mẹ Lavang Everett WA 

22-09-22  Maria Magdalena * Đỗ Thị Bích Liên  Đinh Đạt Pasadena CA 

23-09-16      Luca *          Trần Ngọc Hiệp          Antôn-Maria Houston TX  

23-09-09  Monica * Phạm Thanh Thuỷ      Giêrađô Houston TX 

23-09-22  Giuse *  Trần Quang Thịnh  Giêrađô Garland TX 

23-09-13           Giuse Maria *  Nguyễn Văn Tài           Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX 

23-09-91  Maria  Bùi Thị Hai              Giuse Denver CO 

23-09-07    Gioan Baotixita    Nguyễn Mỹ Lộc        Anphong Houston TX 

23-09-18    Ông Cố Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hùng *    Phaolô Garland TX 

     (Thân Phụ của Linh Mục. Phaolô Hoàng Thành Đức, DCCT.) 
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23-09-18  Phaolô * Phạm Văn Tin        Phaolô El Montê CA 

23-09-18  Têrêsa  Phạm Vũ Cậy        Phaolô Orange CA 

23-09-22  Phêrô  Trịnh Quang Huy  Phaolô Orange CA 

23-09-19  Martha * Nguyễn Thị Hoa   Têrêsa Calcutta Houston TX 

23-09-14  Dominico  Phạm Văn Thứ   Teresa Calcutta – Houston 

23-09-76  Giacobe  Vũ Văn Thanh   Teresa Calcutta – Houston 

23-09-03  Maria   Phạm Thị Ngượi   Gioakim Anna – Austin 

23-09-23    Mạc Thị Thanh Ngọc  Đức Mẹ La Vang – Everett, WA 

23-09-23  Giacôbê * Nguyễn Ngọc Quang  Magnificat – Long Beach, CA 

24-09-15      Maria   Hoàng Thị Mão           Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

24-09-15      Luca     Nguyễn Văn Hy         Thánh Gia San Jose CA 

24-09-07  Anna * Nguyễn Thị Phát        Anphong Altadena CA 

24-09-10      Phêrô    Vũ Đình Hoà              Phaolô Orange CA 

24-09-02  Phaolô Phan Văn Đoá        Phaolô Orange CA 

24-09-21  Antôn  Trần Nghĩa Đại   Phaolô Orange CA 

24-09-21  Têrêsa  Phạm Thị Sen   Monica Portland Oregon 

24-09-09  Maria * Nguyễn Thị Phấn  Đức Mẹ Mân Côi Arvada Colorado 

24-09-21  Đaminh  Trần Khắc Hội   Giêrađô Garland TX 

24-09-23  Vincent  Đinh Quang Toàn  Teresa Calcutta – Houston, TX 

25-09-08  Giuse  Nguyễn Tình        Tôma Lewisville TX 

26-09-17      Maria *  Trần Thị Suy             Thánh Gia San Jose CA 

26-09-11      Maria *   Vũ Thị Ruyên             Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

26-09-21  Catarina * Đinh Sen          Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

26-09-05  Linh Mục Gioan Maria Nguyễn Ðức Thống  DCCT Hải Ngoại 

26-09-16      Giuse *   Nguyễn Văn Định       Phaolô Orange CA 

26-09-11      Maria *   Trần Thị Mỹ Phương   Phaolô Orange CA 

26-09-05  Đaminh * Lương Văn Tự           Phaolô Orange CA 

26-09-04  Maria  Nguyễn Thị Thìn        Phaolô Orange CA 

26-09-00  Anphongsô Trịnh Nhân Kính         Phaolô Orange CA 

26-09-99      Phêrô * Nguyễn Toan             Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

26-09-21  Gioakim Lê Thanh Hoài   Faustina Houston TX 
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27-09-17         Phanxicô Xaviê * Nguyễn Quốc Thái   Thánh Tâm Houston TX 

27-09-16         Gioan Baotixita    Nghĩa Trọng Hand    Phaolô Oarnge CA 

27-09-16      Giuse *    Nguyễn Viết Triêm      Phaolô Orange CA 

27-09-07     Đaminh Giuse  Nguyễn Khắc Việt       Phaolô Orange CA 

27-09-05  Maria  Phạm Thị Quế         Phaolô Orange CA 

27-09-06  Anna  Nguyễn Ngọc Liên       Anphong Houston TX 

27-09-01  Giuse  Hoàng Huê Xương       Phêrô Houston TX 

27-09-96  Maria * Nguyễn Thị Thân        Mẹ Thiên Chúa TX  

27-09-95  Giuse  Vương Văn Cổn         Ana Santa Ana CA 

27-09-88      Giuse *  Hồ Thanh Để              Giêrađô Aurora CO 

27-09-01  Maria * Bùi Thị Chuốt   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

27-09-19  Têrêsa  Nguyễn Thị La        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

27-09-09  Phanxico  Trần Đức Nguyệt  Teresa Calcutta – Houston 

27-09-23  Maria * Trịnh Thị Kim   Giêrađô – Houston 

28-09-15      Maria   Nguyễn Thị Thuận      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

28-09-12      Giuse *  Nguyễn Văn Ty           Phaolô Orange CA 

28-09-00  Maria  Lê Hồng Ngọc         Phaolô Orange CA 

28-09-18     Gioan Baotixita*  Nguyễn Đăng Quang    Phaolô Orange CA 

28-09-97       Phaolô Maria Đặng Thị Nhiêu       Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

28-09-18  Cêcilia Nguyễn Thị Cúc        Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

28-09-19  Giuse * Đoàn Văn Quý        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

28-09-17  Giuse *  Phạm Văn Lãng         Antôn Maria Houston TX 

28-09-20  Maria * Tạ Thị Minh   Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

28-09-21     Gioan Baotixita Hà Đức Nhơn   Phaolô Garland TX 

28-09-19       Maria Anna  Trần Đỗ Thanh Phương Peter Donders – Las Vegas, NV 

29-09-17      Maria    Hoa Thị Tin               Dũng Lạc Ontario CA 

29-09-16      Maria *   Lê Thị Đoán              Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin  

29-09-14     Têrêsa *   Nguyễn Thị Hiên          Phaolô Orange CA 

29-09-12      Gioan B.*  Đoàn Văn Mây             Phaolô Orange CA 

29-09-02  Inê  Nguyễn Thị Lý           Phaolô Orange CA 

29-09-19  Martha  Nguyễn Thị Mẫu Đơn  Phaolô Orange CA 
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29-09-11      Phêrô     Bành Ty                    Đức Mẹ La-Vang Everett WA 

29-09-00  Maria  Nguyễn Thị Cẩm Đề    Phêrô Virginia 

29-09-99  Vincentê Phạm Đình Tuệ         Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

29-09-18  Maria * Nguyễn Thị Hoa         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

29-09-19  Phaolô * Nguyễn Hoàng Hồ      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp San Jose CA 

29-09-19  Giuse * Nguyễn Thịnh        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp San Jose CA 

29-09-22  Giuse * Phạm Văn Thông  Thánh Gia San Jose CA 

30-09-15      Giuse    Tạ Đình Trác               Maria Nữ Vương Gardena CA 

30-09-14      Maria *    Hoàng Thị Lữ              Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

30-09-14      Phêrô            Nguyễn Thanh Cửu      Giêrađô Garland TX 

30-09-12      Đaminh *     Nguyễn Khắc Trữ        Phaolô Orange CA 

30-09-11      Têrêsa *   Bùi Thị Mạnh              Phaolô Orange CA 

30-09-02  Maria  Lê Thị Vé         Monica Portland Oregon 

30-09-91  Giuse  Nguyễn Ngọc Lý        La-Vang Reseda CA 

30-09-19  Maria *   Nguyễn Hoàng Thị Ngọc Diệp  Magnificat Long Beach CA 

30-09-23    Marguerite Marie  Huỳnh Xuân Đào  Magnificat – Long Beach 

30-09-23  Teresa  Nguyễn Thị Tình  Đức Mẹ Thiên Chuá 

 

THÁNG 10 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-10-09  Maria   Bùi Thị Thái   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston, TX 

01-10-16     Maria Madalena *  Lê Thị Huê             Phaolô El Monte CA 

01-10-15      Maria *   Nguyễn Thị Phi           Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

01-10-14      Maria      Nguyễn Thị Nhung      Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

01-10-13        Ông Cố Phanxicô Xaviê Đoàn Trọng Tín Phaolô Orange CA 

                       (Thân Phụ của Linh Mục Michael Đoàn Trọng Sơn, CSsR) 

01-10-03  Phêrô  Phạm Quang Tuấn       Phaolô Orange CA 

01-10-21  Maria   Đỗ Thị Nhược   Phaolô Orange CA 

01-10-19  Giuse * Phạm Hữu Hướng        Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

01-10-10       Gioan Baotixita *   Phạm Đình Luận     Giêrađô Houston TX 
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01-10-06  Anna  Nguyễn Thị Thỏa         Đức Mẹ HCG Houston TX 

01-10-04  Giuse  Nguyễn Đinh Kiệt        Giuse Bay Area Oakand CA 

01-10-99  Maria * Pham Thị Ly          Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ  

01-10-95  Giuse  Nguyễn Văn Tư          Các Thánh Tử Đạo Louisiana 

01-10-90  Marcel Louis Trần Thiện Sinh       Lộ Đức  Pháp Quốc 

01-10-90  Maria  Phạm Thị Lụa        Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

01-10-87  Phêrô  Trương Phước Truội  Gioan Baotixita San Gabriel CA 

01-10-19  Giuse   Phạm Năng Hách        Giêrađô Houston TX 

01-10-22  Maria * Nguyễn Thị Huyền  Phaolô Orange CA 

02-10-17      Maria *    Nguyễn Thị Hoãn       Chuá Cứu Thế Long Beach CA 

02-10-15      Phêrô    Vũ Ngọc Thơ              Anphong Houston TX 

02-10-38  Đaminh Nguyễn Văn Thứ  Đức Mẹ Lavang Everette WA 

02-10-15      Mattha    Trần Thị Lộc               Đức Mẹ Lavang Everett WA 

02-10-10           Bà Cố Maria   Nguyễn Thị Ban          Mary MacKillop Sydney Úc 

                            (Thân Mẫu của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan, CSsR) 

02-10-10      Têrêsa   Đinh Thị Linh              Phaolô Orange CA 

02-10-02  Giacôbê Nguyễn Văn Khoái      Phaolô Orange CA 

02-10-87  Maria  Phạm Thị Oanh         Maria Burbank CA 

02-10-86  Anna  Đỗ Thị Mến         Lê Thị Thành Burbank CA 

02-10-21  Phaolô * Phùng Ái Quốc   Đức Mẹ Truyền Tin Houston TX 

02-10-20  Maria * Nguyễn Thị Chít   Các Thánh Tử Đạo Arlington TX 

02-10-97  Giuse * Lê Công Trác   Đức Mẹ Mân Côi Arvada Colorado 

03-10-13      Giuse *        Nguyễn Đức Uyển       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

03-10-09      Rosa *    Đặng Thị Cửu             Gioan Baotixita San Gabriel CA 

03-10-09      Augustinô * Nguyễn Văn Toàn       Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA       

03-10-08  Maria  Nguyễn Thị Soạn         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

03-10-04  Anna  Lê Thị Phương Mai      Giêrađô Garland TX 

03-10-19  Phêrô * Trần Ngọc Xuân          Giêrađô Garland TX 

03-10-19  Maria * Nguyễn Thị Khắc         Thánh Gia San Jose CA 

03-10-05  Maria * Đoàn Thị Oanh   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

04-10-15     Maria *  Nguyễn Thị Mơ            Đức Mẹ HCG Houston TX 
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04-10-14     Maria *   Lý Thị Dung                Phaolô Orange CA 

04-10-12    Maria Catarina *  Nguyễn Thị Cảnh      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

04-10-04  Maria  Nguyễn Thị Xê          Monica Portland OR 

04-10-96  Phêrô  Vũ Minh Châu          Phaolô El Monte CA 

04-10-96  Phêrô  Nguyễn Văn Minh        Martinô Dallas TX 

04-10-16  Giuse * Uông Đình Bình   Antôn Maria Houston TX 

04-10-18  Anna * Nguyễn Thị Con         Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

04-10-85  Giuse * Nguyễn Viết Kim  Các Thánh Tử Đạo Arlington TX 

04-10-19   Giuse   Vũ Văn Chung         Giêrađô Houston TX 

04-10-22  Dominico  Phạm Ngọc Cũng,   Têrêsa Hài Đồng OKC Oklahoma 

05-10-65  Anna * Nguyễn Thị Thảo  Đức Mẹ Thiên húa Hoa Kỳ 

05-10-16    Nguyễn Kim Long  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

05-10-13      Augustinô *  Nguyễn Ngọc Trai       An-Phong Houston TX 

05-10-12      Maria   Đinh Thị Bé                 Đức Mẹ HCG Los Angeles CA 

05-10-09      Cecilia   Trần Thị Hiền               Phaolô Orange CA 

05-10-06      Maria *  Nguyễn Thị Đức          Đaminh Houston TX 

05-10-06  Đaminh * Nguyễn Văn Duyệt      Thánh Tâm Auburn WA 

05-10-04  Giuse  Nguyễn Văn Thành      Giuse Bay Area Oakland CA 

05-10-99      Maria Catarina  Phạm Thị Rựu          Tống Viết Bường San Jose CA 

05-10-19  Martha * Trần Thị Lạnh          Sarnelli Tucson AZ 

05-10-21  Têrêsa* Trần Thị Luyến   Dũng Lạc Ontario CA 

05-10-25  Maria *  Nguyễn Thị Loan  Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

06-10-17      Maria  Nguyễn Thị Kính  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena 

06-10-17      Maria    Nguyễn Thị Kính        Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena 

06-10-15      Maria *   Nguyễn Quảng            Thánh Gia Fort Worth TX 

06-10-14      Maria *  Ngô Thị Sáu                An-Phong Houston TX 

06-10-12      Antôn *  Nguyễn Ngọc Hải        Phaolô Orange CA 

06-10-09      Rosa *   Nguyễn Thị Lý             Phaolô Orange CA 

06-10-18  Phaolô Nguyễn Ngọc Huỳnh    Phaolô Orange CA 

06-10-17  Maria   Nguyễn Thị Kính         Hồn Xác Lên Trời Gardena CA 

06-10-18  Têrêsa * Helen Counter           Phêrô Torrance CA 
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06-10-20  Annê * Phùng Thị Hải   Têrêsa Oaklahoma OK 

06-10-23  Giuse * Vũ Ngọc Châu   Lê Thị Thành – Burbank, CA 

06-10-23  Phaolô * Phạm Đức Hùng   Phanxico Assisi – Garland, TX 

07-10-XX      Giuse *    Nguyễn Văn Thắng      Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

07-10-15      Anna    Trần Thị Luận              Đức Mẹ Lavang Everett WA 

07-10-13      Maria     Phạm Thị Ngoan         Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK  

07-10-04  Anna * Nguyễn Thị Nghìn       Gioan Baotixita San Gabriel CA 

07-10-xx  Giuse  Phạm Đình Sỹ          Thánh Gia Houston TX 

07-10-xx  Giuse  Phạm Đình Đức          Thánh Gia Houston TX 

07-10-xx  Maria  Phạm Thị Trang         Thánh Gia Houston TX 

07-10-xx  Maria  Nguyễn Thị Thu         Thánh Gia Houston TX 

07-10-19  Anna  Nguyễn Thị Kim Liên  Phaolô Garland TX 

07-10-19      Maria Têrêsa  Nguyễn Thị Kim Loan Phaolô Orange CA 

07-10-97  Anna   Lê Thị Hồng Thuỷ  Peter Donders – Las Vegas 

08-10-06   Gioan Baotixita Nguyễn Cảnh         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

08-10-19  Giuse *  Nguyễn Văn Dậu         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

08-10-03  Maria  Trần Thị Diệp          Mary MacKillop Sydney Úc 

08-10-94  Tôma  Phạm Văn Dụ         Mary MacKillop Sydney Úc 

08-10-02  Veronica Trần Vọng Nguyệt        Lê Thị Thành Burbank CA 

08-10-91      Maria *   Phạm Thị Lý              Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

08-10-17     Antôn *   Vũ Văn Thụ                  Phaolô Orange CA  

08-10-05  Maria  Vũ Thị Lan           Phaolô Orange CA 

08-10-18  Phêrô  Nguyễn Văn Bùi       Phaolô Orange CA 

08-10-83  Teresa     Nguyễn Vũ Thuỵ Quỳnh Như Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

09-10-17     Antôn    Cao Văn Tiến               Thánh Gia San Jose California 

09-10-17      Maria *  Vũ Thị Châu                 Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

09-10-17      Anna     Vũ Thị Thêu                 Giêrađô Houston TX 

09-10-16      Maria *  Lê Thị Ngọc Thạch       Martinô Dallas TX 

09-10-11      Martha *   Nguyễn Thị Đượm        Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

09-10-96  Tôma  Nguyễn Tấn Truyện      Phaolô Orange CA  

09-10-18   Anna*  Nguyễn Thị Mai           Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 
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09-10-18  Phanxicô* Vũ Viết Tuyền          Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios 

10-10-XX      Maria *        Nguyễn Thị Loan           Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

10-10-14           Anna Maria     Nguyễn Thị Hồng         Têrêsa Hài Đồng Oklahoma 

10-10-07  Anna * Trần Thị Mát           Giêrađô Houston TX 

10-10-07  Giuse * Trần Hồng Tư           Các Thánh Praha Cộng Hoà Tiệp 

10-10-99  Têrêsa  Phạm Thị Vân   Giêrađô Garland TX 

10-10-09      Anna *         Trần Thị Quý             Phaolô Orange CA   

10-10-03  Giuse  Đỗ Văn Phùng           Phaolô Orange CA 

10-10-99  Anna  Nguyễn Thị Duyên        Phaolô Orange CA 

10-10-13       Maria Giuse *  Nguyễn Phong Khới   Phaolô Orange CA 

10-10-75  Giuse * Trần Đình Ân   Phêrô Phaolô Houston TX 

10-10-77  Phêrô * Lê Ngọc Khám   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

10-10-22    Gioan Baotixita *  Thân Văn Lương    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

10-10-22  Gioakim Nguyễn Ngọc Lan  Gia Đình Thánh Gia Murphy TX 

10-10-33  Maria * Nguyễn Thị Tuyết  Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

10-10-22  Giuse *  Lưu Phong Sửu   Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

10-10-16  Phêrô   Nguyễn Văn Tu   Anphong – Houston 

11-10-16      Giuse *  Lê Quang Tuyến           Phaolô Orange CA 

11-10-09      Maria            Nguyễn Thị Hạt            Phaolô El Monte CA     

11-10-87  Giuse  Nguyễn Văn Tôn         Ana Santa Ana CA 

11-10-00  Michael Lê Văn Tâm           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

11-10-97  Maria * Nguyễn Thị Riều      Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

12-10-17      Giuse *    Nguyễn Văn Hai         Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

12-10-10       Gioan Baotixita * Nguyễn Đình Công  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

12-10-07  Anna  Ngô Thị Thanh           Tống Viết Bường San Jose CA 

12-10-90  Vincentê Lê Trọng Quế           Tống Viết Bường San Jose CA 

12-10-17  Maria  Hồ Thị Mỹ Hạnh          Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

12-10-95  Michel Nguyễn Huữ Vy *     Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

13-10-16      Phêrô     Nguyễn Văn Thông      Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

13-10-16      Phêrô     Nguyễn Nhất Thông      Các Thánh TĐ. Houston TX 

13-10-14      Maria *   Trần Thị Tám               Giêrađô Garland TX  
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                                                                         & Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Palacios 

13-10-13      Phêrô  Hoàng Quốc Lữ            Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

13-10-20  Phêrô   Hoàng Lý   Giêrađô Garland TX 

13-10-09      Phêrô *    Nguyễn Văn Thịnh        Phaolô Orange CA 

13-10-08           Maria Goretti *  Phạm Ánh Nguyệt  Ðức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

13-10-04  Anna  Trần Thị Nghi           Thánh Gia Houston TX 

13-10-04  Louis  Nguyễn Văn Tịnh         Tống Viết Bường San Jose CA      

13-10-00  Giuse  Lê Hưng           Martinô Dallas TX 

13-10-82  Đaminh * Nguyễn Văn Tường       Giuse Phêrô McKinney  TX 

13-10-19  Đaminh * Trần Ngọc Bích           Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

13-10-22  Têrêsa *  Nguyễn Thị Mỹ   Thánh Gia, Fort Worth, TX 

14-10-05  Maria  Nguyễn Thị Loan  Thánh Gia Fort Worth, TX 

14-10-14      Maria *   Lý Thị Dung                 Phaolô Orange CA 

14-10-05  Maria  Trần Thị Tin           Phaolô Orange CA 

14-10-98      Maria   Khổng Thị Vẹn            Dũng Lạc Ontario CA 

14-10-xx  Anna  Trần Thị Nghi           Thánh Gia Houston TX 

14-10-17  Giuse  Phạm Thành           Các Thánh Tử Đạo Arlington TX 

14-10-18  Giuse *  Nguyễn Ngọc Giao  Giêrađô Garland TX  

14-10-17     Phanxicô   Nguyễn Văn Chiến        Chúa Cứu Thế Long Beach CA  

14-10-21        Phaolô Maria  Vĩnh Hoè    Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

14-10-12  Giuse * Hoàng Hữu Thành  Lê Bảo Tịnh Phoenix AZ 

15-10-17     Antôn   Phạm Văn Thu             Anphong Denver Colorado 

15-10-15      Giuse   Phạm Như Khuê           Têrêsa Hài Đồng Oklahoma 

15-10-09        Gioan Baotixita  Đỗ Tiến Quý             Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

15-10-10      Phêrô   Trương Bá Hoành         Phaolô Orange CA 

15-10-08        Gioan Baotixita   Nguyễn Cao Hùng     Phaolô Orange CA 

15-10-08      Đaminh  Khổng Minh Tạo           Phaolô Orange CA 

15-10-05  Phêrô  Lê Văn Giắt          Phaolô Orange CA 

15-10-00  Giuse  Mai Văn Bôn          Phaolô Orange CA 

15-10-19  Vincentê Nguyễn Quang Tuyến  Phaolô Orange CA 

15-10-99  Anna  Nguyễn Thị Vi           Dũng Lạc Ontario CA 
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15-10-93  Tôma  Vũ Văn Việt           Prince George Canada 

15-10-XX  Giuse * Vũ Tuấn Tựu   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

16-10-15      Linh Mục Phêrô  Phan Phát Huồn    DCCT Hải Ngoại 

16-10-15      Anna *  Nguyễn Thị Rộng         Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

16-10-01  Michael  Đỗ Trọng Khu         Phaolô Orange CA 

16-10-98  Phêrô  Nguyễn Văn Đôn          Phaolô Orane CA 

16-10-21  Giuse * Trần Ngôn   Đôminicô Houston TX 

16-10-23  Maria * Nguyễn Thị Rum  Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

17-10-13      Martha   Trần Thị Cúc               Giêrađô Houston TX 

17-10-99  Catarina Tống Thị Hồng Vân      Phaolô El Monte CA  

17-10-10      Giuse *   Trần Văn Kham           Phaolô Orange CA 

17-10-95  Phêrô  Nguyễn Văn Huề  Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

18-10-17      Maria   Lương Thị Quýt    Têrêsa Hài Đồng Okla City OK 

18-10-17      Anna     Nguyễn Thị Hoa           Mân Côi West Covina CA  

18-10-15      Giêrônimô   Nguyễn Văn Vọng       Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

18-10-14      Phêrô    Phạm Tri Thông           Giêrađô Houston TX 

18-10-03      Anna   Vũ Thị Ý           Phaolô Orange CA 

18-10-15  Anna  Nguyễn Thị Hường*     Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

18-10-02  Maria   Lý Hoa           Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

18-10-99   Joakim Bùi Văn Lưu           Dũng Lạc Ontario CA 

18-10-18      Gioan Baotixita  Nguyễn Hữu Thưởng,  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles 

18-10-21  Giuse * Vũ Tất Thắng   Peter Donders Las Vegas NV 

19-10-15      Giuse   Lê Văn Thành              Gioan Neumann Phoenix AZ  

19-10-12       Phanxicô Xaviê *   Đào Văn Toàn         Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

19-10-09      Phêrô   Trần Văn Bổng             Phaolô Orange CA 

19-10-07  Rosa  Hồ Ken          Đức Mẹ Mân-Côi Houston TX 

19-10-19  Giuse  Trần Văn Khuông  Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

19-10-05  Giacôbê Nguyễn Liêng           AnPhong Houston TX 

19-10-00  Giuse  Phạm Ðình Thông        [Cựu Phó Hội Trưởng] 

19-10-93  Giuse  Trương Văn Tính          Phêrô Los Angeles CA 

19-10-93  Giuse  Bùi Văn Thái          Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 
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19-10-67      Giuse *   Trần Văn Quỳnh          Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

19-10-19  Giuse  Trần Văn Khuông         Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

19-10-19  Giuse  Nguyễn Văn Gấm         Phaolô Garland TX 

19-10-19  Giuse * Nguyễn Văn Sơn         Đức Mẹ HCG Houston TX 

19-10-22  Giuse * Nguyễn Đức Chiến  Gioan Baotixita, Houston, TX 

19-10-22  Lucia * Huỳnh Thị Nghĩa  Thánh Gia, San Jose, CA, 

20-10-17      Gioan *  Nguyễn Đình Oánh      Anphong Houston TX 

20-10-14      Phêrô *  Nguyễn Văn Quế         Đức Mẹ HCG Houston TX 

20-10-10      Giuse   Cao Quang Mỹ             Đức Mẹ HCG Houston TX 

20-10-11        Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Văn Chấn     Phaolô Orange CA  

20-10-07  Têrêsa * Nguyễn Thị Đậu          Phaolô Orange CA 

20-10-05  Maria * Vivian Hà        Phaolô Orange CA 

20-10-96  Giuse  Nguyễn Duy Thuần       Phaolô El Monte  CA  

20-10-89      GioaKim *  Nguyễn Ngọc Rao         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

20-10-19  Maria   Đoàn Thị Duyên           Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

21-10-17      Maria   Nguyễn Thị Tình           Phaolô El Montê CA       

21-10-14      Giuse *  Nguyễn Thanh Tú  Phêrô Phaolô Houston TX 

21-10-14      Giuse *   Trần Đức Tín                Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

21-10-11      Giuse *   Nguyễn Văn Thành      Tôma Tông Đồ Lewisville TX 

21-10-10      Giuse            Hoàng Văn Khiết          Thánh Gia San Jose CA 

21-10-99  Maria   Nguyễn Thị Trân Châu Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

21-10-99  Maria  Bùi Thị Rôm           Phaolô Orange CA 

21-10-21      Maria Catarina Nguyễn Thị Lĩnh  Phaolô Orange CA 

21-10-23     Phanxicô Xavier  Phạm Công Nên   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Los Angeles 

21-10-23  Giuse *  Vũ Ngọc Hỗ   Gioakim Anna – Austin, TX 

21-10-23  Catarina Nguyễn Thị Kim Hằng Đức Mẹ Lộ Đức – Houston 

22-10-05  Maria  Phạm Thị Mùi          Dũng Lạc Ontario CA 

22-10-02  Ignaxiô Mai Năng Quế          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

22-10-97  Anna  Nguyễn Thị Tâm          Maria Portland Oregon 

22-10-93  Đaminh  Vũ Đình Khoa          Phêrô Los Angeles CA 

22-10-92  Maria  Vũ Thị Hường          Phaolô El Monte CA 
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22-10-12      Maria *  Trần Thị Kim Cúc        Phaolô Orange CA 

22-10-18  Maria  Nguyễn Thị Khuya       Phaolô Orange CA 

22-10-13      Phaolô * Lê Đăng Khoa              Phaolô Orange CA 

22-10-03  Maria  Ngô Thị Khách          Phaolô Orange CA 

22-10-18  Giuse * Vũ Cao Cảnh         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

22-10-21  Maria * Nguyễn Thị Hữu Đức  Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

22-10-21  Đaminh  Trần Chí Thành   Teresa Calcutta – Houston 

22-10-49  Phêrô   Trần Nhiệm   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, St. Paul MN 

22-10-22  Maria   Trần Thị Tý   Thánh Gia, San Jose, CA 

23-10-17     Giuse   Nguyễn Văn Thuận      Lòng Chúa Thương Xót, Houston TX  

23-10-15      Lucia *  Vũ Thị Ngọn                Đức Mẹ Lavang, Everett WA 

23-10-07  Phêrô  Trần Diễn Trung          Anphong, Altadena CA 

23-10-06  Lorensô * Trần Văn Thanh           Phaolô Orange CA 

23-10-01  Giuse  Vũ Ðình Thư          Phaolô Orange CA 

23-10-13      Mát-thêu * Nguyễn Văn Đạo         Phaolô Orange CA 

23-10-04  Maria * Nguyễn Thị Lý             Chúa Cứu Thế Long Beach, CA 

23-10-61      Antôn   Nguyễn Ðình Duyệt     Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

23-10-87  Đaminh * Hoàng Văn Học          Têrêsa Hài Đồng Giêsu OKC OK   

23-10-18      Phanxicô Xaviê  Nguyễn Văn Hồng     Micae Irving TX  

23-10-19  Giuse * Vũ Tấn Hải          Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

23-10-19   Giuse * Nguyễn Xuân Vũ    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

23-10-92  Phaolô  Nguyễn Quốc Việt  Gioakim Anna – Austin, TX. 

24-10-12      Martinez *   Humberto Fernandez  Thánh Tâm Houston TX 

24-10-11      Maria *  Trần Thị Tình               Phêrô-Phaolô Houston TX 

24-10-99  Giuse  Nguyễn Ngọc Việt        Phaolô Orange CA 

24-10-15      Têrêsa *  Nguyễn Thị Y              Phaolô Orange CA 

24-10-01  Phêrô  Nguyễn Văn Quế  Đức Mẹ HCG Houston TX 

24-10-21  Đaminh  Phạm Anh Chương Calvin Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

24-10-22  Dominico * Nguyễn Bằng Ben  Don Bosco Houston TX 

25-10-14      Giuse *    Trần Đình Thiện    Phaolô Orange CA 

25-10-13      Giuse *         Vũ Ngọc Minh              An-Phong Houston TX 
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25-10-08      Giuse            Ðỗ Cao Hoàng             Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

25-10-02  Anna  Lê Hoàng Đính          Phaolô Orange CA 

25-10-02  Maria * Đỗ Thị Hảo           An-Phong Altadena CA 

25-10-00  Maria  Vũ Thị Nhàn          Phaolô Rockport TX 

25-10-99         Gioan Baotixita Đặng Văn Kính         An-Phong Dallas TX 

25-10-93  Phaolô Nguyễn Công Danh      Acata Texas  

25-10-15  Philip  Alan Grochmal          Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA  

25-10-18  Phêrô * Ngô Tiến Dũng            Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

26-10-13          Gioan Baotixita Cao Văn Phát           Gioan Neumann Phoenix AZ 

26-10-14      Giuse *  Trang Hiếu Nghĩa        Phaolô Orange CA 

26-10-11      Anna       Nguyễn Thị Chuộng     Phaolô Orange CA 

26-10-21  Maria  Cao Thị Hải   Phaolô Orange CA 

26-10-10      Maria      Cao Thị Chi                 Gioan Baotixita San Gabriel CA 

26-10-06  Anna * Nguyễn Thị Nguyên     Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

26-10-06  Giuse * Trương Văn Thi          Dũng Lạc Ontario CA 

26-10-98  Maria  Đinh Thị Nhâm          Phaolô El Monte CA 

26-10-19  Vincente Trần Duy Tắc          Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

26-10-XX  Phêrô * Lê Văn Ngọc   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

26-10-22  Giuse  Mai Quang Trung  Giêrađô Houston TX 

27-10-17     Giuse  Vũ Hữu Quý                Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

27-10-14        Gioan Baotixita *  Vũ Ninh                      Đức Mẹ HCG Houston TX 

27-10-21    Gioan Baotixita *  Nguyễn Văn Hùng  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

27-10-11      Vincentê   Nguyễn Văn Thông      Nguyễn Văn Phượng SanDiego CA 

27-10-06  Giuse * Phùng Tiến Đạt    Chúa Cứu Thế San Diego CA 

27-10-12            Joan of Arc *  Lại Thị Kính                Phaolô Orange CA 

27-10-06  Maria * Phạm Thị Thi          Phaolô Orange CA 

27-10-04  Anna * Nguyễn Thị Thanh       Phaolô Orange CA 

27-10-03  Maria  Trần Thị Bạch Loan     Têrêsa Hài Ðồng Oklahoma 

27-10-03       Anna Maria Đinh Mừng Tuyết         Thánh Tâm Ontario Canada 

27-10-99  Giuse  Vũ Văn Tá          La-vang Canoga Park CA 

27-10-13  Theresa * Trần Thị Điệp   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 
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27-10-21  Giuse  Lê Văn Yên   Thánh Tâm Auburn Washington 

27-10-15  Tôma * Nguyễn Huynh Nick  Tôma Garden Grove CA 

28-10-15      Maria *   Nancy Nguyễn             Phaolô Orange CA 

28-10-00  Maria  Nguyễn Thị Nho          Phaolô Orange CA 

28-10-21  Micae  Lương Văn Chu   Phaolô Orange CA 

28-10-07  Antôn * Mai Đức Hưng          Nhà Dòng Dallas TX 

28-10-03  Ðôminicô Lê Văn Đặng          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

28-10-19  Maria  Hoàng Thị Lụa (Lộc)    Antôn Maria Houston TX 

28-10-12  Anna  * Nguyễn Thị Minh  Phêrô Phaolô Houston TX 

28-10-21  Phaolô *  Hồ Chiến   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

28-10-21    Gioan Baotixita *  Phạm Văn Thông  Mân Côi West Covina CA 

29-10-21  Andrê * Trương Văn Chính     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

29-10-13      Rosa *   Nguyễn Thị Hồng        Phaolô Orange CA 

29-10-00      Têrêsa  Nguyễn Thị Huê          Phaolô Orange CA 

29-10-20  Antôn   Trần Kim Doanh   Giêrađô – Dallas 

30-10-13   Linh Mục Giuse  Lê Quang Phụng  DCCT Hải Ngoại  

30-10-17      Anna    Nguyễn Thị Hương     Giêrađô Garland, TX 

30-10-17      Giuse *  Nguyễn Văn Thám     Gioan Baotxita, Houston TX 

30-10-17      Bênêđictô      Nguyễn Huy           Phaolô Orange County CA  

30-10-21  Maria  Nguyễn Thị Gấm  Phaolô Orange County CA 

30-10-11      Maria     Trần Thị Ngà               Thánh Gia Houston TX 

30-10-04  Anna  Lê Thị Thược          Giuse Bay Area Oakland CA 

30-10-96  Giuse  Bùi Thanh Sơn          Martinô Dallas TX   

30-10-88  Maria  Lê Thị Chắt          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

30-10-18  Phaolô Trương Đức Thái         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

30-10-21  Maria  Đỗ Thị Hoa   Đinh Đạt Pasadena CA 

30-10-10  Rôcô  Nguyễn Kim Diễn  Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, TX 

30-10-23  Phêrô   Trần Văn Trị   Anphong – Denver 

31-10-16      Giuse   Nguyễn Tiến Phát       Anphong Houston TX 

31-10-14      Giuse *   Tô Thanh Bình            Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

31-10-11      Antôn *  Vũ Văn Sang               Monica Portland Oregon 
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31-10-11      Maria *   Nguyễn Thị Nhịn         Phaolô Orange CA 

31-10-10  Maria  Nguyễn Thị Lan   Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

31-10-07      Maria *  Chu Thị Lương         Phaolô Orange CA 

31-10-07      Têrêsa  Nguyễn Thị Huệ    Phaolô Orange CA 

31-10-06  Matthew * Chu Văn Phương        Phaolô Orange CA 

31-10-04     Gioan Baotixita  Nguyễn Văn Sơn       Phaolô El Monte CA 

31-10-02  Phêrô   Ngô Văn Đông         Gioan Baotixita San Gabriel CA 

31-10-95  Maria   Nguyễn T. Bích Chi     Gioan Baotixita San Gabriel CA 

31-10-95      Maria     Ngô Chiến                 Giuse Bay Area Oakland CA 

31-10-10  Rocco *  Nguyễn Kim Diễn  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

 

      THÁNG 11 

Ngày Tạ Thế     Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

XX-11-02  Anna   Phạm Thị Phượng  Nữ Vương Hoà Bình – Canada 

01-11-17           Anna Maria  Nguyễn Thị Thu Ngà     Chúa Cứu Thế Long Beach  

01-11-XX     Đaminh và Maria *      Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios                                                                                      

01-01-XX     Anna *    Bùi Thị Thanh       Gioan Baotixita Houston TX 

01-11-XX     Phêrô *   Nguyễn Văn Lương       Gioan Baotixita Houston TX 

01-11-XX     Phêrô *   Toán                            Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-11-XX     Maria *     Nguyễn Ngọc Trơn        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

01-11-XX     Đaminh *  Nguyễn Văn Oánh         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ        

01-11-XX     Giuse *   Nguyễn Xuân Thường    An-Phong Houston TX 

01-11-XX     Maria *    Nguyễn Thị Hứa            An-Phong Houston TX 

01-11-XX      Đaminh *     Nguyễn Văn Xứng         Phêrô-Phaolô Houston TX 

01-11-XX      Maria *   Nguyễn Thị Hường        Phaolô Orange CA 

01-11-XX      Tôma *    Nguyễn Phước Hiếu       Phaolô Orange CA 

01-11-XX      Anna *    Nguyễn Thị Mùi            An-Phong Houston TX 

01-11-XX      Anna *    Nguyễn Thị Liễu           An-Phong Houston TX 

01-11-XX      Đaminh *   Nguyễn Văn Nhung       An-Phong Houston TX 

01-11-XX      Micae     Lương Đăng Quyến      Đạo Binh Hồn Nhỏ Houston TX 
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01-11-XX      Đaminh   Lương Đăng Đức         Đạo Binh Hồn Nhỏ Houston TX 

01-11-XX      Phêrô *    Phạm Đình Thừa          Gioan Baotixita Houston TX 

01-11-XX      Maria *  Phạm Thị Trâm            Gioan Baotixita Houston TX 

01-11-XX  Gioan B.   Trần Đức Châu           Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

01-11-XX  Giuse *  Nguyễn Thịnh           Đức Mẹ HCG San Jose CA  

01-11-17  Maria    Đoàn Thị Nụ       Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

01-11-17        Maria Madalena  Nguyễn Thị Tất            Giêrađô Houston TX 

01-11-15      Gioan    Bùi Văn Thọ                 Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

01-11-05  Maria   Nguyễn Thị E           Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

01-11-01  Gioan   Lê Phát Thanh           Chúa Chiên Lành San Diego CA 

01-11-98      Maria            Nguyễn Thị Tâm           Monica Portland Oregon  

01-11-00  Martha Đỗ Thị Mai           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

01-11-00  Phaolô Lê Diên           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

01-11-00  Sebastiano Lê Thái Dũng           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

01-11-99  Martha Nguyễn Thị Gương       Phaolô Orange CA 

01-11-66  Martha Nguyễn Thị Lang           Phaolô Orange CA 

01-11-XX  Maria * Cái Tường       Martha Dallas TX 

01-11-XX  Maria * Han           Martha Dallas TX 

01-11-XX  Maria * Thảo             Martha Dallas TX 

01-11-XX  Maria * Trần Thị Mùi     Veronica Austin TX 

01-11-23  Anna   Trần Thị Phượng   Anna – Santa Ana, CA 

02-11-17     Maria           Vũ Thị Huế         Gioan Phaolô II Chino Hills CA  

02-11-XX  Antôn * Nguyễn Mạnh Tường     Veronica Austin TX 

02-11-15          Matta Maria *  Trần Kim Đính              Đức Mẹ HCG Houston TX 

02-11-15      Augustinô  Đặng Đình Chiến          Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

02-11-93  Giuse  Trần Hữu Thùy           Gioan Baotixita San Gabiel CA 

02-11-74      Giuse *   Nguyễn Văn Thi            Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

xx-xx-xx    Gioan Baotixita  Nguyễn Đáp   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-11-82    Gioan Baotixita *  Hóa Công Hoàng    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-11-21    Giuse * Nguyễn Thạch Thông  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-11-67  Phêrô *   Bùi Văn Thư         Thánh Gia San Jose CA   
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02-11-18  Gioakim  Nguyễn Kim Quang      Thánh Tâm Auburn WA 

02-11-91     Maria Therese *  Trần Thị Thủy           Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

02-11-XX   Giuse   Nguyễn Hoàng Hồ          Đức Mẹ HCG San Jose CA 

02-11-21  Maria * Phạm Thị Chình   Đôminicô Houston TX 

02-11-89  Dominico *  Nguyễn Văn Oánh  Đức Mẹ Lavang Everett WA 

xx-xx-83  Giuse * Nguyễn Lự   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-11-88  Anna *  Vũ Thị Râng   Antôn Houston TX 

03-11-13      Maria   Trần Thị Nghiêm           Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

03-11-16      Maria *  Nguyễn Thị Tâm           Phaolô Orange CA 

03-11-08      Maria    Nguyễn Thị Bảng          Phaolô Orange CA 

03-11-05  Phêrô   Nguyễn Văn Lịch           Phaolô Orange CA 

03-11-99  Giuse   Nguyễn Văn Khoa         Phaolô Orange CA 

03-11-22  Maria * Nguyễn Thị Kim Vân  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

03-11-22    Gioan Baotixita * Nguyễn Tấn Thành  Têrêsa Calcutta Houston TX 

04-11-15       *      Kevin Tô                      Giêrađô Garland TX 

04-11-12      Đaminh *  Ngô Đình Trữ               Thánh Gia San Jose CA 

04-11-07  Catharina Ninh Thị Quyên           Thánh Gia Fortworth TX 

04-11-05  Giuse   Đinh Nguyên Long        Giuse Maria Virginia Beach VA 

04-11-01  Maria   Đinh Thị Tôn           Giuse Đồng Tâm Modesto CA 

04-11-05    Gioan Baotixita Bùi Công Ngọc   Phaolô Orange CA 

04-11-01  Phêrô   Trần Anh Vinh           Phaolô Orange CA 

04-11-22  Giuse *  Nguyễn Trường Minh  Têrêsa Calcutta Houston TX 

05-11-02  Maria * Nguyễn Thị Hát   Đức Mẹ Lavang Everette WA 

05-11-13       Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Văn Toan      Anphong Houston TX 

05-11-12      Maria   Đỗ Thị Thọ                  Gioan Neumann Phoenix AZ 

05-11-15      Anna *  Trần Thị Cảnh              Phaolô Orange CA 

05-11-11      Maria *    Phạm Thị Nai               Phaolô Orange CA 

05-11-05  Maria   Nguyễn Thị Rộng         Phaolô Orange CA 

05-11-18  Giuse * Nguyễn Hữu Hùng        Phaolô Orange CA 

05-11-22  Anna *  Huỳnh Thị Hoa   Phaolô Orange CA 

05-11-03  Augustinô Vũ Văn Dụng           Maria Nữ Vương Gardena CA 
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05-11-97    Gioan Baotixita*   Trần Văn Hồng            Anphong Altadena CA  

05-11-90  Giuse   Nguyễn Ba           Đức Mẹ Mông Triệu Los Angeles 

05-11-23  Maria *  Nguyễn Thị Quế   Monica – Oregon 

05-11-19  Maria  Huỳnh Thanh Vân          Thánh Tâm Auburn WA 

05-11-23  Phaolô *  Trần Văn Phương  Antôn Maria – Houston 

06-11-16      Maria *   Trần Thị Thược             Đức Mẹ Lavang Canoga Park CA 

06-11-16      Anna *    Nguyễn Thị Nguyên      Phêrô Phaolô Houston TX 

06-11-14      Phêrô *   Nguyễn Lâm Cường       Giêrađô Houston TX 

06-11-14      Mát-thêu * Nguyễn Văn Hiệp          Sarnelli Tucson AZ 

06-11-11      Maria *   Nguyễn Thị Cậy            Đức Mẹ MânCôi West Covina CA 

06-11-08      Ðaminh   Nguyễn Văn Rư             Ðức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

06-11-97  Giuse   Vũ Ngọc Đán            Phaolô El Monte CA 

06-11-21    Phanxicô Xaviê *  Đàm Văn Ngọc   Phaolô El Montê CA 

06-11-21  Augustinô Đoàn Trọng Thu   Andrê Portland OR 

06-11-94    Gioan Baotixita  Đỗ Văn Huân            Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

06-11-05 Maria Madaglena * Nguyễn Thị Đen    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

06-11-22  Maria * Nguyễn Thị Hoàng  Phaolô Orange CA 

06-11-23  Maria *  Nguyễn Thị Khoan  Gioakim Anna – Austin 

07-11-11      Maria    Mai Thị Nụ                   Lê Thị Thành Burbank CA 

07-11-00  Maria   Nguyễn Thị Đê           Tôma Tông Đồ TX 

07-11-97      Phêrô * Trần Văn Hộ                 Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

07-11-91  Maria   Nguyễn Thị Hoa          Maria Nữ Vương Gardena CA 

08-11-16     Anna *   Đào Dương                   Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

08-11-12     Maria   Trần Thị Huệ                Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

08-11-xx        Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thạch        Thánh Gia Houston TX 

08-11-72     Maria * Trần Thị Tơ           Giuse Phêrô McKinney Dallas TX 

08-11-12     Têrêsa *   Nguyễn Thị Phin           Phaolô Orange CA 

08-11-22  Giuse * Phạm Quốc Thái   Giêrađô Houston TX 

08-11-23  Giuse *  Lê Hiền   Sarnelli – Tucson, AZ 

08-11-23  Maria   Nguyễn Thị Thoa  Đức Mẹ Vô Nhiễm – Anaheim, CA 

09-11-17    Giacôbê *   Trần Dự                        Đaminh Houston TX 
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09-11-17    Maria *  Trần Thị Khiến              Monica Portland OR 

09-11-14      Stephanô   Đinh Bảo Toàn             Chuá Cứu Thế Long Beach CA 

09-11-09      Antôn   Trần Hữu Thanh           Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

09-11-13      Maria *  Nguyễn Thị Cúc            Phaolô Orange CA 

09-11-07  Cecilia * Nguyễn Thị Tần           Phaolô Orange CA 

09-11-02  Phêrô   Nguyễn Thanh Tuấn    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

09-11-79  Giuse * Nguyễn Văn Tâm         Gioan Baotixita Houston TX 

09-11-13  Anna * Vũ Thị Hoa   Anphong Houston TX 

09-11-20  Maria * Nguyễn Thị Hỡi   Phaolô Garland TX 

09-11-**  Teresa  Tạ Thị Sa   Đức Mẹ Vô Nhiễn, Knoxville, TN 

10-11-15      Vincente * Nguyễn David Thái        Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

10-11-14      Giuse *   Nguyễn Văn Án             Giêrađô Houston TX 

10-11-14      Augustinô  Nguyễn Văn Cao           Đức Mẹ Mân-Côi WestCovina CA 

10-11-13      Phêrô   Nguyễn Xuân Minh       Gioan Neumann Philadelphia PA 

10-11-10      Maria     Trần Thị Hùng              Chúa Cứu Thế LongBeach CA 

10-11-06  Đaminh Bùi Văn Tiêu           Giêrađô Houston TX 

10-11-06         Anna Martha * Trương Ngọc Anh          Phaolô Orange CA 

10-11-21         Giuse Maria *  Nguyễn Quốc Duy  Gia Đình Thánh Gia Murphy TX 

10-11-21  Giuse   Trần Quang   Anna – Santa Ana, CA 

11-11-13      Phêrô    Sa-Mael                        Anphong Kansas City MO 

11-11-12      Maria *   Nguyễn Thị Loan          Chúa Cứu Thế LongBeach CA 

11-11-13      Maria *  Nguyễn Thị Hảo            Phaolô Orange CA 

11-11-97  Stêphanô Nguyễn Quý           Phaolô Orange CA 

11-11-12      Maria *  Nguyễn Thị Loan          Phaolô Orange CA 

11-11-12             Maria Anna      Nguyễn Năng Du         Giêrađô Garland TX 

11-11-11      Maria   Nguyễn Thị Trương      Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

11-11-11      Phêrô   Nguyễn Văn Mông        Gioan Baotixita San Gabriel CA 

11-11-08            Bartholomeo*  Phạm Văn Thiện         Micae Irving TX  

11-11-67      Gioan *   Đoàn Quang Ngôn        Thánh Gia Houston TX 

11-11-18  Maria  Mai Thị Vi           Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

11-11-12  Maria * Nguyễn Thị Gái          Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 
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11-11-79  Giuse * Nguyễn Như Phương     Gioan Baotixita  Houston, TX 

11-11-17  Giuse * Nguyễn Văn Cử   Veronica Austin TX 

11-11-21  Tôma * Trần Minh   Đôminicô Houston TX 

12-11-16      Micae   Phan Thanh Châu         Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

12-11-15      Giuse *   Trần An Bường            Phaolô Orange CA 

12-11-19  Đaminh  Nguyễn Xuân Thành     Phaolô Orange CA 

12-11-15      Maria *   Nguyễn Thị Hường       Đức Mẹ Ban Ơn Houston TX 

12-11-15      Giuse   Nguyễn Văn Triệt        Thánh Gia San Jose CA 

12-11-11      Têrêsa    Nguyễn Thị Viên Dung ,  Đức Mẹ La-vang Everett WA   

12-11-01  Phêrô  Nguyễn Trọng Khuê      Phaolô El Monte CA 

12-11-13  Gioan  Cổ Quốc Cường   Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

12-11-22  Maria  Trần Thị Sửu  Philip Minh Winnipeg Canada 

12-11-22  Maria   Phan Thị Bạch Điểu  Phêrô Phaolô – Ottawa 

13-11-17     Maria *  Đỗ Thị Hải                    Giêrađô, Garland, TX 

13-11-13      Maria *  Ngô Thị Anh Thư         Đức Mẹ La-vang Everett WA 

13-11-06  Martha * Nguyễn Thị Tú            Mông Triệu Los Angeles CA 

13-11-00    Phanxicô Xaviê *  Nguyễn Phước Hiển     Phaolô Orange CA 

13-11-18  Giuse *  Đinh Kim Thục          Đức Mẹ Mân Côi Fontana CA 

13-11-18  Têrêsa  Trần Thị Khanh        Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

13-11-04  Gioakim Lê Ngà  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

13-11-22  Giuse   Nguyễn Văn Mỏi  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

14-11-17     Theresa  Đỗ Thị Xuân Dung       Mân Côi Fontana CA  

14-11-05  Giuse  Vũ Thành Thông           Phaolô Orange CA 

14-11-00  Giuse   Phạm Văn Am   Phaolô Orange CA 

14-11-97  Maria  Vũ Thị Nhài           Lê Thị Thành Burbank CA 

14-11-93  Maria  Hoàng Thị Thịnh         Chúa Chiên Lành San Diego CA 

14-11-81  Đaminh * Trần Minh Hương  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-11-11      Agnes *  Nguyễn Thị Lành         Phaolô Orange CA 

15-11-14      Maria *  Nguyễn Thị Lan            Phaolô Orange CA 

15-11-05  Maria  Trần Kim Phiến           Phaolô Orange CA 

15-11-05  Anna  Phan Kim Tuyến           Phaolô Orange CA 
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15-11-12      Maria     Phạm Thị Mai              Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

15-11-11      Vincentê   Lê Văn Xếp                  Gioan Baotixita San Gabriel CA         

15-11-10      Maria     Trần Thị Vĩnh              Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ   

15-11-10      Maria   Lê Thị Mão                  Thánh Gia Fort Worth TX 

15-11-09      Phêrô * Nguyễn Đình Quang    Giêrađô Garland TX 

15-11-22  Maria   Tuyết Westerman  Peter Donders – Las Vegas, NV 

15-11-08   Linh Mục Gioan Baotixita Vũ Minh Nghiễm  DCCT Hải Ngoại   

           (Tổng Linh Hướng Tiên Khởi, Sáng lập Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT/HN) 

15-11-08      Phêrô *    Nguyễn Đình Hán        Tôma Tông Đồ Lewisville TX         

15-11-96  Maria  Phạm Thị Tú          Phaolô Rockport  TX 

15-11-78      Maria *  Nguyễn Thị Sen           Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

15-11-18  Giuse   Phạm Trọng Thanh  Gioan Baotixita Houston TX 

15-11-22  Irênê * Nguyễn Hữu Thành  Gioan Neumann Chandler AZ  

16-11-17      Theresa   Đỗ Thị Dự                  Đức Mẹ Lavang Ontario CAN 

16-11-16      Maria *  Vũ Elizabeth Thêu       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

16-11-12      Giuse   Nguyễn Viết Thanh      Phaolô Orange CA 

16-11-11  Đôminicô * Nguyễn Ái   Monica Portland Oregon 

16-11-07  Maria * Nguyễn Thị Thúy         Nhà Dòng Dallas TX 

16-11-96  Giuse  Nguyễn Văn Long        Martinô Dallas TX 

16-11-15  Giuse * Nguyễn Văn Lạng  Antôn Maria Houston TX 

16-11-23  Dominico  Vũ Văn Rủ   Teresa Hài Đồng Giêsu – Oklahoma 

16-11-23  Bà Cố Martha Nguyễn Thị Kiều  Giêrađô – Houston 

17-11-17           Bà Cố Martha Phan Thị Thế *   Anrê Portland OR 

           (Thân Mẫu của Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, CSsR.)  

17-11-17   Giuse             Đặng Minh Đức           Phaolô Orange CA 

17-11-12      Giuse *    Nguyễn Văn An           Phaolô Orange CA 

17-11-13     Maria *   Phạm Thị Minh            Đức Mẹ Mân-Côi WestCovina CA 

17-11-96     Isave *     Nguyễn Thị Độ            Đức Mẹ Thiên Chuá Hoa Kỳ 

17-11-92  Martha Nguyễn Thị Thi          Gioan Baotixita CA 

17-11-92  Anna  Nguyễn Thị Manh        Gioan Baotixita CA 

17-11-92      Martha Nguyễn Thị Hy          Gioan Baotixita CA 
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17-11-91  Maria  Nguyễn Thị Thu          Anphong Altadena CA 

17-11-88  Anna  Đỗ Thị Hiên          Phaolô El Monte CA 

17-11-14  Antôn   Phạm Vinh Hiển   Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

17-11-21  Phêrô   David Huỳnh   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

18-11-15      Maria            Nguyễn Ngọc Lan        Anphong Houston TX 

18-11-12      Phêrô *   Vũ Văn Hoá                 Đức Mẹ Lavang Everett WA 

18-11-11    Ông Cố Phaolô Phêrô Nguyễn Xuân Trường  Philiphê Minh Canada 

                   (Thân Phụ Linh Mục Michael Nguyễn Trường Luân, DCCT) 

18-11-08  Maria * Nguyễn Thị Huệ   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

18-11-09      Antôn   Đặng Quốc                   Anphong Denver CO 

18-11-18  Phêrô  Bùi Văn Xuân           Phaolô Orange CA 

18-11-10      Giuse *  Phạm Văn Rạng           Phaolô Orange CA 

18-11-18  Phêrô  Bùi Văn Xuân          Phaolô Orange CA 

18-11-22  Anna  Nguyễn Thị Thọ   Phaolô Orange CA 

18-11-19  Giuse  Phạm Viết Bình           Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

18-11-05  Maria * Trần Thị Lựu   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Boston MA 

19-11-17      Maria   Trần Thi Ry                Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

19-11-16      Vincentê *  Nguyễn Văn Côi            Nguyễn Văn Thuận Houston TX 

19-11-11      Maria *  Lê Thị Tuất                  Gioan Baotixita San Gabriel CA 

19-11-14      Phanxicô * Trần Hữu Lộc               Phaolô Orange CA 

19-11-13          Giuse Maria *  Đào Kỷ                         Phaolô Orange CA 

19-11-13      Maria *  Vũ Thị Ry                    Phaolô Orange CA 

19-11-10      Anna *  Nguyễn Thị Sao            Phaolô Orange CA 

19-11-10         Maria Matta *  Võ Thị Tâm                  Phaolô Orange CA 

19-11-03  Anna  Nguyễn Thị Bình         Phaolô Orange CA 

19-11-01     Phanxicô Xaviê  Phan Văn Giang           Phaolô Orange CA 

19-11-94  Maria  Phạm Thị Tý          Giuse Garden Grove CA 

19-11-19  Têrêsa  Nguyễn Thị Thép   Têrêsa Hài Đồng OKC 

19-11-23  Maria * Huỳnh Thị Trinh   Philip Minh – Winnipeg, Canada 

20-11-16        Gioan Baotixita *  Trần Đình Ry               Giêrađô Houston TX 

20-11-08                   Donna Bảo                           Magnificat Long Beach CA             
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20-11-06  Phaolô Nguyễn Văn Nghĩa       Martinô Dallas TX 

20-11-94  Maria  Nguyễn Thị Lệnh         Đức Mẹ Mông Triệu L.A CA 

20-11-18   Simon * Vũ Văn Hoàng          Đức Mẹ Lavang Everett WA 

20-11-22  Anna  Nguyễn Thị Thọ   Phaolô Orange CA 

20-11-22  Têrêsa * Mai Thị Trà   Phaolô Orange CA 

20-11-21  Anna   Nguyễn Thị Thoa  Đức Mẹ Vô Nhiễm  

21-11-14      Đaminh   Hoàng Phú Tôn            Gioan Neumann Phoenix AZ 

21-11-14      Giuse    Trần Văn Ban               Thánh Gia Houston TX 

21-11-13      Maria *  Nguyễn Thị Nga           Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

21-11-18  Maria  Đỗ Thị Ánh Hồng         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

21-11-11      Têrêsa *  Trần Thị Tuyết             Phaolô Orange CA 

21-11-05  Đaminh Chu Văn Dương          Faustina Springfield MA 

21-11-01  Maria  Vũ Thị Luyện          Maria Nữ Vương Gardena CA 

21-11-18   Linh Mục Augustino * Nguyễn Huy Tưởng    Giêrarađô Garland TX 

21-11-22  Giuse   Trần Minh Phú   Phêrô Phaolô – Ottawa 

21-11-09  Phanxico Xavier Maria Vũ Đình Thuỵ   Gioakim Anna – Austin, TX 

22-11-17     Anna *  Bùi Thị Cúc            Giuse-Phêrô McKinney TX 

22-11-15      Phêrô   Nguyễn Văn Nhất       Đức Mẹ Vô Nhiễm West Covina CA 

22-11-97  Maria   Hà Thị Tú          Phaolô Orange CA 

22-11-87  Anna  Đinh Thị Hân          Gioan Baotixita CA 

22-11-18  Lôrensô * Chế Quang Cường       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

23-11-60  Phanxicô * Trần Văn Phúc   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

23-11-15      GioaKim *  Hoàng Văn Thương     Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

23-11-06  Đaminh * Nguyễn Ðinh Hòang     Phaolô Orange CA 

23-11-88  Phêrô  Nguyễn Văn Khâm       Phaolô El Monte CA 

23-11-18  Augustinô Trần Văn Năm             Nữ Vương Hòa Bình Hamilton CA 

23-11-19  Tôma  Vũ Ngọc Thanh          Thánh Gia San Jose CA 

23-11-23  Giuse * Ninh Kiến Bình   Gioakim Anna – Austin, TX   

24-11-14      Vincentê *     Nguyễn Quang Long    Phaolô Orange CA 

24-11-05  Giuse  Đinh Quang Triệu        Mân côi West Covina CA 

24-11-01  Maria  Nguyễn Thị Mỹ          Phaolô Orange CA 
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24-11-06  Maria   Lã Thị Vui   Phaolô Orange CA 

24-11-99  Maria  Bùi Thị Thim          El Monte  CA 

24-11-00  Giuse  Nguyễn Văn Thái         Đức Mẹ Ban Ơn TX 

24-11-17  Maria * Trần Thị Nhàn      Mẫu Tâm Mẹ Thiên Chúa Beaumont 

24-11-72  Giuse *  Trương Không   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

24-11-21  Maria *  Nguyễn Thị Hoà Minh  Đức Mẹ HXLT Palacios TX 

25-11-15      Augustinô * Brian Đông Trương      Phaolô El Monte CA 

25-11-15      Raphael *  Võ Thành Vương         Phaolô Orange CA 

25-11-15      Giuse *   Mai Văn Đặng             Dũng Lạc Ontario CA 

25-11-12      Phêrô *   Nguyễn Văn Dùng    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles 

25-11-02  Maria  Đại Tiên Đồng         Têrêsa Hài Đồng Oklahoma 

25-11-xx    Trần Kim Thanh *       Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

25-11-18  Phêrô * Lê Văn Cậy         Sarnelli Tucson AZ 

26-11-16      Maria *   Vũ Thị Hiền             Lê Thị Thành Burbank CA 

26-11-12      Têrêsa     Lê Thị Lan                  Nguyễn Văn Thuận Houston TX 

26-11-07  Đaminh * Đỗ Như Mây         Phaolô Orange CA 

26-11-07  Vincentê Đặng Bảo         An-Phong Houston TX 

26-11-04  Maria  Đinh Thị Mùi         Giêrađô Houston TX  

26-11-96  Maria  Trần Thị Ly         Gioan Baotixita CA 

26-11-96      Giuse *   Nguyễn Văn Long       Dũng Lạc Ontario CA  

26-11-12  Đaminh * Vương Đinh   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX  

26-11-98  Maria   Nguyễn Thị Tịnh  Anphong – Houston 

26-11-23  Maria   Nguyễn Thị Sáng  Don Bosco – Houston 

27-11-17      Phaolô      Phạm Lý                   Chúa Cứu Thế Long Beach CA  

27-11-16      Maria *    Phạm Thị Đào            Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

27-11-15      Antôn * Phan Thái Hưng         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

27-11-12      Têrêsa *   Trần Thị Kim Châu      Giêrađô Garland TX 

27-11-10      Maria *   Bùi Thị Hiếu               Giêrađô Aurora CO 

27-11-08      Phêrô *   Nguyễn Thế Bảo          Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

27-11-06  Maria * Nguyễn Thị Kim Hoa,  Phaolô Orange CA 

27-11-06     Gioan Baotixita    Nguyễn Trường         Mông Triệu Los Angeles CA 
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27-11-04  Maria  Nguyễn Thị Thọ         Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

27-11-82  Giuse  Trần Văn Đài         Phaolô El Monte CA 

27-01-92  Phêrô* Nguyễn Văn Linh       Thánh Gia San Jose CA 

27-11-21  Rosa   Nguyễn Thị Việt   Phêrô Phaolô Houston TX 

27-11-21  Vincente * Phạm Văn Kỳ   Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

28-11-13      Simon *   Đoàn Phan                Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

28-11-06  Maria Rosa Nguyễn Thị Khuôn      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

28-11-02     Gioan Baotixita    Nguyễn Đức Trọng      Phaolô Orange CA 

28-11-00  Maria  Nguyễn Thị Quế         Phaolô El Monte CA 

28-11-97      Ông Cố Gioakim Nguyễn Văn Dương *   Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

                                (Thân Phụ của Linh Mục Nguyễn Văn Phan, CSsR.) 

28-11-16  Gioakim* Nguyễn Ngọc Liên       Antôn Maria Houston TX 

28-11-22  Antôn  Trần Vãng Khoái  Đức Mẹ Vô Nhiễm Anaheim CA 

28-11-23  Giuse   Đoàn Văn Tùng   Monica – Portland, Oregon 

28-11-23  Phêrô   Nguyễn Văn Nhân  Giêrađô – Houston 

29-11-14           Maria Têrêsa *  Trần Thị Thanh Yên  Giêrađô Garland TX 

29-11-14      Anna    Nguyễn Thị Trung (Thi)   Giuse Maria Houston TX 

29-11-15      Maria   Đỗ Thị Khuê               Phaolô Orange CA 

29-11-07  Giuse   Nguyễn Văn Thành      Phaolô Orange CA 

29-11-21      Ông Cố Giuse  Nguyễn Văn Hưởng  Phaolô Orange CA 

29-11-05        Gioan Giuse Lê Văn Thành   Giêrađô Houston TX 

29-11-21  Giuse   Trần Văn Ngữ   Giêrađô Houston TX 

29-11-00  Maria  Vũ Thị Thang   Các Thánh Tử Đạo TX  

29-11-87      Phaolô  Nguyễn Văn Kính  Mẹ Thiên Chúa 

29-11-99  Anna  Nguyễn Thị Vi         Dũng Lạc Ontario CA 

29-11-18  Anna  Nguyễn Thị Chức      Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

29-11-22  Têrêsa  Nguyễn Thị Màu   Đức Mẹ Mân Côi, West Covina, CA 

30-11-16      Anna *   Nguyễn Thị Khoan       Dũng Lạc Ontario CA 

30-11-14      Giuse *   Triệu Toàn Sơn           Dũng Lạc Ontario CA 

30-11-12      Têrêsa    Nguyễn Diễm             Giêrađô Garland TX 

30-11-11      Vincentê  Mai Viết Thi                Giêrađô Houston TX 
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30-11-09      Têrêsa    Phạm Thanh Tuyền     Giêrađô Houston TX 

30-11-07  Maria  Đinh Thị Thoát         Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

30-11-01       Lôrenso Maria  Nguyễn Nhường          Giuse Bay Area Oakland CA  

30-11-19  Phaolô *  Nguyễn Ngọc Tuyến    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ  

30-11-71  Đôminicô * Trần Đình Thụ (Nghiệp) Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

30-11-00  Maria  Vũ Thị Thặng    Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

30-11-74  Andrê   Kiều Kim   Thánh Gia, San Jose, CA 

30-11-22  Antôn   Nguyễn Hữu Trí    Các Thánh Tử Đạo, Gardena, CA 

30-11-23  Giacobe  Đinh Văn Lịch   Giêrađô – Garland 

 

     THÁNG 12 

Ngày Tạ Thế    Tên Thánh Quý Danh           Tên Chi Hội 

01-12-17     Maria *       Phạm Thị Hoa            Giêrađô, Garland TX 

01-12-16      Anna *      Nguyễn Thị Lén          Magnificat Long Beach CA 

01-12-16       Gioan Baotixita  Nguyễn Quốc Anh      Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

01-12-16      Maria *      Nguyễn Thị Tuyết       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

01-12-08      Giuse *      Nguyễn Xuân Tân       Magnificat Long Beach CA 

01-12-06  Đaminh  Trần Văn Vũ         Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

01-12-02  Anna   Nguyễn Thị Hoa         Phaolô El Monte CA 

01-12-98  Anna   Vũ Thị Hiên        Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

01-12-02  Tôma   Nguyễn Văn Cự         Phaolô Orange CA 

01-12-95  Anê   Nguyễn Thị Ngu         Phaolô Orange CA 

01-12-18  Vincentê * Trần Minh Thiên         Phaolô Orange CA 

01-12-21  Anna   Hà Thị Nhạn   Phaolô Orange CA 

01-12-94  Maria   Đào Thị Ba        Nguyễn V Phương San Diego CA 

01-12-94      Tôma *       Phạm Văn Dụ             Mary MacKillop Sydney Úc 

01-12-23  Maria *   Nguyễn Thị Nghinh  Giêrađô – Houston 

01-12-23  Maria *  Lưu Thị Nguyệt   Giêrađô – Garland 

01-12-23  Maria    Lê Thị Thu   Đức Mẹ Vô Nhiễm – Anaheim 

02-12-17      Vincentê *   Vũ Viết Hoá               Lê Văn Gẫm Montreal CA  
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02-12-16      Giuse *      Robert Thanh Nguyễn  Các Thánh T/Đ Arlington TX 

02-12-15      Đaminh *   Nguyễn Văn Xà           Giêrađô Garland TX 

02-12-10      Maria        Vũ Thị Hồng               Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

02-12-18  Phêrô *  Trần Văn Quảng         Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

02-12-18      Ông Cố Phêrô *  Nguyễn Thông Thọ      Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

02-12-21  Maria *  Trần Thị Thông   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX  

02-12-19    Gioan Baotixita * Cao Hữu Nghĩa     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

02-12-19  Maria   Trần Thị Hiền   Antôn Maria Houston TX 

03-12-15         Anna Têrêsa *  Vũ Minh Thanh         Lê Thị Thanh Burbank CA 

03-12-13      Phêrô        Đinh Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Văn Phượng, San Diego, CA 

03-12-04  Têrêsa *  Nguyễn Thị Mai         Phaolô Orange CA 

03-12-95      Maria *      Nguyễn Thị Thừa        Anphong Denver CO 

03-12-91  Anna   Hoàng Thị Lê         Phaolô El Monte CA 

03-12-45      Phêrô *     Vũ Văn Định              Dũng Lạc Ontario CA 

03-12-04  Augustinô *  Nguyễn Văn Thiện  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

03-12-21  Micae *  Vũ Văn Đề   Monica Portland OR 

03-12-02  Phaolô *  Nguyễn Văn Xuân  Têrêsa Calcutta Houston TX 

03-12-22  Antôn    Phạm Văn Đoàn   Micae Irving TX 

04-12-08      Maria   Lâm Thị Én                Phaolô Orange CA 

04-12-17     Maria *  Vũ Thi Huệ                 Phaolô, Orange CA  

04-12-17     Marta        Nguyễn Thị Toan       Đức Mẹ HXLT Gardena CA  

04-12-17     Martha *     Trần Thị Sách  Lê Bảo Tịnh Norwalk CA  

04-12-10      Maria        Hoàng Kim Nghiên      Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

04-12-07  Maria   Phạm Thị Thu Hương  Anphong Houston TX 

04-12-01  Theresa  Nguyễn Thị Vàng        Nguyễn V. Phượng San Diego CA 

04-12-94  Simon   Nguyễn Quang Chi      Cựu Đệ Tử - CA 

04-12-21  Giuse *  Phạm Văn Phúc   Phêrô Phaolô Houston TX 

04-12-21  Martha  Nguyễn Thị Tình  Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

04-12-22  Giuse *  Đinh Uy   Dũng Lạc Ontario CA 

04-12-22  Giuse    Hoàng Chỉ Đạo   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – San Jose 

04-12-23  Giacôbê  Nguyễn Trường   Đức Mẹ Vô Nhiễm – Knoxville, TN  
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05-12-16      Giuse         Hoàng Văn Ngại         Đức Mẹ HX Lên Trời Gardena CA 

05-12-11      Anna *      Chu Thị Điệp             Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

05-12-06  Anna   Phạm Thị Hồi        Phaolô Orange CA 

05-12-67      Anna *          Trần Thị Sợi              Phaolô Orange CA 

05-12-18  Annê *  Nguyễn Thị Khánh      Anphong Houston TX 

05-12-19  Giuse   Nguyễn Kha        Giêrađô Houston TX 

05-12-21  Martha *  Hoa Thị Thược   Dũng Lạc Ontario C 

05-12-22  Phêrô *  Trần Văn Quản   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

05-12-22    Maria Magdalena  Trần Thị Danh   Các Thánh Tử Đạo, Gardena, CA 

05-12-XX  Giuse *  Trần Sỏi   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

05-12-21       Bà Cố Maria  Đào Thị Nhơn    Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

   (Thân mẫu của Linh Mục Đaminh Vũ Bá Cường, DCCT) 

06-12-04  Phanxicô  Trần Văn Vinh        Phaolô Orange CA 

06-12-17      Maria *      Hoàng Thị Hoa          Phaolô, Orange CA  

06-12-16      Maria *      Hoàng Thi Hiên         Phaolô Orange CA 

06-12-18  Maria *   Nguyễn Thị Kim Tuyền    Đức Mẹ HCG Houston TX 

06-12-06  Têrêsa   Nguyễn Thị Lực        Thánh Gia Forth Worth TX 

06-12-91  Phêrô   Trịnh Quang Minh       Phaolô El Monte CA 

06-12-02  Phêrô *  Lê Văn Bi        Magnificat Long Beach CA 

06-12-22  Vincentê * Nguyễn Văn Nhật  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

07-12-10      Giuse      Nguyễn Ngọc Cảnh     Đức Mẹ HCG Houston TX 

07-12-03     Maria Madalena  Trần Thị Thái        Phaolô El Monte CA 

07-12-15           Ông Cố Antôn Nguyễn Văn Yên *    Phaolô Orange CA 

                   (Thân Phụ của Thầy Anphong Nguyễn Phước Hạnh, DCCT) 

07-12-02  Têrêsa   Rebecca Lê        Phaolô Orange CA 

07-12-99     Anna   Hoàng Thị Phiếm       Phaolô Orange CA 

07-12-96  Giuse   Đỗ Phương        Giuse Maria Virginia 

07-12-95  Maria   Nguyễn Vê        Newmann Phoenix AZ 

07-12-18  Anna   Lê Thị Chừng        Lê Văn Phụng Balton Rouge LA 

07-12-22  Giuse    Võ Đức Khiêm   Têrêsa Calcutta, Houston, TX 

07-12-23  Anna    Đinh Thị Tâm   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Torrance 
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08-12-13      Maria *     Phạm Thị Vui   Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

08-12-12      Đaminh *     Nguyễn Đức Châu      Phaolô Orange CA 

08-12-07     Batôlômêô Nguyễn Văn Tuần      Phaolô Orange CA 

08-12-90  Maria   Trẫn Thị Yên        Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

08-12-xx  Maria *  Nguyễn Thị Chính      Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

08-12-84  Maria *  Vũ Thị Toan   Anphong Denver CO  

08-12-19  Giuse *  Ngô Bảo Trị   Đức Mẹ Lavang Canada 

08-12-23  Maria *  Nguyễn Thị Xuyến  Anphong – Houston 

09-12-10      Maria *    Nguyễn Thị Tuất        Phaolô Orange CA 

09-12-21  Maria *  Nguyễn Thị Sương  Giêrađô Houston TX 

09-12-12      Têrêsa *    Nguyễn Thị Lễ           Phaolô Orange CA 

09-12-18  Anna   Trần Thị Thật        Phaolô Orange CA 

09-12-11      Maria *     Phạm Thị Ngân          Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

09-12-10      Têrêsa   Hồ T. Thảo Trang      Tống Viết Bường San Jose CA 

09-12-09      Joseph   Russ Mayer                Đức Mẹ Thiên Chúa Houston TX 

09/12/21    Gioan Baotixita *  Nguyễn Vũ Tuyên  Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

09-12-06  Maria *  Nguyễn Thị Thể          Phaolô El Monte CA 

09-12-02         Ana Maria  Nguyễn Thị Vi         Mary MacKillop Sydney Úc 

09-12-90  Phanxicô  Vũ Kế Thống         Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

09-12-19  Giuse *  Nguyễn Hải Đức         Giêrađô Garland TX 

09-12-19        Rosa Maria * Cẩm Tú Furlong   Thánh Tâm Auburn WA 

10-12-17     Elizabeth * Nguyễn Thị Hảo          Martinô Dallas TX 

10-12-14      Maria       Lê Thị Sáu                 Martinô Dallas TX 

10-12-16      Giuse *       Nguyễn Văn Nguyên   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

10-12-15      Vincentê     Nguyễn Đức Thái        Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

10-12-14      Giuse         Hoàng Châu Khiểm   Nguyễn Văn Phượng San Diego CA 

10-12-13      Carôlô *     Đinh Đình Trường       Anphong Houston TX 

10-12-86  Phêrô   Phạm Văn Thân         Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

10-12-71  Phêrô   Nguyễn Đức Dũng       Phêrô Virginia 

10-12-19        Bà Cố Anna  Nguyễn Thị Đoài        Đức Mẹ Lavang Everett WA 

10-12-19  Augustinô *  Phạm Đình Do         Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston  
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10-12-22  Dominico  Trần Tuấn Hựu   Chúa Cứu Thế San Diego CA 

10-12-22  Phêrô *  Trần Văn Ái   Anphong Denver Colorado 

10-12-21.   Bà Cố Maria Agatha * Ngô Thị Tưởng   Giêrađô Garland TX 

   (Thân Mẫu của Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thạch, DCCT) 

11-12-13      Lôrenso *   Vũ Văn Quý                Têrêsa Hài Đồng Oklahoma OK 

11-12-08      Maria *       Nguyễn Thị Quyên       Giêrađô Houston TX 

11-12-05  Anna   Phạm Ánh Tuyết          Anphong Houston TX 

11-12-22    Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Nhật  Anphong Houston TX 

11-12-06  Maria *      Vũ Thị Bằng          Phaolô Orange CA 

11-12-14      Giuse *      Nguyễn Đức Ngoạn     Phaolô Orange CA 

11-12-19  Maria   Hoàng Thị Mến          Phaolô Orange CA 

11-12-22  Maria   Trần Thị Thật   Têrêsa Hài Đồng Giêsu Arlington TX  

11-12-23       Luy Gonzaga * Nguyễn Đức Phi   Chúa Cứu Thế - San Diego, CA 

12-12-13      Maria       Vũ Thị Thoa                 Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

12-12-11      Giuse *      Trần Văn Quang           Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

12-12-09      Maria         Trần Thị Na                 Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

12-12-05  Đaminh  Phan Hưng Thịnh        Phaolô Dallas TX 

12-12-08      Giuse            Ðinh Thanh Linh          Phaolô Orange CA 

12-12-05  Bảo Lộc  Nguyễn Xuân Sang      Phaolô Orange CA 

12-12-05  Maria   Nguyễn Thị Túc         Phục Sinh Baltimore MD  

12-12-02  Maria   Vũ Thị Linh         Ana Santa Ana CA 

12-12-22  Gioakim * Vũ Đình Rong   Anphong Houston TX 

13-12-89  Giuse *   Vũ Tường Tinh   Faustina Houston TX 

13-12-13      Phaolô *     Nguyễn Văn Hoạ         Phaolô Orange CA 

13-12-08      Antôn *     Ðinh Văn Thâu            Sarnelli Tucson Arizona  

13-12-03  Maria   Nguyễn Thị Viễn         Nhà Dòng Houston TX 

13-12-99      Antôn   Phạm Quang Long       Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

13-12-98  Maria *  Phạm Thị Sinh          Dũng Lạc Ontario CA 

14-12-17     Giuse            Vũ Thế Hùng              Đức Mẹ Hằn Cứu Giúp Houston TX 

14-12-17     Victor *        Nguyễn Văn Nguyện    Magnificat Long Beach CA  

14-12-16      Phêrô *      Nguyễn Lý Mỹ             Giêrađô Houston TX 
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14-12-09      Đaminh        Bùi Văn Giàn           Đức Mẹ Mông Triệu Los Angeles CA 

14-12-05  Giuse   Cao Trí Thức          Giêrađô Houston TX 

14-12-04  Phêrô   Nguyễn Trương          Đức Mẹ Thiên Chúa Texas 

14-12-00    Gioan Baotixita Nguyễn Trường Khoát  Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

14-12-22  Antôn   Nguyễn Trọng Kim  Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

14-12-17     Maria *  Nguyễn Thị Thắm        Phaolô Orange CA 

14-12-96  Giuse   Nguyễn Lập Xuân        Phaolô Orange CA 

14-12-95  Đaminh   Phạm Văn Thảo          Magarita Burbank CA 

14-12-92  Têrêsa   Nguyễn Thị Lý          Đức Mẹ HCG Houston TX 

14-12-86  Gioan   Trần Văn Bông          Anphong Altadena CA 

14-12-69  Mathew *  Nguyễn Văn Kiếm       Sarnelli Tucson AZ 

14-12-15  Gioakim * Trần Mạnh Hùng   Đominicô Houston TX 

14-12-73  Andrê *  Trần Văn Sỹ   Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

15-12-92  Têrêsa *  Nguyễn Thị Lý   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

15-12-16       Gioan Baotixita *  Đào Văn Chúc             Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

15-12-02  Maria   Nguyễn Thị Thảo         Phaolô Orange CA 

15-12-16      Phêrô *      Nguyễn Văn Hiệu        Phaolô Orange CA 

15-12-19  Maria   Phan Thị Tin          Phaolô Orange CA 

15-12-98  Anna   Nguyễn Thanh Nhàn     Phaolô Orange CA 

15-12-13      Magarita    Nguyễn Thị Phụng       Đức Mẹ Vô Nhiễm Seattle WA 

15-12-12      Vincent *     Pascal Đặng Văn Sánh  Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX                                                 

15-12-12      Maria         Nguyễn Thị Chính        Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

15-12-10      Maria         Vũ Bích Hợp                Lê Văn Gẫm Montreal Canada 

15-12-07  Maria *  Đỗ Thị Khoa           Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

15-12-05  Maria *  Nguyễn Thị Thỏang     Gioan Baotixita San Gabriel CA 

15-12-04  Phêrô *  Nguyễn Ngọc Sơn        Don Bosco Houston TX 

15-12-99  Giuse   Trần Văn Đài           Giêrađô Dallas TX 

15-12-99  Maria   Đoàn Thị Uyên           Gioan Neumann Phoenix AZ 

15-12-87  Maria   Hà Thị Ninh           Lê Thị Thành Burbank CA 

15-12-21  Phêrô *   Trần Đình Dương  Gioan Baotixita Anaheim CA 

15-12-20  Têrêsa *  Vương Kim Loan  Phêrô Phaolô Ottawa Canada 
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15-12-37  Catarina *  Ninh Thị Quyên   Thánh Gia Dallas Fort Worth TX 

16-12-16      Giuse            Phạm Dương Châu       Anphong Denver CO 

16-12-11      Têrêsa          Đỗ Thị Hồng Liên        Giuse Maria Houston TX     

16-12-10      Maria *        Trần Ngọc Anh            Phaolô Orange CA 

16-12-02  Henri   Nghiêm Phi Phú          Têrêsa Arlington TX 

16-12-21  Maria *  Đinh Thị Hương   Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

16-12-22  Maria   Nguyễn Thị Thơm  Đức Mẹ Mân Côi West Covina CA 

16-12-23  Giuse *  Phạm Văn   Thánh Gia – San Jose, CA 

17-12-23  Anna *  Phạm Thị Ngàn   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – Tustin 

17-12-23  Theresa *  Trần Thị Thanh Thuỷ  Mary Mackillop – Úc Châu 

17-12-72  Đaminh *  Nguyễn Vũ   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

17-12-14      Giuse         Phạm Ngọc Liên          Anphong Denver CO 

17-12-14      Phêrô *       Vũ Văn Nhĩ                 Thánh Tâm Ontario Canada 

17-12-13      Maria *      Trần Thị Tốt               Monica Portland OR 

17-12-11      Đaminh      Nguyễn Văn Hậu         Giêrađô Houston TX 

17-12-21  Lion   Nguyễn Bá Lưu   Giêrađô Houston TX 

17-12-07  Maria   Duval Quỳnh Yến,   Dũng Lạc Ontario CA 

17-12-06  Maria *  Phạm Thị Nhiệm          Phaolô Rocport TX 

17-12-05  Phaolô  Nguyễn Văn Điền         Tôma Lewsville TX 

17-12-02  Luca   Nguyễn Minh Châu      Vũ Đăng Khoa Houston TX 

17-12-02  Maria *  Nguyễn Thị Dân          Dũng Lạc Ontario CA 

17-12-07  Phêrô   Tạ Thành Long          Phaolô Orange CA 

17-12-18  Maria    Nguyễn Thị Sai          Phaolô Orange CA  

17-12-18  Giuse    Dương Văn Lý          Giêrađô Houston TX 

17-12-22  Phaolô  Nguyễn Văn Tám  Cựu Đệ Tử Anphong Garden Grove 

17-12-20  Phêrô    Trần Trung Huệ   Đức Mẹ Sầu Bi – Carrollton, TX 

17-12-20     Nguyễn Bá Lưu   Giêrađô – Houston, TX 

18-12-14      Giuse *      Nguyễn Văn Thoái       Phaolô Orange CA 

18-12-17     Giuse *     Nguyễn Lê Huấn          Phaolô Orange CA  

18-12-21  Maria *  Hoàng Thị Điền   Phaolô Orange CA 

18-12-22    Gioan Baotixita  Đặng Quang Khôi  Phaolô Orange CA 
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18-12-15      Augustinô *  Nguyễn Văn Thán    Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

18-12-12        Gioan Baotixita *  Nguyễn Văn Từ           Anphong, Houston TX 

18-12-19  Maria    Vũ Thị Loan           Thánh Gia San Jose CA 

18-12-19      Maria Lucia *  Bùi Thị Xuân Mai  Phêrô Phaolô Ottawa Canada 

18-12-21  Têrêsa *  Trần Thúy Hương  Mary MacKillop Úc Châu 

18-12-19  Giuse    Phạm Văn Tịnh   Micae – Irving, TX 

18-12-20  Anna    Hồ Thị Kim Nhung  Đức Mẹ Sầu Bi – Carrollton, TX 

18-12-23  Maria *  Nguyễn Thị Hài   Đức Mẹ Vô Nhiễm – Houston 

19-12-23  Maria *  Nguyễn Thị Hiến  Sarnelli – Tucson, AZ 

19-12-17    Maria *    Phạm Thi Khe              Thánh Gia San Jose CA  

19-12-15      Phêrô *      Trương Tiến                 Dũng Lạc Ontario CA 

19-12-15        Gioan Baotixita *  Nguyễn Dụ      Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

19-12-14      Phêrô        Trương Văn Thuận       Thánh Gia Thất Houston TX 

19-12-13      Martha       Nguyễn Thị Nguyên     Đức Mẹ Lavang CanogaPark CA 

19-12-13      Maria        Nguyễn Thị Hưởng       Phaolô El Monte CA 

19-12-03  Maria   Nguyễn Thị Tốt           Anphong Whittier CA 

19-12-19    Gioan Baotixita   Nguyễn Thế Trần    Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

20-12-16      Giuse *      Phạm Xuân Dũng         Dũng Lạc Ontario CA 

20-12-15                           Trương Tiến                 Dũng Lạc Ontario CA 

20-12-14      Phaolô *    Vũ Quốc Thụy            Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

20-12-05  Maria   Phạm Thị Tới           Phaolô Orange CA 

20-12-96  Maria   Nguyễn Thị Nhi           Phaolô Orange CA 

20-12-14      Tôma *         Nguyễn Quang              Phaolô Orange CA 

20-12-14      Maria            Trần Thị Sáng               Antôn Houston TX 

20-12-14      Tôma *     Nguyễn Tuấn Quang     Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX   

20-12-12         Gioan Baotixita* Đậu Quang Huấn         Anphong Denver CO 

20-12-11      Antôn          Vũ Văn Thiện               Cựu Đệ Tử - Texas   

20-12-10      Maria           Nguyễn Thị Cân           Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

20-12-21  Rosa   Nguyễn Thị Nhài  Các Thánh Tử Đạo Gardena CA 

20-12-70  Phêrô *  Trần Văn Thuỷ    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

20-12-21  Giuse *  Đỗ Đình Nghĩa   Anphong, Winnsboro TX 
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21-12-10           Giuse Maria     Nguyễn Trường Thọ     Phaolô Orange CA 

21-12-17     Maria *         Nguyễn Thị Hạt            Phaolô Orange CA  

21-12-14      Anna *          Nguyễn Thị Sửu           Phaolô Orange CA 

21-12-16      Têrêsa *        Nguyễn Thị Tỉnh          Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

21-12-14      Martin           Âu Dương Trọng          Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

21-12-11      Anna             Nguyễn Thị Ái              Mary MacKillop Sydney Úc 

21-12-09      Louis             Nguyễn Công Thân       Giêrađô Garland TX 

21-12-03  Phêrô *      Nguyễn Viết Thuận      Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

21-12-06  Maria *  Trần Ngọc Anh   Têrêsa Calcutta Houston TX 

21-12-18  Maria    Hoàng Thị Sẽ           Lê Thị Thành Burbank CA 

22-12-16      Phêrô             Phùng Quang Khánh    Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

22-12-11        Ông Cố Đaminh * Nguyễn Văn Đáng     Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

                   (Thân Phụ của Thầy Đaminh Nguyễn Ngọc Khánh, DCCT) 

22-12-03  Maria   Đoàn Thị Thụ          Phaolô El Monte CA 

22-12-95  Lucia   Võ Thị Kiều          Giêrađô TX 

22-12-94  Phêrô   Nguyễn Văn Lục          Phêrô Los Angeles CA 

22-12-64  Phêrô *  Vũ Văn Bình          Dũng Lạc Ontario CA 

22-12-89  Maria   Trân Thị Mai Hương      Lê Bảo Tịnh Norwalk CA 

22-12-18  Phêrô *         Peterson Hoàng          Đức Mẹ Thên Chúa Hoa Kỳ 

23-12-12     Maria            Nguyễn Thị Ninh         Giêrađô Garland TX 

23-12-18  Maria   Nguyễn Thị Tơ          Têrêsa Hài Đồng Giêsu OKC OK 

23-12-99  Rosa   Nguyễn Thị Cúc          Phêrô Los Angeles CA 

23-12-19     Gioan Baotixita   Ngô Đức Liệu          Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

23-12-94  Andrê    Vũ Thiện Tuế   Đức Mẹ Thiên Chúa – Houston, TX 

23-12-23  Maria *  Trần Thị Hợi   Đức Mẹ Mân Côi – West Covina, CA 

23-12-23  Vincent   Phạm Đình Diệm  Dũng Lạc – Ontario, CA 

24-12-14      Giuse *      Nguyễn Trần Độ         Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ 

                                (Em Thầy Nguyễn Trần Đức, DCCT) 

24-12-90  Giuse *  Phạm Văn Đổng   Antôn Houston TX 

24-12-13      Giuse *    Trần Anh Thoa             Phaolô Orange CA 

24-12-08      Maria         Trần Thị Hạo                Phaolô Orange CA 
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24-12-07  Vincentê * Nguyễn Hòang Long    Phaolô Orange CA 

24-12-05  Augustinô Nguyễn Văn Cường     Phaolô Orange CA 

24-12-97  Maria   Nguyễn Thị Túy          Phaolô Orange CA 

24-12-02  Maria   Nguyễn Thị Bàng         Sarnelli Tucson Arizona 

24-12-19  Micae   Nguyễn Khắc Phú        Giêrađô Garland TX 

24-12-17  Giuse    Hoàng Văn Khảm  Gioakim Anna – Austin 

24-12-23  Giuse *   Dương Đức Trang  Magnificat – Long Beach, CA 

24-12-23  Giuse*  Đỗ Minh Tuấn   Đức Mẹ Vô Nhiễm – Anaheim, CA 

25-12-17     Micae *    Hoàng Tuấn Quốc        Sarnelli Tucson AZ  

25-12-16      Maria *      Trịnh Thị Hương         Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 

25-12-96  Antôn   Nguyễn Đa Phúc         Phaolô Orange CA 

25-12-01  Anna   Ngô Thị Tín         Phaolô Orange CA 

25-12-11      Anna *      Phạm Thị Ngọc            Phaolô Orange CA 

25-12-18      Gioan Baotixita Nguyễn Văn Kiếm       Phaolô Orange CA 

25-12-05  Antôn *  Đỗ Xuân Cần          Đinh Ðạt Pasadena CA 

25-12-00  Maria   Đỗ Thị Chu          Gioan Baotixita San Gabriel CA 

25-12-19  Phaolô *  Văn Đức Thể         Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

25-12-21  Têrêsa *   Nguyễn Thuỳ Linh  Chúa Cứu Thế San Diego CA 

25-12-19  Catarina *  Lê Thị Thảo         Giuse Phêrô Mc Kinney TX 

25-12-95  Anna    Trần Thị Loan   Lòng Chúa Thương Xót – Houston, TX 

26-12-16      Antôn *      Nguyễn Văn Học         Phaolô Garland TX 

26-12-14      Phaolô       Tạ Đình Dương            Các Thánh Tử Đạo Houston TX 

26-12-12         Đaminh Maria * Nguyễn Văn Thuỷ     Micae Irving TX 

26-12-10           Anna Maria *   Dương Thị Thi             Phaolô Orange CA 

26-12-21  Giuse    Trần Bằng Đoàn   Phaolô Orange CA 

26-12-99  Anna   Nguyễn Thị Ngân         Các Thánh Tử Đạo TX 

26-12-97  Giuse   Nguyễn Ngọc Anh       Phaolô El Monte CA 

26-12-96  Maria   Phạm Thị Bé          An-Phong Altadena CA 

26-12-96  Phêrô   Nguyễn Văn Thiệu       Phaolô El Monte CA  

26-12-12     Đaminh-Maria Nguyễn Văn Thuỷ  Micae Irving TX 

26-12-21  Maria   Nguyễn Thị Khuyên  Các Thánh Tử Đạo Houston TX 
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26-12-19  Giuse *  Phạm Văn Loan          Giêrađô Garland TX 

26-12-22  Maria *  Nguyễn Thị Hảo   Anphong Houston TX 

27-12-83  Giuse *   Nguyễn Văn Át   Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

27-12-06  Giuse *  Nguyễn Văn Đản         Phaolô Orange CA 

27-12-17     Đaminh *   Vũ Viết Thuyết            Phaolô Orange CA  

27-12-11      Maria *      Trần Kim Liên             Phaolô Orange CA 

27-12-82  Đôminicô * Vũ Đức Lung   Phaolô Orange C 

27-12-13      Phêrô *      Ngô Văn Ngữ              Đức Mẹ Mân-Côi W. Covina CA 

27-12-10      Maria         Mai Thị Về                   Giêrađô Garland TX 

27-12-05  Têrêsa   Trịnh Thị Tâm          Dũng Lạc Ontario CA 

27-12-01  Maria   Nguyễn Thị Ca          Vũ Đăng Khoa Baldwin Park CA 

27-12-01  Phêrô   Nguyễn Văn Nhất        Phaolô El Monte CA 

27-12-00  Gioan B.     Dương Văn Thu           Phaolô El Mone CA 

27-12-93  Elizabeth   Lê Hà           Gioan Baotixita CA 

27-12-21  Phêrô *  Nguyễn Văn Đến  Chúa Cứu Thế San Diego CA 

27-12-92  Maria    Đinh Thị Hoa         Các Thánh Tử Đạo Arlington TX 

27-12-65  Gioana   Nguyễn Thị Chúc  Teresa Calcutta – Houston 

27-12-65          Ông Cố Anrê *    Nguyễn Tất Thẩm      Anrê Portland OR 

                                     (Thân Phụ của Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT) 

27-12-23  Teresa*  Nguyễn Thị Xinh  Liên Đoàn Phaolô – Orange, CA 

28-12-12    Giuse *        Nguyễn Văn Chiến      Liên Đoàn Phaolô – Orange, CA 

28-12-17  Đaminh *     Lê Công Ích               Liên Đoàn Phaolô – Orange, CA  

28-12-14      Robert *      Đặng Như Khiêm        Lê Thị Thành Burbank CA 

28-12-14  Maria *   Từ Thị Long   Phêrô Phaolô Ottawa CAN 

28-12-97  Maria     Nguyễn Thị Yêu           Anphong Houston TX 

28-12-19  Giuse    David Vũ Dương An  Anphong Houston TX 

28-12-97  Phaolô  Charles F. Casner        Anphong Altadena CA 

28-12-22  Catarina *  Nguyễn Thị Lễ   Thánh Tâm Auburn WA 

28-12-00  Antôn   Mai Thế Yên           Đức Mẹ Ban Ơn TX 

28-12-22  Gioakim  * Nguyễn Văn Hưởng  Anphong Kansas City MO 

29-12-07  Martha *  Dương Thị Vẻ,   Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành Tustin 
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29-12-06  Maria    Tống Thị Miễn          Têrêsa Hài Đồng Arlington TX 

29-12-99  Maria   Phạm Thị Huyên        Mân-Côi West Covina CA 

29-12-98  Phaolô  Vũ Văn Ngạc           Gioan Baotixita, CA 

29-12-97  Têrêsa   Nguyễn Thị Tân         Phaolô Orange CA 

29-12-20  Đaminh  Cao Văn Thuận   Phêrô Phaolô Houston TX 

29-12-20  Maria      Tạ Thị Nhung           Phaolô Orange CA  

29-12-22  Maria   Lê Thị Danh   Phaolô Orange CA 

29-12-87      Anrê *    Vũ Văn Cầm              Đức Mẹ Lavang Everett WA  

29-12-15  Giuse *  Lưu Nguyễn Bảo An  Đức Mẹ Vô Nhiễm Houston TX 

29-12-19  Lucia    Nguyễn Thị Sâm Đức  Mẹ Hồn Xác Lên Trời Gardena CA  

29-12-21  Maria *   Nguyễn Thị Mơ Đức   Mẹ Hồn Xác Lên Trời Palacios TX 

29-12-16  Maria *  Trần Thị Bạch Yến  Alexis Têrêsa Bloomingdale NJ 

29-12-XX  Dominico  Phạm Đình Tại   Đức Mẹ Thiên Chúa Hoa Kỳ - Houston 

30-12-13      Giuse *      Đoàn Quang Hiền       Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston TX 

30-12-99  Giuse      Nguyễn Văn Nghĩa      Phaolô Orange CA 

30-12-12      Maria         Bùi Thị Lầy                 Phaolô Orange CA 

30-12-11      Phanxicô *  Vũ Nguyễn                 Phaolô Orange CA 

30-12-11      Maria *   Nguyễn Thị Nhậm       Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

30-12-14      Phêrô *   Nguyễn Thành Vinh     Đức Mẹ Mân-Côi West Covina CA 

30-12-05      Maria Cecilia* Lại Thị Long   Monica Portland Oregon 

30-12-98  Mariô      Hoàng Thị Lô           Ana Santa Ana CA 

30-12-97  Đaminh     Nguyễn Văn Hạnh      Phêrô Rockport TX 

30-12-87  Anna      Nguyễn Thị Thiên       Lộ Đức Pháp Quốc 

30-12-17  Đaminh     Trương Văn Nhơn       Chúa Cứu Thế Long Beach CA 

30-12-19       Bà Cố Têrêsa *   Nguyễn Thị Cậy,   Lòng Chúa Thương Xót Houston TX 

30-12-16  Cecilia *   Trần Kim   Gioan Neuman Chandler AZ 

30-12-21  Phaolô *    Đỗ Vĩnh    Têrêsa Hài Đồng, Oklahoma 

30-12-21  Maria *  Vũ Thị Thu    Phêrô Vũ Đăng Khoa Houston, TX 

30-12-93  Michael *  Nguyễn Ngọc   Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, TX 

30-12-14      Gioan *  Nguyễn Văn Yên     Đức Mẹ Mân Côi Houston TX 

31-12-14      Anna *    Vũ Thị Lý                   Phaolô El Monte CA 
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31-12-12      Phêrô    Hoàng Luyến              An-Phong Denver CO 

31-12-97  Đaminh  Châu Cung Bạch      Phaolô Orange CA 

31-12-07  Maria      Nguyễn Thị chất         Phaolô Orange CA 

31-12-18  Anna  Nguyễn Thị Lê  Phaolô Orange CA 

31-12-19  Maria * Nguyễn Thị Tuyết Mai Phaolô Orange CA 

31-12-05      Gioan Baotixita Đỗ Văn Định   Giêrađô Houston TX 

31-12-01  Theresa  Nguyễn Thị Hương      Giêradô Dallas TX 

31-12-17      Lucia  Nguyễn Thị Bông       Micae Irving TX  

31-12-93  Phêrô *  Nguyễn Khắc Kiêm     Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX 

31-12-21  Têrêsa * Hoàng Thị Mừng  Monica Portland OR 

31-12-23  Giuse* Nguyễn Văn Chính  Đức Mẹ Mân Côi – West Covina, CA 
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GHI CHÚ: 
 
1. Dấu *: Hội Viên Vĩnh Viễn. 

2. Chữ đậm: Giáo sĩ và tu sĩ. 

3. Sổ Giỗ này được cập nhật và phát hành vào đầu Tháng Giêng mỗi năm. 

4. Mọi góp ý bổ túc/cập nhật, xin gởi email về: hoibaotrodcct@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa Nhân Từ 

Xin Cho Các Linh Hồn Ân Nhân Chúng Con  

Đã Qua Đời Được Lên Chốn Nghỉ Ngơi 

 

Hằng Xem Thấy Mặt Đức Chúa Trời  

Sáng Láng Vui Vẻ Vô Cùng.” 

Amen. 

 

mailto:hoibaotrodcct@gmail.com

	SỔ GHI NGÀY GIỖ HỘI VIÊN QUA ĐỜI
	Lời mở đầu:
	MỤC ĐÍCH
	BAN QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG
	2.  Các Chi Hội:
	THÁNH BỔN MẠNG
	QUYỀN LỢI





